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1 СЙ NÓI ĐẦU! 


Г“ giả không có ý вар xếp та chỉ là пайи nhiên 
- đưa chung ойо một quyển sách оё một đất nước 
mặt trời mọc vå một đất nước оё đêm vån súng 
trắng hy lạ. 

Ngấu nhiên nhưng thú vi là ở chỗ, trong môt 
quyển sách uiết оё hai đất nước mà một đất nước là 
nơi đón nhận đầu tiên khi mặt trời uừa ló dạng ой 
bắt đầu nhìn thấy từ quả đất, còn một nơi dường như 
vän còn tón tại ánh mặt trời khi màn đêm buông 
xuống, khi những nơi khác không còn nhìn thấy ánh 
sáng từ quả đất. 

Thực ға, do ngẫu nhiên bởi chúng tôi có dip 
uừa đến Nhật Bản xong, lại tiếp liền có dịp đến 
nước Nga. 

Nước Nhật uới tổng diện tích gần 378.000 km2 
(chưa đầy 0,3% tổng diện tích đất trên toàn cầu), 
chạy dài từ bắc xuống пат обі đặc điểm 80% là 
ойла rừng núi, chỉ có bhoảng 18% là đất canh tác 
vå си trú. Тоа lạc trên vành dar Ша Thúi Binh 


Lương, hàng пат nước này trút qua hàng nghìn сап 


địa chấn, nhưng đổi lai được hưởng rất nhiều phong 
cảnh thiên nhiên tuyệt vòi, обі những hő nước, suối 
nước nóng nổi tiếng. 

Với số dân 137 triệu người (là mật độ dán cư 
thuộc hàng thứ 7 thế giói), оа cho dù ngày пау гіп 
còn tranh cãi, người ta cũng tạm thống nhất 99% 
người dân là thuần chủng Nhật Bản, còn lại là gốc 
Triều Tiên ой gốc Ноа. 

Cho dù rất ít tài nguyên thiên nhiên, ngày пау 
Nhật Bản là một trong những siêu cường оё công 
nghiệp, được xem là một dân tộc có tính thần làm 
vic сао. Мап là một nước đứng hàng đầu thë giới uë 
kinh tế xét uë quy mô kinh tế quốc dán оа kinh tế 
thị trường, chủ dù тис tăng trưởng có uë саат han 
trước ға bức tranh binh tế — tài chính có оё trì trê, 
ат dam... 

Cùng uới các thành phố khác, ngày nay thủ đô 
Tokyo của nước Nhật uấn là điển hình của một dó 
thị hiện đại, độc đáo thể ky XXI, là một trong những 
trung tâm binh tế hàng đầu thế giới, uốn vuon lên từ 
tro tàn của động đất, hỏa hoạn, chiến tranh... 

Nước Nga, trải dài từ Đông Âu sang Bắc А, обі 
(Шеп tích rộng lớn nhất thế giới (hơn 17.000.000Em), 
обп là một nước cộng hòa lớn nhất оа nổi bật nhất 


trong Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xô Viết 
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(Liên Хб), ngày пау trở thành một quốc gia độc lập 
sau khi Liên Xô tan га. 

Từ trong một hệ thống chính trị chuyên chế, hệ 
thống hinh tế tận trung, chỉ huy, ngày nay nước Nga 


đang đi theo con đường dân chủ hóa әді nën binh tế 


theo cơ chế thị trường та phần lớn tài sån nën kinh 
tế thuộc sử hữu tư nhân, ой trên thực tế ngày пау cho 
thấy đã có những chuyển biến thành công trên con 
испи di тат. 

Phần lớn lãnh thổ nước Nga là hoang ои ой 
khô сап, nhưng du khách đến nước này có thể tìm 
thấy nhiều dia danh đáng để chiêm ngưỡng, đặc 
biệt là thủ đô Moskva оа dë đô St.Petersburg, обі 
Điền Kremlin, Quảng trường Do, cúc nha thử, quảng 
trường, cúc cung điện Mùa Hè, Мпа Đông, сас bảo 
tàng lịch sử, vän hóa hoành trúng, thuộc hàng dàc 
đáo nhất thế giới... 

Không thể ghi chép đây đủ, chỉ khái quát ngắn 
gọn, sắp xếp, chon lọc thông qua nghiên cứu bổ sung 
ой “mắt thấy tai nghe”, sao cho bể lại một cách thú ш 
cho bạn đọc phần đáng nhớ nhất của hai chuyến du 
ngoan ngắn ngày. 

Mặc dù đã cố gắng hoàn chỉnh, nhưng cuốn sách 
vän bhông chắc tránh được sai sót, hoặc có thể có vài 


SỐ пёи, tư liệu chua chỉnh xúc, rất mong được bạn 


đọc hỗ trợ, góp ý bổ sung, chỉnh sửa, để cuối cùng 
trở thành quyển sách chung của mọi người, phục ои 


ngày càng trọn ven cho bạn doc. 


Xin chân thành cam an! 
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(Жие S Mät Cười Moe 


22 VÉNDU 
XỨ SỞ HOA ANH ĐẢO 


А O. | z 2, 

МЕМ DU XÚ SỞ 
| ` ôi có duyên “kỳ lạ” với nước Nhật. Nói “kỳ lạ” bởi 
HOA ANH DAO hai lån có dip đến nước này đều trùng hợp ngẫu 


nhiên với thời điểm ngay sau khi Nhật Bản vừa mới 
trải qua thảm họa khúng khiếp chưa từng thấy. 

Năm 1995, đoàn chúng tôi đến Nhật Bản chỉ 
vài tháng sau ngày xảy ra trận động đất (ngày 17-1- 
1995) ở phía tây nam, khủng khiếp chưa từng thấy 
thời bấy giờ, khiến 6.000 người thiệt mạng, 4 vạn 
người bị thương, và khoảng 2 vạn người mất nhà cửa, 
biến thành phố Kobe lớn thứ 6 nước Nhật và là một 
trong những cảng biển lớn nhất thế giới thành mảnh 
đất hoang tàn, đổ nát. 

Còn lần này, năm 2011, chắc dễ gì ai quên, một 
trận động đất, sóng thần lớn nhất trong lịch sử, mở 
đầu ngày thứ sáu 11-3-2011 ở vùng đông bắc Nhật 
Bản mà người ta gọi là “thảm họa thứ sáu đen tối”, đã 
phá hủy hầu như toàn bộ hạ tầng cơ sở của vùng này, 
khiến nhà máy điện hạt nhân Daiichi ở Fukushima 
rò rỉ phóng xạ nghiêm trọng, buộc phải giảm nguồn 
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truyền ате Pluie 


cung cấp điện hạt nhân vốn chiếm 35% nhu cầu điện 
của nước này. 

Thật hiếm có một đất nước nào phải chịu nhiều 
Lai ương thảm họa như nước Nhật. Mặc dù vậy, người 
{а vẫn yên tâm khi biết Nhật Bản không phải là một 
đất nước chỉ biết chịu đựng mà lúc nào cũng luôn 
Lrong tư thế sẵn sàng vượt qua thử thách. 

Năm tôi đến Kobe (1995), chỉ mới vài tháng sau 
trận động đất, chắc chắn chưa thể khôi phục nhiều, 
vậy mà khó để chúng tôi tìm thấy dấu vết của một 
{гап động đất vừa mới xảy ra. Và điều còn đáng cho 
cả thế giới kinh ngạc, là chỉ sau 10 năm tái thiết, 
thành phố đã trở lại như xưa, có thể nói còn “đàng 
hoàng hơn, Lo đẹp hơn”. 

Lần này, người ta tiên đoán, để tái thiết, nước 
Nhật sẽ phải tiêu tón gấp đôi tiền tái thiết Kobe 
và vùng tây nam hồi năm 1995, với số tiền dự tính 
lần này tối thiểu khoảng 180 tỉ USD, tương đương 
3% GDP của nước này. Chỉ riêng việc tẩy sạch các 
khu vực nhiễm phóng xạ nhà máy điện hạt nhân 
Fukushima số 1 dự kiến hao tốn ít nhất. 1.000 tỉ Yen 
(khoảng 13 tỉ USD)... 

Nhật Bản vốn nằm trong vùng địa chấn của vành 
đai núi lứa Thái Bình Dương, trong số số núi lửa 
đang hoạt động trên thế giới thì có tới 10% hiện diện 
tại nước này, khiến cho trung bình hàng năm có đến 
hàng nghìn trận động đất mạnh, nên người dân nước 
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Фаг Sử Mät Troi Moe 


này lúc nào cũng trong tinh thần chịu đựng, luôn sẵn 
sàng “sống chung với thiên họa” vốn trải qua hàng 
bao đời nay. Vậy mà, chúng tôi vẫn tin, không có 
gì đáng phải lo ngai với một đất nước từng trải qua 
thám họa bom nguyên tử trong thế chiến thứ hai, 
cùng với bao tai ương thảm họa vừa kể, rồi cũng sẽ 
qua đi, và chắc rồi đây người ta cũng sẽ lại cho thấy 
một nước Nhật tiếp tục làm nên chuyện thần kỳ (?).. 

Lần này, không có địp đi về phía bắc, hành trình 
chỉ định hướng về phía nam, nên chúng tôi chưa có 
địp mục kích tận mắt và lượng định mức độ thiệt hại 
nghiêm trọng vừa mới xảy ra ở vùng đông bắc nước 
Nhật. Nhưng chúng tôi tin và thấm thía khi đọc bài 
bình luận trên tờ New York Times: “Để rồi một ngày 
nào đó, khi nhìn lại thời khắc này, người Nhật sẽ 
thấy đây chính là thời điểm quyết định để xây dựng 
một nước Nhật hoàn toàn mới”. 

Vài nét ге “xứ ső mặt trời тос” 

Vi sao người ta thường gọi Nhật Bản là “xứ sở 
mặt trời mọc”? Nhiều người giải thích, vào thời mà 
phương Tây gọi Nhật Bản là Japan, thi người Nhật 
gọi tên đất nước mình là Nippon, hoặc Nihon, theo 
nghĩa Hán tự Капјі có nghĩa là “nơi xuất phát của 
mặt trời”, hoặc “по mặt trời mọc”... 

Lá cờ Nhật cũng thể hiện điều đó qua biểu tượng 
duy nhất “mặt trời mọc” của mình. Thời xa xưa, từng 
có những cuộc tranh cãi пау lửa về việc nơi nào nhìn 
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thấy trước mặt trời 10 dạng, Trung Hoa hay Nhật 
Bản? Còn ngày nay thì đã rõ để đi đến kết luận khi 
giữa hai nước nằm cận phía đông quả đất nhất thì 
câu trả lời trở nên rõ ràng vì trên bản đồ, nước Nhật 
ішу nhỏ bé nhưng lại là nước пат cận phía đông hơn 
nước Trung Hoa khổng 10... 

Theo các tài liệu, chữ Тарап có thể xuất hiện từ 
sau khi Marco Polo đến nước này, hoặc do một thương 
nhân nào đó phát hiện từ chữ “Zappen” hoặc “Спарап” 
trong tiếng Anh cổ nhất (vào khoảng năm 1577). Biết 
vậy, ghi chép lại để còn tìm hiểu thêm, còn xin dành 
bổ sung cho những ai hiểu biết nhiều hơn... 

Là một đất nước có 4 hòn đảo chính và hàng 
nghìn đảo nhỏ, chiếm một diện tích (380.000km?) lớn 
hơn Việt Nam một chút, nhưng rừng núi lại chiếm 
đến khoảng 80%, chỉ có khoảng 13% là đất canh tác. 
Đất nước chia thành 8 vùng, với 3 đảo: Hokkaido, 
Shikoku, Kyushu; mỗi đảo có một vùng, và riêng 
một đảo lớn nhất Honshu có đến 5 vùng. Những nơi 
chúng tôi tham quan lần này thuộc vùng Kanto, nơi 
có thủ đô Tokyo, được xem là vùng phát triển nhất, 
đô thị hóa và công nghiệp hóa mạnh mẽ nhất của 
nước Nhật. 

Còn vùng Kinki chúng tôi đến cũng là một phức 
hệ công nghiệp, thương mại lớn thứ hai của Nhật 
Bản, trong đó có Kobe, Osaka, là những nơi thu hút 
đông đảo nhất khách du lịch. 
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Lich sử nước Nhật trải qua nhiều thời kỳ, từ cổ 
đại đến kỷ nguyên thị tộc, từ những nhà lão thành 
cai trị theo mô hình Trung Hoa lấy thủ đô сб định 
là Kyoto, qua đến các thời kỳ Nara và Heian (710 - 
1185), thơi ky Kama Kura (1192 - 1333) là thơi ky 
nước Nhật luôn trong tình trạng chuẩn bị chiến tranh 
với Mông Cổ, rồi đến thời kỳ Muromachi (1333 - 
1573) trong tình trạng nội chiến với hai vị hoàng đế 
song song tồn tại, một ở phía nam, một ở phía bắc, 
cho đến khi vị tư lệnh Oda Nobunaga tiến chiếm 
Kyoto và lật đổ Muromachi Bakufu. 

Đáng chú ý, từ thời ky Edo (1603 - 1867), dưới 
quyền cai trị của tướng quân Tokugawa Ieyasu, là 
thời kỳ nước Nhật bước đầu chuyển hướng mở cửa, 
giao lưu khoa học, quân sự với phương Tây, và tiếp 
sau đó là thời ky Meiji (1868 - 1912) dưới sự cai ігі 
của Hoàng đế Meiji (Minh Trị Thiên hoàng), nước 
Nhật chuyển hẳn thủ đô về Tokyo và bắt đầu tiếp 
cận hình thức nghị viện và hiến pháp kiểu châu Âu. 

Từ sau khi Nhật theo chủ nghĩa quân phiệt và 
tham gia trục phát xít trong thế chiến thứ hai dẫn 
đến đầu hàng quân đồng minh vô điều kiện năm 
1945, nước Nhật mới thực sự bắt đầu chuyển sang 
xây dựng бп định thời hậu chiến cho đến nay... 

Đó là chuyện của nước Nhật mà khi đến đó cũng 
nên tìm hiểu đại khái như vậy, còn hành trình của 
chúng tôi là du ngoạn qua các tỉnh thành của một đất 
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nước hiện đại, để chiêm ngưỡng những thành quả mà 


đất nước này đạt được, và cũng phần nào xem lại để А : 
so sánh tiến trình phát triển của đất nước mình, сап NARITA - NOI MO DAU 
học những gì và tránh những gi, trong hiên tại và cå Н АМН TRÌ NH VIÉN DILJ 


trong tương lai... 


МООС МНАТ 


ёп cửa ngõ vào Tokyo sau khi máy bay chúng 

tôi hạ cánh xuống sân bay Narita; như vậy đây 
là lần thứ ba tôi đến sân bay пау, hai lần đến chính 
thúc và một lần ghé transit tại đây cũng khá lâu trên 
một chặng đường đến Hoa Kỳ. 

Đến Nhật Bản, thông thường du khách các nước 
nằm phía nam nước này có thông lệ đi xuống sân 
bay quốc tế Narita Tokyo và về từ sân bay quốc tế 
Капваі Osaka tọa lạc phía nam. Và dù lần nào cũng 
chỉ lưu lại sân bay thời gian không nhiều nhưng cố 
tìm hiểu đôi chút về nó bỗng dưng thấy thú vị. Quả 
thật, cho dù ghé ngang ba lần hoặc nhiều hơn mà cứ 
dửng dưng chưa chắc tìm được điều khác lạ. 

Sân bay quốc tế Narita hiện nay, từ trước cho đến 
năm 2004, được gọi theo thói quen là “Sân bay quốc 
Oku ¿q S тый А tế mới Tokyo” (tiếng Anh: New Tokyo International 

Airport), dĩ nhiên tọa lạc tại Narita, nhưng Narita 
thuộc địa phận tỉnh Chiba, lân cận phía đông chứ 
không nằm trong địa phận thú đô Tokyo. Tokyo còn 
có một sân bay khác nằm ở nội thành mới đúng tên 
gọi là Sân bay quốc tế Tokyo (tại khu vực Haneda). 
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Sân bay quốc tế Narita, ngoài уап chuyển khách 
đi và đến Nhật Bản, còn là điểm kết nối chính hàng 
không giữa châu Á và châu Mỹ. Là sân bay tấp nập thứ 
hai, vận chuyển hàng hóa lớn thứ hai của Nhật Bản, và 
còn là sân bay vận chuyển hàng hóa tấp nập thứ ba thế 
giới. Đây cũng là trung tâm hoạt động quốc tế của các 
hãng hàng không nổi tiếng Japan Airlines, АП Nippon 
Airways, Northwest Airlines, United Airlines... 


Theo số liệu có được, hàng năm sân bay Narita 
phục vụ hơn 35,5 triệu lượt khách (số liệu năm 2007), 
xếp hạng thứ 24 trong số các sân bay bận rộn nhất 
thế giới. Còn sân bay quốc tế Tokyo Haneda, mặc dù 
phục vụ các chuyến bay quốc tế ít hơn, nhưng cũng 
không chịu thua kém, được xếp là sân bay bận rộn 
nhất Nhật Bản và tấp nập vào hàng thứ tư thế giới. 


Điều đáng phiên là sân bay Narita cách xa trung 
tâm Tokyo đến đỗi từ sân bay muốn đến trung tâm 
bằng tàu cao tốc Shinkansen nhanh nhất cũng phải 
mất một giờ đồng hồ, bằng đường bộ càng lâu hơn, 
chưa kể nạn kẹt xe đôi khi xảy ra. Việc mới khánh 
thành tuyến đường sắt cao tốc đến Narita đã cứu vãn 
phần nào, có thể giảm khoảng 20 phút thời gian đi 
hoặc đến. 

Sân bay Narita có hai đường băng (dài 4.000m 
và 2.180m), hai nhà ga riêng biệt, và để nối hai nhà 
ga là một hệ thống tàu điện ngầm và xe bus, không 
dành lối cho người đi bộ. 

Có hiểu lịch sử sân bay Narita mới cảm thông 
những người xây dựng. Không như Việt Nam và 
nhiều nước khác, ở Nhật, mở rộng một công trình, 
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mà lại là công trình sân bay, không dë chút nào. Việc 
xây dựng, mở rộng sân bay Narita từng không chỉ 
xảy ra vấn đề tranh chấp mà còn dấy lên cuộc bạo 
loạn giữa người dân và chính phú. О một nước đất 
chật đân đông, không dễ gì thực hiện đền bù giải tỏa, 
hơn nữa người Nhật vốn không hợp với việc rời bỏ 
quê cha đất tổ từng gắn bó lâu đời với họ. 

Quy hoạch sân bay, ban đầu dự định xây 3 đường 
băng (2 đường song song cùng chiều dài 4.000m và 
1 đường giao cắt dài 3.200m), cuối cùng cũng chỉ xây 
dựng được hai đường băng với chiều dài như đã giới 
thiệu trên đây. 


Cho nên, cũng đừng ngạc nhiên, ở Nhật hiện còn 
có 2 sân bay quốc tế, hiện đại (là Kansai và Chubu) 
mà chúng tôi cũng sẽ tiếp tục giới thiệu ở cuối bài, 
không xây tại những khu dân cư đông đúc mà buộc 
phải xây trên vùng đảo trên biển... 





Sân bay quốc tế Narita: tầng 3, bên trong 
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` TOKYO- ` 
THỦ ĐÔ NƯỚC NHÀ T HIỆN ĐẠI 


í lu“ là thú đô và là một trong 47 tỉnh của Nhật Bản, 
năm ở phía đông đảo chính Honshu, cùng với hai 
chuỗi hòn đảo lớn Izu và Ogasawara và vô số hòn đảo 
nhỏ, dọc Thái Bình Dương về phía nam dài hàng nghìn 
kilômét, nơi xa nhất cách Tokyo 1.850km. 


Tokyo, theo tiếng Nhật, có nghĩa là “kinh đô ở 
phía đông”, không chỉ là một đô thi riêng lẻ mà ngày 
nay Tokyo còn là trung tâm của vùng đô thị Tokyo 
với trung tâm hành chính là Shinjuku. 

Vùng đô thị Tokyo hiện là vùng đông dân nhất thế 
giới (dân số lên đến 39 triệu người), và cũng là vùng 
đô thị có GDP cao nhất thế giới (1.479 tỉ USD - số 
liệu năm 2008). Được xem là môt trong ba “trung tâm 
chỉ huy” của nền kinh tế thế giới, cùng với London và 
New York, hiện là nơi có trụ sở của gần 50 công ty 
thuộc danh sách Global 500 (gấp đôi so với Paris). 

Từng có tên Edo (có nghĩa “Cửa sông”), và đổi 
tên thành Tokyo vào thời điểm trở thành kinh đô 
của vương triều năm 1868. Lịch sử ban đầu xây dựng 
Tokyo gắn liên với tên tuổi hai nhà lãnh đạo lỗi 
lạc: tướng quân Tokugawa leyasu уа Meiji (Minh Tri 
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Thiên hoàng). Tokugawa là người mở đầu xây dựng 
Edo làm căn cứ địa và từ đó phát triển nhanh chóng 
đưa Edo thành một trong những thành phố lớn nhất 
thế giới thế kỷ ХУШ. Từ đà đó, Tokyo vượt qua cả 
New York để trở thành thành phố lớn nhất thế giới 
vào năm 1965. 


Tokyo vốn là kinh đô thực tế спа Nhật Bản từ 
thời Melji trước năm 1868, cho dù vào thời điểm này 
kinh đô Nhật chính thức đặt tại Kyoto, trước khi 
Tokugawa lật đổ chế độ Mạc phủ và chuyển kinh đô 
về đây. 

Do lịch sử để lại, tổng quan Tokyo ngày nay 
thuộc kiến trúc hiện đại và đương đại, rất ít công 
trình cổ, bởi cũng như đặc điểm phần lớn đất nước 
Nhật, Tokyo từng trải qua nhiều biến cố, thảm họa 
mà điển hình trận đại động đất Kanto năm 1923 
(gây cảnh đổ nát và chôn vùi 142.000 người), và bom 
Ша trong chiến tranh năm 1945 (mà sự hủy điệt 
không thua kém cả hai trận bom nguyên tử ném 
xuống Hiroshima và Nagasaki cộng lại). 

Còn ngày nay, khác với nhiều thành phố lớn chủ 
yếu phát triển ôtô, từ thập niên 1990, Tokyo phát 
triển hệ thống đường sắt như mắc cửi và hiện trở 
thành thành phố có hệ thống đường sắt đô thị bận 
rộn nhất thế giới, cả tàu điện ngầm lẫn tàu điện mặt 
đất, và quan trọng là tổ chức hình thức mua bán vé 
qua thẻ thanh toán nhanh và rất thuận tiện. 

Khi nói Tokyo là thành phố đắt dó nhất thế giới 
thì cũng cần biết thêm, đây cũng là một thành phố 
hơn hẳn những thành phố lớn khác là ít ô nhiễm 
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không khí, ít tiếng бп, ít tắc nghẽn giao thông, và 
đặc biệt có nhiều không gian xanh và hệ thống giao 
thông công cộng hoạt động rất nhộn nhịp... 

Cùng với phẩm chất duyên dáng, lịch sự và nếp 
sống có văn hóa của người dân, Tokyo quả đúng như 
một bài báo tôi đã đọc lại trên tờ Los Angeles Times 
mô tả “mặc dù có quá nhiều người sinh sống trong một 
không gian chật hẹp nhưng lại hiếm khi xảy ra cảnh 
va chạm, lườm nguýt nhau, không cảnh chen lấn hay 
cãi со nhau”. Tạp chí Metropolis còn giải thích rõ ràng 
hơn, sở di thành phố này vẫn hoạt động như ngày nay 
là nhờ “nền văn hóa của Nhật Bản” vốn có xu hướng 
tìm kiếm sự hòa hợp chứ không phải xung đột... 

Và, để tường tận hơn những gì chúng tôi đã đến 
và tham quan trên đất Nhật lần này, cũng nên kể lại 
để cùng bạn đọc hiểu hơn cảnh quan và những khía 
cạnh đời sống của một đất nước không chỉ có thảm 
họa mà sức phát triển “thần kỳ” khó nước nào có thể 
sánh kịp. 





Hệ thống giao thông Tokyo ngày nay 
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THÁP TRUYỀN HINH 
TOKYO VÀ SKY TREE 


Ша thành phố Tokyo, một tòa tháp vươn cao bên 
(Tun một công viên có tên Shiba thuộc khu vực 
МіпаѓоКи, hiện là một trong những tháp сб kết cấu 
tự đỡ thuộc hàng cao nhất thế giới và cũng là tháp có 
cấu trúc nhân tạo cao nhất của nước Nhật. 

Cho dù chưa nghe thấy người Nhật hay ai đó 
tuyên bố chính thức, nhìn từ xa hoặc đến tận nơi 
chứng kiến, người ta vẫn không thể nghĩ khác đây 
chính là bản sao tháp Eiffel спа nước Pháp. Theo 
các thông số kỹ thuật, tháp Tokyo có kết cấu cao 
hơn tháp Eiffel (333m so với 300,4m), tuy vậy, trọng 
lượng lại nhẹ hơn (4.000 tấn so với 7.300 tấn). 

Có điều về màu sắc tháp Eiffel có vẻ vẫn giữ 
đặc trưng màu sắt thép cũ kỹ, còn tháp Tokyo màu 
trắng, vàng rực rỡ hơn, mới mẻ hơn, đúng theo chuẩn 
quốc tế (quy định an toàn hàng không). Và dường 
như người ta cũng muốn tạo sự nổi bật hơn, lôi cuốn 
hơn, bởi trong khi không gian của Eiffel trống trải 
có thể quan sát trực tiếp, tổng thể từ rất xa thì tháp 
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Tokyo có vẻ chật hẹp đến đỗi phải đến tận nơi mới 
nhìn thấy chân tháp. Cũng phải thôi, bởi ai cũng biết 
thành phố Tokyo làm gì có một không gian rộng lớn, 
dư thừa để tha hồ nhìn ngắm từ xa. Để đến tận chân 
tháp Tokyo, xe cộ phải ngoằn ngoèo, qua các khu bên 
cạnh ShinJuku, Akasaka, len 101 giữa rừng những tòa 
nhà chọc trời, những công trình xây dựng mà có cảm 
giác ngày càng dày đặc hơn trong tương lai. 

Người Nhật bắt tay xây dựng tháp Tokyo trong 
hoàn cảnh thành phố hoang tàn, đổ nát sau chiến 
tranh, trên nën một ngôi đền Phật giáo cổ để đến 
13 năm sau đó mới hoàn thành (năm 1958), nhằm 
tạo một không khí mới háo hức, đầy khí thế, nhằm 
xua tan nỗi ám ảnh của người bại trận, để biến tháp 
Tokyo thành một biểu tượng hùng mạnh của một 
nước Nhật mới hướng đến tương lai. 





Tháp truyền hình Tokyo uë аёт 
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Tháp có 2 đài quan sát ở độ cao 150 và 250m. 
Ban ngày, ngay cả vào mùa đông ẩm thấp, khi chúng 
tôi lên đến lưng chừng tháp đã có thể nhìn thấy núi 
Phú 51 ở phía tây, các bán đảo Boso, Miura và са 
các dãy núi Hakone, Tsukuba ở tây bắc, nhìn thấy 
cả vịnh Tokyo và những ngọn tháp ở Shinjuku. Nổi 
bật là Imperial Palace (Hoàng cung) ở Chiyoda - bao 
quanh là những trung tâm thương mại nhộn nhịp, là 
nơi có Vườn thượng uyën Imperial Garden như một 
ốc đảo xanh mượt giữa thành phố, nơi người dân chỉ 
có thể tham quan vào dip năm mới hoặc sinh nhật 
nhà vua. Nghe nói, ban đêm, việc chiếu sáng trên 
tháp có thể thay đổi vào những dip đặc biệt, có khi 
toàn màu vàng, có khi chuyển xanh lá cây... Hiện tại, 
tháp có 9 kênh truyền hình và 5 đài phát thanh. Tại 
tầng 1 có công viên thủy sinh với hơn 50.000 loài cá, 
còn tầng З là bảo tàng sáp, tầng 4 là khu triển lãm 
nghệ thuật... 

Ông Hisakichi Maeda, từng là chủ nhân của một 
tð báo cánh tả Sankei Shimbun và là người thiết kế 
tháp Tokyo, luôn hãnh điện và từng tuyên bố hùng 
hồn đây là “một thắng lợi của công nghệ Nhật Bản”. 
Thật đáng để suy ngẫm, vào thời nước Nhật phải 
chịu đựng đủ các thảm họa và thiếu thốn sau chiến 
tranh, vậy mà người ta dám tận dụng các xe tăng 
hỏng của Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên (với chất 
liệu thép thuộc loại tốt hiếm có thời bấy giờ) và đám 
tiêu tốn đến 8,4 triệu USD (giá trị thời bấy giờ) để 
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xây dựng tháp. Và từ đó, hàng loạt tiểu thuyết và 
phim ảnh thường xuyên nhắc đến ngon tháp, tiêu 
biểu phim kinh đị có tên “Mothra” chiếu cảnh một 
con sâu khổng 16 quấn lấy đỉnh tháp. Không hiểu có 
đúng không, khi người ta cho rằng, sú dụng sắt thép 
Mỹ để xây dựng công trình Nhật, người Nhật muốn 
nói rằng, dù gì đây cũng là chiến lợi phẩm mà người 
Nhật thu được cần được ghi nhớ, và hơn nữa cần tận 
dụng để làm lợi cho chính đất nước mình. 

Để rồi, sau hơn một nửa thế kỷ tón tại, khi nước 
Nhật trở nên hùng mạnh về kinh tế, giờ đây người 
ta có vẻ không còn háo hức với cái tháp đã trở nên 
già cỗi. Báo chí dẫn lời một giáo sư danh dự đã về 
hưu của một trường đại học ở Tokyo, ông Masanori 
Nakamura than thở: “Tháp Tokyo đã đứng đó vì một 
giấc mơ về tương lai, nhưng nay thì giấc mơ ấy không 
còn... Tháp Tokyo không cho người ta giấc mơ nào 
nữa, cũng như nước Nhật không còn ước mơ nào cả”. 
Phải chăng, nhận xét đó là tiêu biểu cho xu hướng 
chung спа người Nhật hiện пау? 

Và vì vậy, những người hoài cổ đã cố khuấy 
động, vực dậy trong lòng người dân nước mình một 
niềm tự hào đã từng cổ xúy cho nước Nhật vươn 
lên từ đổ nát. Vào dịp kỷ niệm tháp Tokyo tròn 
50 tuổi, các chú nhân сйа tháp đã cố tạo một làn 
sóng cổ vũ mới trên các phương tiện thông tin đại 
chúng. Đừng nên “Ы quan” và quá “chê bai”, từ khi 
tháp ra đời đến nay, đã thu hút hơn 160 triệu lượt 
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người đến tham quan. Đặc biệt, vào đúng vào dip 
sinh nhật thứ 50, chỉ trong vòng 1 ngày, có hơn 2 
vạn người đến chân tháp, xếp hàng để dự tiệc và 
đợi thang máy lên đỉnh. Người ta chiếu lại hình ảnh 
nhiễu đen trắng thời kỳ đầu phát sóng để so với 
thời kỳ phát triển vượt bậc của nước Nhật ngày пау. 
Vào địp này, một bà chủ 60 tuổi tên Midori Tajima 
của cửa hàng máy ảnh gần tháp trưng bày bức ảnh 
xưa của mình chụp năm 1958 thời tòa tháp khánh 
thành giữa rừng nhà gỗ và xe điện... 

Và cũng để thu hút, theo thông tin cho biết, vào 
dip này, chủ nhân của tháp hãng Nippon Television 
City đã đầu tư 6,5 triệu USD để trang trí lại toàn bộ 
hệ thống hàng mấy trăm đèn chiếu sáng Diamond 
Veil 7 màu phục vụ lễ kỷ niệm. 





Tokyo Sky Tree sừng sng giữa thủ dó Tokyo 
(Anh: Bloomberg) 
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бап hơn một thập Ку trở lại đây khách tham 
quan tháp ngày càng giảm dàn, cho dù gần đây có 
tàng khoảng 50%, và đặc biệt trong năm 2010 đạt 
đến 3,2 triệu lượt khách. Theo Nippon City, Giám 
đốc điều hành của hãng này ông Tatsuo Matsuzawa 
không úp mở bộc bạch với giới truyền thông: “Chúng 
tôi muốn nó sống thêm nửa thế kỷ nữa”. 

Mặc dù vậy, có vẻ người ta không còn quá lạc 
quan về tương lai của nó. Và điều có thể thấy là, người 
{а lặng lẽ xây dựng mới, và không còn bao lầu nữa, 
Tokyo sẽ lại khánh thành một tòa tháp truyền hình 
mới ở Narihirabashi phía đông Tokyo, có cái tên là lạ 
Tokyo-Sky-Tree (Cây Trời Tokyo), cao hơn tháp Tokyo 
hiện tại (2.003 foot) - nghiễm nhiên sẽ chiếm “quán 
quân” tháp cao nhất thành phố. Khi khánh thành, nó 
sẽ là tháp truyền hình độc lập cao nhất thế giới, vượt 
са tháp Canton Tower ở tỉnh Quảng Châu Trung Quốc 
hiện đang là tháp cao nhất. Hơn thế nữa, Sky Tree 
còn được chủ đầu tư hãng Tobu Tower Sky Tree Co. đề 
cao là tháp có sức chịu đựng và khả năng chống đỡ bất 
kỳ cuộc động đất lớn nhỏ nào. 

Dong гибі trên đường phố Tokyo, chúng tôi đã 
nhìn thấy nó, và người hướng dẫn cho biết, Cây Trời 
sẽ được khánh thành vào mùa Xuân 2012 tới. Chot 
nghĩ, với cái tên của tháp mới, có vẻ người Nhật 
muốn cho mọi người biết, họ chưa bao giờ biết dừng 
lại, và dường như lúc nào cũng hướng đến tương lai, 
đình vươn mài tới “trời” chăng? 
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Được biết, đến nay Tokyo Sky Tree đã chính thức 
bắt đầu đón khách từ ngày 22 tháng 5 năm 2012. 
Khởi công từ tháng 7 năm 2008, và hoàn thành đúng 
dự kiến vào cuối tháng 2 năm 2012 sau 2 năm 7 
tháng xây dựng. 

Với chiều cao 634m đã hoàn thành, Tokyo Sky 
Tree được sách kỷ lục thế giới Guinness công nhận 
tòa tháp cao nhất thế giới, vượt qua tòa tháp cao nhất 
thế giới Canton Tower (600m) của Quảng Châu, và 
chỉ đứng sau tòa nhà Khalifa (cao 830m) của Dubai 
về độ cao chọc trời. 

Tòa nhà vẫn dành phát sóng cho đài phát thanh 
và truyền hình, và tất nhiên dành cho du khách tham 
quan ở сас độ cao 350m và 450m (ở độ cao này có môt 
“hành lang trên không” là lối đi bộ trên không lång 
kính trong suốt. 


Điều quan trọng là chủ đầu tư Tobu Tower Sky 
Tree Co. khẳng định tòa tháp có khả năng chịu đựng 
động đất lớn nhỏ nhờ cả phần thép bên ngoài và trụ 
bê tông gia cố bên trong chuyển động linh hoạt, và 
đặc biệt phần móng với hệ thống cọc xòe như nan 
quat tỏa ra như những nhánh сау... 


29 


https://tieulun.hopto.org 


Жанцеп Hitu Дине 


ĐỀN ASAKUSA KANNON 
ĐIỂM DU LICH, GIẢI TRÍ 
NỔI TIẾNG 


sakusa là một huyện nằm ở trung tâm Shitmachi 

(nghĩa đen là “thành phố thấp”), ngày nay là 
một trung tâm du lịch, giải trí nổi tiếng ở Tokyo. Còn 
đền Asakusa Kannon, còn được goi là Ѕепѕојі, hoàn 
thành xây dựng năm 645, là ngôi đền cổ nhất tại thủ 
đô Tokyo. 

“Ji” tiếng Nhật có nghĩa là đền, chùa. “Sensoji” 
có nghĩa là cổ xưa nhất, là từ không chỉ dành cho 
Asakusa mà cho tất cả các đền, chùa cổ xưa nhất ở 
Tokyo. Đền Asakusa nằm ở quận Taito phía đông bắc 
Tokyo, vốn là một khu vực chịu nhiều thiệt hại nhất, 
với nhiều công trình cổ bị phá húy trong chiến tranh 
thế giới thứ hai, đặc biệt sau những cuộc ném bom 
tháng 3 năm 1945. 

Ngày пау Asakusa là nơi hàng năm liên tuc có 
các lễ hội lớn, và hầu như diễn ra tại chính ngôi đền 
này. Chẳng hạn, cuối tuần thứ ba của tháng 5 có 
lễ hội Ѕапја Matsuri cùng với сас lễ hội Kanda và 
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Sanno là các lễ hội nổi tiếng và phổ biến nhất, và là 
một trong ba lễ hội chính của Tokyo. 

Nét nổi bật của lễ hội này có từ thời Edo (1603 - 
1868) là các cuộc điễu hành khổng lå nhiều ngày liền, 
mở đầu vào ngày thứ sáu, với hàng nghìn người có 
xe rước gọi là Daigyouretsu cùng với hàng trăm chiếc 
kiệu có tên mikoshi nặng hàng tấn phải nhiều người 
cùng khiêng, điễu hành qua các đường phố quanh đền 
Asakusa, cao trào có đến hàng vạn người đành nhau 
để được khiêng mikoshi. Theo truyền thuyết, những 
chiếc mikoshi là phương tiện chở các vị thần địa 
phương, mỗi năm một lần, để đưa các vị rời khỏi đền 
trong các lễ hội tới thăm các cộng đồng địa phương 
và ban phát, phù trợ cho các giáo dân. 





Một cổng chính оао đền Asakusa 
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Cùng với điễu hành là nghi lễ cầu vụ mùa bội 
thu. Đại sảnh và các гар hát trong đền là nơi diễn 
ra các điệu múa cổ Nhật Bản có tên gọi Binzasara, 
các chàng trai nhảy múa, các cô gái ăn mặc, trang 
điểm như các gheisa với đạo cụ chính là quạt có tên 
Tekomai là phong tục có từ hàng nghìn năm... Chỉ 
duy nhất vào lễ hội này, các Yakuza mới được công 
khai để lộ hình xăm trên mình, vốn là điều bị cấm 
vào các ngày bình thường khác. 

Các tháng 7 có lễ hội Hozukhi-ichi (Hozuchi 
Market), tháng 8 có lễ hội Asakusa Samba Carnival, 
tháng 11 có Tokyo Лаа Matsuri, tháng 12 có Hagolta- 
ichi (Hagoita Market)... Jidai Matsuri là lễ hội tưởng 
nhớ lịch sử của Tokyo và văn hóa Edo. Hagoita là 
một trò chơi truyền thống ở Nhật Bản với vợt bằng 
gỗ có tên Hanetsuki như trò chơi cầu lông ó nước ta. 

Vào những ngày lễ hội, các chàng trai cô gái nhảy 
múa trên đường phố với các trang phục đú màu sắc 
theo các điệu nhạc mang tính truyền thống của nước 
Nhật, cùng các trò chơi thâu đêm suốt sáng, thu hút 
người dàn và du khách. Vào những dip này, nhiều nhà 
hát chiếu lại các loại phim cổ điển Nhật Bản... 

Cần biết, ở Nhật Bản, mỗi ngôi đền, ngôi chùa 
đều gắn liền với sự tích xa xưa đến thời nay vẫn 
còn được truyền tụng. Theo truyền thuyết, năm 628, 
khi đang đánh cá trên dòng sông Sumida, 2 anh em 
Hinokuma Натапагі và Hinokuma Takenari, đã tìm 
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thấy một tượng Phật Quan Âm (Kannon) cao khoảng 
5,5cm vướng vào trong lưới; và mặc dù họ thả tượng 
Phật nhiều lần về với đòng sông nhưng bức tượng rồi 
cũng quay trở lại với họ. 

VỊ trưởng lão trong làng là Hajino Nakamoto 
nhận ra được sự linh thiêng của bức tượng nên đã 
hiến một phần ngôi nhà mình lập nên ngôi đền nhỏ 
thờ Phật Quan Âm, và thờ cả hai ngư dân và vị lão 
làng để dân chúng có nơi cầu viếng. Ngày nay Sensoji 
trở thành nơi thờ cúng nổi tiếng Nữ thân Kannon. 
Bức tượng nhỏ bằng vàng ròng vẫn còn được lưu giữ 
kín đáo bên trong nhà chùa. 





Cổng chính Катіпаға mon (Thần Sấm) trong dên Asakusa 
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Để vào sâu bên trong đến Asakusa, phải qua cổng 
đầu tiên có tên Kaminari Mon (mệnh danh là cổng 
Thần Sấm), được xem là cổng chính và là biểu tượng 
của Asakusa. Xây dựng đầu tiên vào năm 942 dưới 
quyền cai quản của Trưởng quận Musashi là Tairano 
Кіптава. Được biết, cổng rất nhiều lần bị phá hủy, 
соп dáng vẻ như ngày nay là сб từ năm 1950. Mái 
cổng bằng gỗ uốn cong, lủng lắng nhiều lồng đèn lớn 
nhỏ, nổi bật chiếc lông đèn đỏ lớn nhất cao 4m, chu vi 
3,4m, nặng khoảng 670kg. Bên dưới, hai bên là tượng 
hai vị thân: Thần Raijin (Thần Sấm) và Thần Fujin 
(Thần Gió). Вап đầu, cổng đặt сап Komagata, còn vị 
tri như hiện nay được xây dựng lại sau thơi Kamakura 
(1192 - 1333) sau khi người ta cho răng đây mới chính 
là nơi xuất hiện đầu tiên của Thần Sấm và Thần Gió. 

Dẫn vào cổng chính thứ hai là con đường mua 
sắm có tên Nakamise Dori. Không thể tưởng tượng, 
vào giữa trưa nắng gắt, chúng tôi phải chen chúc đi 
qua những dòng người ước có đến hàng vạn trên một 
con đường dài vài trăm mét. Hình thành vào năm 
1685, con đường lát gạch này, từ cổng Thần Sấm đến 
tận cổng Hozo Mon, là con đường đi bộ nổi tiếng, 2 
bên là những cột nhà màu đỏ son với hàng nghìn 
gian hàng, lúc nào cũng nhộn nhịp người di dạo, mua 
sắm. Ở đây, ngoài những đồ lưu niệm truyền thống 
điển hình của Nhật Bản còn có các khu mua sắm 
chuyên biệt Yukata, các cửa hàng bán đồ lưu niệm: 
quạt giấy, kimono, búp bê kimono, đặc biệt các quầy 
thức ăn đặc trưng địa phương: thịt xiên nướng có tên 
Yakitori, mứt khoai lang, mứt hồng, bắp, chuối... 
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Đường mua ват Nakamise Dori 


Đến cuối con đường mua sắm, chúng tôi vào cổng 
Hozo Mon, còn được gọi là Yadainn Mon là cổng 
chính thứ hai của дёп. Từng bị đốt cháy nhiều lần và 
được tái xây dựng băng bê tông vào năm 1964. Nét 
độc đáo của cổng là có đôi dép bằng rơm khổng 16 
{гео một bên.“Hozo” có nghĩa là ngôi nhà kho báu, là 
nơi đền Sensoji vẫn còn lưu lại nhiều kho báu có giá 
trị. Qua cổng vào sân chính của Ѕепѕојі, bên phải сб 
khu lăng тб Easakura; bên trái có chùa tháp пат 
tång tên Gojunoto và điện Dempoin. 


Có lẽ chùa tháp Gojunoto hấp dẫn nhất khu đền 
bởi xây bằng hợp kim nhôm, cao 53m, từng bị không 
kích гбі được tu sửa lại năm 1973, và là nơi còn 
lưu giữ tro Đức Phật (Busshari) và bài vị Đức Phật 
(Reihai). 

Cổng Yadaijin Mon còn có tên Nhị Thiên (Niten 
Моп) do còn lưu lại hình ảnh vị thần ở một đền tên 
Toshogo năm phía đông đền Sensojl, và một điện thờ 
Quan Âm và Thần Đạo bên trong phía tây, là các 
điện thờ còn tồn tại sau vụ đốt phá năm 1642. 
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Điện Quan Âm - Kannon Do mới là đại điện chính 
của đền thờ SensojI, được xây dựng lại vào năm 1649 
và từng được công nhận là đi sản quốc gia, rồi lại bị 
cháy trong cuộc không kích Tokyo năm 1945, được 
tái xây dựng bằng bê tông vào năm 1958. Đại điện 
quay về hướng nam, bên trong phân thành 2 khu 
vực: khu vực dành cho tín đồ ở phía trước và khu vực 
đặt tượng Phật quan trọng ở phía trong. Vào ngày 
13 tháng 12 hàng năm, cửa đại điện mở, nhưng chỉ 
cho thắp nhang và xem tượng Phật Quan Âm ở phía 
ngoài, còn hên trong không được phép vào vì là khu 
vực đặt tượng Phật bằng vàng ròng, như đã nói trên. 

Rất tiếc, chúng tôi tham quan đền Asakusa vào 
tháng bảy, không đúng vào địp lễ hội hàng năm, vậy 
mà không có gì phải buôn chán, bởi hôm chúng tôi 
đến, đến Asakusa luôn tấp пар người di lại, mua sắm 
như tráy hội, ngày nào cũng như ngày nào. Dường 
như người Nhật và du khách, ai cũng muốn đến đây 
để tìm sự an lành, may mắn? 





Tượng phật Quan Âm 
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HOANG CUNG TOKYO | 
VÀ NHỮNG CHUYÊN NGHE КЕ 


Z hông chỉ nhìn thấy từ Tháp Tokyo mà giờ dày 

ù chúng tôi đã đến tận nơi để xem một khu vực được 

xem có ý nghĩa lịch sử và tôn nghiêm nhất của Xứ sở 
hoa anh đào. 

Ra một nhà ga tàu điện trung tâm, đi dọc con 
đường lớn về hướng tây, đến một công viên rộng lớn 
có tên Imperial Garden, và qua những lối đi lát sỏi 
trắng, quanh là những bãi сб xanh mượt xen lẫn 
những cây tùng bách cắt tỉa tỉ mỉ, đầy nghệ thuật, 
chúng tôi đến trước Hoàng cung. 

Hoàng cung (Imperial Palace) nằm ở một khu 
vực rộng lớn có tên Chiyoda thuộc địa phận Tokyo. 
Không như những gì tôi tưởng ban đầu, điều làm 
chúng tôi ngạc nhiên là ở đây sao mà đìu hiu, vắng 
vẻ lạ kỳ, chỉ lác дас vài nhóm du khách đứng ngồi 
trước khu mặt tiền ngắm nghía, chụp ảnh, khác hẳn 
không khí бп ào, náo nhiệt ở những nơi khác quanh 
đó. Cửa thành Hoàng cung cách nơi chúng tôi không 
được phép qua là một hào nước sâu ngăn cách bởi 
bức tường thành cao bằng đá nối qua chiếc cầu đá 
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hai nhịp сб tên Nijubashi, chiếc cầu mà người Nhật 
thường gọi Mắt kính (Meganebashi) bởi nhìn hình 
đáng như 2 tròng của cặp mắt kính. 

Thấp thoáng xa xa qua bức tường thành màu 
trắng ẩn hiện những cây tùng bách cổ thụ vươn cao, 
những lâu đài cổ nhỏ nhắn mái ngói cong màu đen, 
không đồ sộ, hoành tráng như những cung điện ở 
châu Âu, Trung Ноа... 


Hoàng cung Tokyo, còn có tên Kokyo, tiếng Hán 
Việt goi là Hoàng cư (nghĩa là “nơi cư trú cua hoàng 
đế”), chính là nơi hoàng gia Nhật Bản hiện sống 
và làm việc, cũng là nơi Nhật hoàng và Hoàng hậu 
thường đón tiếp khách quý và lãnh đạo các nước và 
Liếp nhận ủy nhiệm thư của đại diện ngoại giao các 
nước đến Nhật Bản. 

Dân dần cũng hiểu được về sự vắng vẻ trước hoàng 
cung, bởi hàng năm, cung điện Nhật hoàng chỉ mở 
cửa cho đân chúng vào bên trong có hai lần: một lần 
vào địp đầu năm và ngày Tết (ngày 2 tháng giêng) 
và một lần vào ngày sinh Nhật hoàng đương nhiệm 
Akihito (ngày 23 tháng 12). Vào những ngày này, 
hoàng gia Nhật đứng trên ban công để chúc mừng 
nhân dân và để nhân dân đến chúc mừng. Ngoài ra, 
mọi tiếp cận khác với hoàng gia đều chịu sự kiểm 
soát nghiêm ngặt bởi Kunaicho (Cơ quan Quản lý 
Hoàng gia). 

Trải qua biến cố lịch sử thăng trầm, hoàng cung 
từng là cung điện Edo do dòng họ sứ quân Tokugawa 
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xây dựng và cai trị những năm 1603 - 1867 lấy nơi 
đây làm biểu tượng chính trị, kinh tế của nước Nhật 
thời bấy giờ. Những bức tường thành và những hào 
nước sâu hoàng cung ngày nay vẫn được giữ nguyên 
như thời sứ quân đầu tiên lenobu Tokugawa xây dựng 
từ năm 1710. 


Hoàng cung ngày nay được xây dựng trên nền 
cung điện Edo vào năm 1888, sau khi chế độ sứ quân 
bị dẹp bỏ, chế độ vua cai trị được thiết lập, và sau 
khi kinh đô chuyển từ Kyoto về Tokyo. Rồi bị không 
kích tàn phá năm 1945, phục chế lại như dáng vẻ 
ban đầu sau chiến tranh thế giới thứ hai, và hoàn 
thiện năm 1968. 





Nhìn một bên cầu NHubashi (vào hoàng cung Tokyo) 
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Nhìn uào bên trong hoàng cung ТоЕуо 


Nhân đây, cũng nên kể về chuyện thuộc “thâm 
cung bí sử” của hoàng gia Nhật, thực ra ai cũng biết 
nhưng bây giờ chúng tôi mới được nghe tường tận, 
ngẫm ra mới thấy cuộc sống hoàng gia chẳng sướng 
ích gì. 

Nhật hoàng hiện nay Akihito sinh năm 1933 
thuộc dòng họ Minh Trị Thiên hoàng là người có 
công canh tân nước Nhật. Hoàng hậu Michico tuổi 
gần bằng Nhật hoàng, vốn là con gái một thương 
gia, rất ham thích văn học nghệ thuật và các môn 
thể thao. Theo kể lại, kết hôn với Nhật hoàng từ thời 
còn trẻ (mới 26 tuổi), vậy mà trước cuộc sống gò bó, 
lễ nghi, Hoàng hậu ngày càng trở nên trầm сат dẫn 
đến lâm bệnh, một thời bị á khẩu, nay vẫn luôn đau 
ốm, triệu chứng bệnh thần kinh tái đi tái lại. 
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Công nương Masako, là con gái môt nhà ngoai 
giao giữ chức thứ trướng và từng là đại diện thường 
trực спа Nhật tại Liên Hiệp Quốc, còn bản thân cô 
tốt nghiệp cử nhân kinh tế Đại học Havard (Hoa Kỳ) 
và từng là thông dịch viên cho Bộ Ngoại giao. Là hai 
người bạn cùng học ở Đại học Tokyo từ năm 1986, 
Masako, sau những lần chần chừ, do dự, cuối cùng đã 
kết hôn với Hoàng Thái tú Naruhito con trai trưởng 
của Nhật hoàng vào năm 1993, 

Phải 6 năm sau ngày cưới Masako mới có thai, 
nhưng trước áp lực cuộc sống nặng nề khiến cô sảy 
thai, để rồi đến năm 2001 mới sinh hạ bé gái đặt tên 
Aiko. Việc sinh bé gái cũng lại là câu chuyện buôn 
bởi trái ý muốn hoàng gia, và khiến cho công nương 
không còn muốn xuất hiện trước công chúng, luôn 
căng thẳng và sức khỏe ngày càng suy sụp. 

Đó là sự kiện khiến nước Nhật từng có ý định 
thay đổi Luật Hoàng gia vốn ra đời từ năm 1947 để 
công chúa có thể nối ngôi vua như ở nước Anh. Cho 
đến khi em kế Hoàng Thái tử là Thái tử Akishino 
kết hôn với Kiko đã sinh hạ con trai vào năm 2006 
đặt tên Hisahito, không ai còn nghĩ đến sửa đổi Luật 
Hoàng gia nữa. 

Còn, không hiểu vì sao người con gái út của Nhật 
hoàng là Công chúa Norinomiya sinh năm 1969 đến 
nay vẫn sống một mình. Vì cô thích sống một cuộc 
sống độc thân, hay vì chàng ai dám cùng cô chung 
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sống trong “lầu son gác tía” để sẽ chẳng tìm thấy 
chút nào tự do, an nhàn. 

Được biết qua phản ảnh báo chí, sự kiểm soát 
gắt gao, những mối quan hệ chặt chẽ, những điều 
nghiêm cấm, những quy định khắt khe và những 
mệnh lệnh hoàng gia đã khiến cho nhiều người, như 
giáo sư Jeffrey Kingston Đại học Temple Tokyo đi 
đến kết luận, hoàng cung “giống như chiếc lồng son 
rực rỡ”, ở đó chỉ có “một cuộc sống rất căng thắng”. 

Còn với chúng tôi, đến khu vực Hoàng cung, phải 
cẩn thận kẻo bị tịch thu ảnh chụp nếu bị cho là không 
thích hợp. Được biết, các phóng viên từng có kinh 
nghiệm, tại các cuộc họp báo liên quan đến hoàng 
gia, luôn cẩn thận tuân thú quy định, bởi chẳng hạn 
muốn được trả lời phỏng vấn, phải ghi trước các câu 
hỏi và chỉ được hỏi các câu đã được sĩ quan hoàng gia 
duyệt trước... 





Khu оит Kokyo Gaien bên trong Hoàng cung Tokyo 
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GINZA - KHU MUA SẮM 
LỚN NHẤT TOKYO 


gười ta gọi Tokyo là thiên đường mua sắm cũng 

phải, bởi đi đâu cũng gặp nơi mua sắm, và một 
khi đã lọt vào các khu buôn bán thương mại thì muốn 
thứ gì cũng đều đạt đúng nhu cầu. 

Từ Asakusa, chúng tôi đến Ginza dễ dàng, theo 
hướng đông của tuyến đường xe điện chính từ ga 
Shimbashi đến ga Tokyo, là một địa điểm được xếp 
vào hàng thứ tư trong số hơn 40 địa điểm được người 
dân Nhật và du khách thăm viếng nhiều nhất ở 
Tokyo. 

Không có nhiều thời gian, và tất nhiên không gì 
hơn cứ đến thắng nên người hướng dẫn đưa chúng 
tôi trực tiếp đến Ginza là khu mua sắm thời thượng 
sang trọng nhất. Đó là con đường chính rộng lớn, hai 
bên toàn những khu vực mua sắm, vốn đành cho xe 
cộ lưu thông hàng ngày, được dành riêng cho người 
đi bộ vào những ngày nghỉ cuối tuần. 

Na ná như Quảng trường Thời Đại (Times Square) 
ở New York, Chuo Dori là con đường hướng bắc nam 
nằm cắt ngang con đường Harumi Dori hướng đông 
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tây tạo thành một ngã tư nhộn nhịp nhất Tokyo. Ва 
góc tại chính ngã tư này là nơi tọa lạc cua 3 thương 
xá thuộc loại lớn nhất và nổi tiếng nhất Tokyo, tất 
cả đều kiến trúc theo kiểu hiện đại châu Âu. Một 
góc là thương xá Waco chuyên mua bán đồng hồ, nữ 
trang, một góc là thương xá Mitsucoshi chuyên quần 
áo, mỹ phẩm. Còn Ginza Cove ở góc thứ ba có hai 
khu thương xá lớn nhất Matsuya, Matsuzakaya, và 
thương xá nổi tiếng hơn hết là cao ốc 5 - 6 tầng có 
tên Deparment Store (người Nhật thường gọi nhái 
gon Đê-pa-tô). 


Đến khu vực Ginza vào những ngày nghỉ có thể 
đi bách bộ thoải mái, dọc con đường Chuo Dori dài 
hàng mấy cây số, có thể xộc ngay vào bất cứ thương 
xá, cửa hàng, cửa hiệu, gian trưng bày nào ưa thích, 
hay đến bất cứ khu vui chơi, giải trí nào để xem 
phim, xem hát, biểu din nghệ thuật, hoặc buổi chiều 
dừng chân ngồi thoải mái ở nhà hàng, quán cà phê lộ 
thiên, hoặc buổi tối tha hồ vào các bar, các hộp đêm. 
Sáng chiều vào những ngày nghỉ, có đến hàng trăm 
những tốp, những cặp thanh niên nam nữ đi lại dập 
đìu, mặc sức khoe mốt thời trang quần áo, trang sức. 
Còn về đêm là cả một khung cảnh sáng rực những 
ánh đèn đủ loại, dú màu, đủ kiểu chớp sáng trên 
những cao ốc và dọc trên đường phố, xa xa trên nền 
trời nổi bật chiếc cầu nổi tiếng Rainbow Bridge sáng 
lung linh, rực rỡ. 

Và tất nhiên, điều ai cũng phải biết từ đầu, nếu 
mua sắm thì giá cả ở Ginza rất đắt đỏ, đắt đỏ nhất ở 
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một thành phố có tiếng đắt đỏ nhất, giá tri mua bán 
cao gấp nhiều lần so với những khu mua sắm khác. 
Chẳng hạn, nghe nói ly cà phê ở đây có giá trung bình 
đến... 10 USD. Có lẽ nổi tiếng đắt đỏ là taxi, có một 
người bạn người Singapore đã so sánh giá đi từ sân 
bay Narita về Trung tâm Tokyo khoảng 60km phải 
trả tiền taxi đến 20.000 Yen, tương đương vé máy 
bay khứ hồi Thành phố Hồ Chí Minh - Singapore. 
Còn từ sau 11 giờ đêm phải thêm phụ phí 30%... 

Cũng phải, bởi nhìn qua các сиа hàng, gian 
trưng bày, toàn những thương hiệu thuộc loại tên 
tuổi nổi tiếng nhất, không thiếu thương hiệu nổi 
tiếng nào được biết trên thế giới. Hơn nữa, Tokyo là 
thành phố chọn phương tiện tàu điện, xe điện, chứ 
không phải taxi.. 





Một góc khu mua sắm Сїпга 
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Không biết có phải đắt dó nhất là bởi bản thân 
chữ Ginza tiếng Nhật có nghĩa là Ngân Tòa (là 
“Xướng đúc tiền bạc”) vốn là đơn vị tiền tệ, mua bán 
có từ thời xa xưa (những năm 1612 - 1800) в Nhật 
chăng? Ginza vốn nằm vùng ven biển vị trí phía đông 
спа Tokyo được xây lắp vào thời sứ quân Tokugawa 
leyasu cai trị và lập kinh đô Edo (mà trung tâm là 
Hoàng cung hiện thời) như nhắc trong bài viết này. 
Ginza đầu tiên là nơi xây dựng cảng biển và cũng 
chính là nơi тб đầu của Tokyo và nước Nhật giao 
thương, buôn bán với phương Тау, vì vậy các siêu thị, 
nhà cao tầng và các kiến trúc đều rập khuôn kiểu 
châu Âu và duy trì cho đến nay. 

Phải dừng lại một chút để nói. Thực ra giá cả ở 
Nhật có nguyên tắc của nó. Dễ sai lầm khi nghĩ rằng, 
mua hàng hóa của Nhật tại Nhật có xuất xứ “Made 
in Japan” phải rẻ hơn và tất nhiên tốt hơn tại nước 
nào khác. Trái lại, cùng chất lượng và sản phẩm như 
nhau, giá ở Nhật cao hơn, bởi mức sống, tiêu dùng ở 
Nhật cao hơn cùng với giá nhân công cao dẫn đến giá 
thành cao hơn. Trong khi đó, với chính sách ưu tiên 
xuất khẩu, giá hàng hóa của Nhật tại các nước ngoài 
thường thấp hơn, để vừa cạnh tranh với các nước, và 
cũng vừa với mức của người tiêu dùng nước sở tại. Có 
điều cân biết, ở Nhật, mua hàng hóa không phải trả 
giá, mỗi sản phẩm như nhau đều niêm yết giá như 
nhau, và tuyệt đối bán đúng giá niêm yết, dù ở Tokyo 
hay ở Osaka... 
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Doc con dường Сһио Dori ге аёт 


Không гар khuôn, nhưng ở các thương xá cao бс 
thường dành mỗi tång cho cùng một loại hàng hóa 
đặc trưng. Chàng hạn, tầng hầm phần lớn thường là 
buôn bán hàng thực phẩm tươi hoặc đã chế biến, cùng 
với thức uống, trái сау... Các tầng trên có tầng hoặc 
dành riêng cho nữ giới (quần áo, mỹ phẩm, hàng trang 
sức...), hoặc có tầng hàng hóa chuyên dành cho trẻ con 
(đồ chơi, các trò chơi...), hoặc các tầng khác chuyên đồ 
dùng gia đình, hàng điện tứ, thể thao, sách báo, văn 
hóa phẩm... Tầng trên cùng, sân thượng thoáng đãng 
chuyên mó quán ăn, quán cà phê, hoặc trưng bày hoa 
kiểng, vật dụng làm vườn, v.v... 

Tất nhiên, về mặt tiếp thị thì khỏi phải chê. 
Cũng cùng loại hàng nhưng mỗi tuần được trưng bày, 
sắp xếp thu hút sao cho người tiêu dùng không nhàm 
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chán, sao cho dë phân biệt khi bước vào gian hàng 
đập vào mắt ngay những mặt hàng mới hoặc mẫu mã 
mới. Cüng có những khu bán hàng dành giới thiệu 
chuyên biệt hàng tuần sản phẩm của từng quốc gia 
khác nhau với trang trí và người giới thiệu ăn mặc 
phù hợp, khi thì Pháp, Anh, Đức, lúc thì Trung Hoa, 
Thái Lan. Chúng tôi đã đi qua nhiều cửa hàng, bắt 
gặp nhiều nơi, các cô gái Nhât trẻ đẹp, ăn mặc đồng 
phục lạ mắt đua nhau giới thiệu hàng hóa, lặp đi lặp 
lại như chim hót líu lo, đặc biệt rất lịch sự, cúi đầu 
chào liên tục mỗi khách hàng đi qua... 

Với chúng tôi không việc gì cứ phải mua sắm ở 
Ginza. Bởi cách đó không xa có khu chuyên hàng điện 
tú Akihabara chàng hạn cũng nổi tiếng không kém 
khu Ginza. Đến đó thì định tai nhức óc với những 
âm thanh vang dội tứ phía, các gian hàng, mặt hàng 
điện tử đủ loại, trưng bày bắt mắt, sản phẩm chất 
cao ngất, không thiếu nhãn hiệu nổi tiếng nào, giá 
cả tùy loại, dễ chọn lựa, tuy nhiên cũng đừng ngạc 
nhiên vì sao cùng loại, mẫu mã như ở Việt Nam mà 
ở Nhật giá lại đắt hơn, bởi như đã đề cập ở trên. Có 
điều đáng lưu ý, không có bất cứ loại hàng “second 
hand” nào. Còn muốn mặt hàng mới nhất, độc nhất 
không thiếu, chỉ “tội” sách chỉ dẫn kèm theo toàn 
tiếng Nhật. Còn muốn mua hàng lưu niệm (búp bê, 
áo khoác, kimono, túi xách, thực phẩm ..), không ха 
Ginza tại các nhà ga tàu điện, hoặc khu buôn bán 
nhộn nhịp dài hàng cây số, bên ngoài và bên trong 
đền Asakusa chàng hạn. Hàng hóa ở Asakusa bashi, 
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mua lẻ cũng đồng giá như mua sỉ, có nhiều mặt hàng 
đồng giá, có cả cửa hàng ghi rõ “Đồng giá 100 Yen”. 
Có điều cần xem kỹ bởi giá chỉ khác nhau vì là “Made 
іп...” Japan hay China. Ginza cách Asakusa 5 - 6 cây 
số, nhưng qua lại đi bằng tàu điện ngầm ở Nhật chỉ 
vèo một cái là đến. 

Người Nhật mức sống cao, nhất là ở Tokyo, đất 
hẹp dàn đông nên phần lớn người dân bình thường 
sống ở xa trung tâm, chen chúc trên các chung cư, 
cả ngày, cả tuần lao vào làm việc nên không có thời 
gian mua sắm hàng ngày. Do vậy những ngày nghỉ 
cuối tuần là дір họ đi tìm sự thoải mái ở các quán 
hoặc khu vui chơi, và quan trọng hơn là đến các khu 
mua sắm tập trung, để đến một nơi mua được nhiều 
thứ, đú cho nhu cầu tiêu dùng gia đình cả tuần. 
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Khu mua sắm hàng diện tử Akihabara 
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ành trình buổi chiều bằng ôtô, từ Tokyo về phía 

-L tày nam khoảng hơn 170km, đến såm tài chúng 

tôi đến Kawaguchi - thành phố đô thị đặc biệt thuộc 
vùng Капіб, phia dónzg nam tỉnh Saitama. 


Nơi dừng chân đầu tiên 

cà truyền thuyết оё ngọn núi 

Giao thông đến Kawaguchi rất thuận tiện, có thể 
băng tàu điện, xe bus hoặc băng phương tiện giao thông 
cá nhân. Đây là nơi dừng chân đầu tiên của chúng tôi 
Lhuộc khu vực núi Phú 51 ở độ cao 830m, bên cạnh là 
một hồ nước rộng lớn cùng tên, được mệnh danh “Đảo 
Chim cốc”, là hồ dài nhất và rộng thứ nhì trong quần 
thể Puligoko. Kawaguchi có công viên, sân golf, sân 
trượt tuyết, những năm gần đây xuất hiện thêm nhiều 
suối nước nóng, cùng với dịch vụ giải trí, nổi tiếng là 
dịch vụ câu cá trên thuyền. 

Quần thể Fujigoko hiện có năm hồ nước rộng 
lớn (ngũ hồ) bao quanh chân núi Phú Sĩ. Hồ nước 
б Kawaguchi cùng với hai hó nước Yamanako và 
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Senoumi là những hồ nước xuất hiện đầu tiên. Sau khi 
hồ Senoumi bị nham thạch nhấn chìm vào năm 864 
Tây lịch đã để lại vết tích thêm ba hồ hiện hữu ngày 
nay là Baiko, Shojiko và Motosuko. 

Núi Phú Si, năm phía đông nam đảo Honshu, trải 
dài hai tinh Shizuoka và Yamanashi, là môt trong 
nhiều núi lửa ở Nhật Bản, và là ngọn núi cao nhất của 
nước này 3.776m. Phú 5ï là núi lửa tròn đỉnh, quanh 
năm tuyết phủ, nhìn từ xa như “chiếc mũ” tuyết trắng 
xóa, miệng núi có đường kính gần 700m, sâu khoảng 
220m. Từ đỉnh, trượt абс nổi lên những làn đường 
viên màu nâu chạy dài thoai thoải xuống phía dưới 
vài chục km, vốn hình thành bởi dung nham và tro, 
tỏa xuống tận chân núi, nổi bật 8 đỉnh ví như 8 cánh 
hoa nở, xuyên qua những cánh rừng đủ các loại lá 
kim, lá rộng ôn đới lẫn lá xanh vùng á nhiệt đới, 
trông hùng vĩ, tráng lệ, đẹp mắt. 

Tên gọi “Phú 681” ngày nay là theo chữ Hán phổ 
biến nhất, đã từng có nhiều tên gọi na ná nhưng 
không giống nhau, qua các thời kỳ khác nhau và liên 
quan tới toàn bộ lịch sú thay đổi chữ Hán từ một từ 
gốc dân gian: PujinoYama, FujinoTakane, Fuyô-hô, 
Fugaku.. Người ta còn cho ràng tên ngọn núi bắt 
nguồn từ động từ thối bật ra (Íuchi) trong ngôn ngữ 
спа người Ainu V.V... và У.У... 

Các nhà khoa học xác định ngon núi Phú 51 từng 
có tên Sen-Komitake là vào thời kỳ núi lửa hoạt động 
đầu tiên (người ta cho là thời kỳ “Phú Si cổ”), chữ 
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“Phú Sĩ Komitake” сб từ khi phát hiện đầu tiên lớp đá 
bazan hình thành từ hàng chục vạn năm trước. Còn 
thời kỳ gọi là “Phú Sĩ mới” và duy trì cho đến nay, là 
hình thành chỉ mới cách nay khoảng 1 vạn năm. 
Sau tổng số 18 lần phun trào, và cho dù lần phun 
trào gần đây nhất vào năm 1707 thời kỳ Edo, người 
{а vẫn luôn cảnh báo nguy cơ núi lửa Phú Sĩ còn hoạt 
động, bởi từ đó đến nay, hàng năm vẫn có hàng chục 
lần động đất, phun lửa nhỏ trong lòng núi, chưa thể 
biết lúc nào tiếp tục phun trào mạnh mẽ trở lại... 





Núi Phú Sĩ nhìn từ cổng dên gó đỏ thờ dạo Shinto (Thần 
đạo) - một tín ngưỡng phổ biến ở Nhật 
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Người ta nói người Nhật thường kháo nhau: 
“Nhật Bản không có núi Phú Sĩ, tựa như nước Му 
không có tượng “Nữ Thân Tự Do”. Quả thật, từ bao 
đời nay, dù trải qua bao biến cố thiên nhiên, xã hội, 
người Nhật vẫn luôn coi Phú Sĩ như “ngon núi thần”, 
“ngon núi thiêng” che chở và đem đến sự may mắn, 
Lốt lành cho nước Nhật. 

Có biết bao truyền thuyết, chuyện dân gian được 
truyền tụng về Phú Sĩ. Biểu tượng Núi Phú Sĩ cùng với 
biểu tượng Hoa Anh đào (Sakura) từ lâu đã trở thành 
huyền thoại của nước Nhật. Tại núi Phú Sĩ, chúng tôi 
vẫn nhìn thấy từ xa Đền Nữ thân Konohana Sakura 
mà người ta luôn tin rằng chính bà là người đã và sẽ 
giữ cho núi không còn phun trào. 

Truyền thuyết được người hướng dẫn viên 
Nhật Bản kể lại rằng, Konohana, con gái thần núi 
Ohoyamatsumi, là nàng công chúa luôn coi hoa anh 
đào là biểu tượng của đời mình. Có vị thần tên Ninigi 
cưới Konohana làm vợ, chỉ mới một đêm sau ngày 
cưới, Konohana đã mang thai khiến Ninigi nghi ngờ. 
Nổi giận và để chứng tỏ tiết hạnh, Konohana vào 
túp lều không cửa nổi lửa với lời thề đứa con sinh Һа 
sẽ không bị Ша thiêu để chứng tó đứa con thực sư là 
của Ninigi. Truyền thuyết này được lưu giữ cho đến 
ngày nay và được biến thành lễ hội hàng năm có tên 
Fuji-Yyoshida dưới chân núi tại quanh деп thờ Nữ 
Thần để nhắc nhở thị trấn hãy luôn giữ không bị 
hỏa tai và cầu mong phụ nữ дё sinh nở. 
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Có nhiều truyền thuyết khác, dường như để tạo 
bí ẩn quanh ngon núi Phú Sĩ. Chẳng hạn, khu rừng 
dày đặc có tên Aokigahara, hang động đóng băng 
quanh năm, có vẻ hoang sơ, được mệnh danh khu 
rừng “ma ám”. Người ta cho biết, vào thế kỷ trước, có 
biết bao gia đình không chịu nổi cuộc sống cơ cực, đói 
nghèo đã tìm đến Aokigahara Jukai, và bỏ lại đến 
chết biết bao người già, con trẻ. Và cho dù đã được 
cảnh báo, ngày nay vẫn có nhiều người muốn tự sát 
thường tìm đến đây để thực hiện ý định. 

Điều đáng ghi nhận, Phú Si cũng là ngọn núi 
được nhiều người Nhật tìm đến với mơ ước chỉnh 
phục đỉnh cao. Ngoài tỉnh thần “không lên đỉnh núi 
không phải hào kiệt” như một thú vui, đông đảo 
người Nhật coi việc lên đến tận đỉnh Phú 51 là việc 
thiêng ai cũng cố làm bằng được, ít nhất một lần 
trong đời. Vì vậy, từ rất xa xưa cho đến ngày nay, 
Phú Бі đã trở thành trung tâm hành hương của đồng 
đảo người Nhật. 

Từ người đầu tiên là một nhà sư khuyết danh 
lên đến tận đỉnh, ngày nay những tín đồ Thần đạo, 
Phật đạo đã lập ra một tổ chức có tên ЕшіКуо để thay 
nhau chinh phục ngọn núi. Được biết, cho đến nay họ 
đã thay nhau leo lên 128 lần tới đỉnh Phú Sĩ trong 
quãng đời tổng cộng 106 năm của tổ chức này. Ngày 
nay, leo núi dù đã trở thành một phong trào rộng lớn 
hơn, vẫn luôn thấy xen lẫn làn sóng người leo núi, có 
những tín đồ Fujikyo, dë phân biệt bởi khi leo núi họ 
vẫn luôn ăn vận toàn đồ trắng. 
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Có 15 tram dừng chân lên đỉnh. Từ trước thời 
đại Meiji năm 1871, người ta cấm phụ nữ vượt quá 
trạm thứ hai bởi phụ nữ có thể làm ô uế thánh thần, 
gây thời tiết xấu. Còn ngày пау, ai muốn thì cứ việc, 
không phải lệ thuộc bất cứ quy định nào. Mùa hành 
hương leo núi hàng năm ngày nay thống nhất rõ 
ràng, từ ngày 1 tháng 7 đến ngày 31 tháng 8, là thời 
điểm khí hậu lý tưởng nhất, vào thời điểm này có 
ngày có đến hàng vạn người, kể cả người nước ngoài, 
cùng tham gia. 

Các hoạt động lễ hội được tiến hành long trọng. 
Сб 5 đường mở cửa chính lên đỉnh, trong đó có 
EKawaguchiko nơi chúng tôi đang trú ngu là môt, và 
thị trấn Gotemba từng là nơi đừng chân, tập luyện 
của các chiến binh Samurai ngày xưa và nay cũng là 
một địa điểm dành tập trận phối hợp thường xuyên 
của Сис Phòng vệ Nhật Bản và lính thủy đánh bộ 
Му. Lễ më cửa hành hương vào ngày 1 tháng 7 10 
chức tại núi Gogome cũng là một đường mở cửa khác 
ở Еші-Үовһіда, còn lễ đốt lửa được tổ chức vài ngày 
Lrước ngày đóng cửa núi 31 tháng 8. 

Điều đáng biết nữa là những người hành hương 
đều tự nguyện tuân thú luật bất thành văn: tẩy rửa 
thân thể trong sạch tại các hồ nước ở chân núi trước 
khi bắt đầu hành trình, và lưu lại một đêm ở một 
nhà trọ nào đó trước khi lên đỉnh. Và điều ai cũng 
tính tới là sao lên đến đỉnh đúng vào sớm mai lúc 
mặt trời bắt đầu mọc mà người Nhật gọi là goraika, 
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và sau đó đi quanh miệng núi lửa trước khi quay về 
lại chân núi. 

Vào lúc có mặt ở đây, chúng tôi vẫn bắt gặp trong 
mưa gió bão bùng, lác đác từng nhóm người hoặc đôi 
khi chỉ duy nhất một người một gậy, ăn vận kiểu 
người leo núi, рау trong tay, lương thực trên lưng, 
làng lặng ngược xuôi trên các triển dốc núi... Thời 
điểm chúng tôi có mặt ở vùng núi Phú Si đúng vào 
mùa leo núi, tiếc thay chỉ chứng kiến đọc triền núi 
những nhóm người lẻ tẻ bởi lúc này đang gặp mưa 
bão, gió giật rất mạnh gây khó cho người đi Ізі... 

Có lẽ ở Nhật không nơi nào được nhắc đi nhắc 
lại nhiều như Phú бі, chẳng những trong các truyền 
thuyết dân gian, mà còn khắc họa rõ nét trong các 
tác phẩm văn học, âm nhạc và tranh ảnh nghệ thuật. 
Bản thân tôi, ít nhất cũng được thưởng thức bức tranh 
“Nhìn về núi Phú Sĩ” của họa sĩ nổi tiếng Hokusai 
chẳng hạn, và mục kích nhiều cảnh núi Phú Sĩ qua 
màn ảnh như trong phim “The last Samurai” từng 
chiếu nhiều lần ở Việt Nam... 

Ngoài những truyền thuyết đã kể, có một câu 
chuyện người thật việc thật mà người hướng dẫn 
Nhật Bản kể về một nhạc sĩ người Nhật nổi tiếng có 
tên Kitaro để thấy người ta yêu mến Phú Sĩ đến như 
thế nào. Kitaro sinh tại Aichiken, năm пау 58 tuổi. 
Vào thời 50 tuổi, trải qua 2 đời vợ và có 2 con, Kitaro 
vốn xuất thân từ nhà nông theo Phật đạo và Thần 
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đạo, đã hứng khởi dựng túp lều kiểu người da đỏ trên 
lưng chừng núi để làm nơi sinh sống và tạo cảm hứng 
viết nhạc, lò sưởi lấy từ đá núi lửa đặt dưới sàn gỗ. 
Ông mang theo một bộ sưu tập nhạc khí cổ hiếm hoi 
và 11 synthethiser-mixer tối tán... Trước khi dọn đến 
núi Phú Si, hàng năm ông từng về ngọn núi này dự 
lễ trăng tròn. 

Kitaro chỉ là biệt danh lấy tên một nhân vật hoạt 
hình của Nhật, ông tên thật Katahashi. Katahashi 
từng biểu diễn đàn synthesize vòng quanh các nước 
Đông Nam Á và thành công vang đội khi cùng với 
vài nhạc sĩ Mỹ trình diễn trên 26 thành phố lớn nước 
Mỹ, không quảng cáo mà nơi nào vé xem cũng bán 
sạch; sau cùng ký hợp đồng ghi âm với hãng Geffen 
Records nổi tiếng của Mỹ... 

Kitaro là người có công lớn đưa trống cổ truyền 
là quốc nhạc của Nhật vào nhạc New Age làm vang 
danh nước Nhật trên trường quốc tế. CD và Video 
“Light of the Spirit” của ông bán đến 2 triệu bản, và 
nhiều album bán sạch đến hàng chục triệu bản trên 
khắp thế giới, trong đó album “Thinking of you” từng 
đoạt giải album dòng nhạc mới xuất sắc nhất sau 7 
lần được đề cử giải Grammy... 
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THÀNH РНО HAKONE TUYỆT VÒI, 
THUNG LNG OWAKUDANI KY М 
VÀ HÔ МООС ASHI THO MÔNG 


hú бі сб ngũ hồ ở chân núi phía bắc, thác bạc 

ở chân núi phía nam, cùng với vùng đồng bằng 
rộng lớn và Công viên Quốc gia Phú бі - Hakone - 
Izu, đã tạo nên một quần thể thiên nhiên kỳ ảo, hấp 
dẫn, cuốn hút bao du khách, trong nước, ngoài nước. 

Điều rất tiếc khi chúng tôi đến Hakone đúng vào 
lúc mưa phùn, gió bão, chỉ có thể lên đến trạm dừng 
chân thứ 5, chẳng được thoải mái ngắm nhìn toàn 
cảnh Phú 51 bên cạnh và chưa được thưởng ngoạn 
đây đủ vẻ đẹp cúa thành phố du lịch nổi tiếng này, 
nơi có những suối nước nóng từ thiên nhiên và hồ 
nước trong xanh như bức tranh sơn thủy hữu tình. 

Hakone, vào những ngày đẹp trời, từ ven hồ 
và trên mặt hồ Ashi rộng mênh mông, trong xanh, 
người ta có thể thư thái ngắm nhìn những rừng hoa 
anh đào hồng phấn khoe sắc vào mùa xuân, hoặc 
thả hồn theo những rừng cây сб, hoa lá vàng rực 
vào mùa thu... 
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Thung lũng Owakudani và hồ nước Ashi là những 
điểm tham quan không thể bỏ qua trong hành trình 
chúng tôi đến Phú Si - Hakone. Người hướng dẫn 
nhiều lần mua vé đưa chúng tôi qua trạm kiểm soát 
và đi dây cáp trên cao nối nhau qua các thung lũng 
bạt ngàn màu xanh và núi non hung vĩ để đến thung 
lũng Owakudani và khu vực hồ Ashi (mà người Nhật 
gọi đầy đủ “Ashinoko?). 

Owakudani hình thành từ lần phun trào cuối 
cùng của núi lứa Hakone cách nay 3.000 năm, với 
những suối nước nóng đầy khoáng chất rất có lợi cho 
sức khỏe con người, tù lâu nay trở thành những trung 
tâm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khóe với các dịch vụ 
tắm nóng thu hút bao du khách. Từ triền dốc thung 
lũng có thể mục kích, xa xa bên các triền dốc rải rác 
những cụm hơi nước có chất sulfur tóa lên như những 





Một khu оис thuộc vùng Hakone - Owakudani 
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làn mây nhiều tầng nhiều lớp, là đà cao thấp, từ 
những suối nước nóng sùng sục sôi từ dưới mặt đất. 
Đố ai từng đến Hakone mà không tìm cách thư 
giãn và thưởng thức các “mốt” tắm kỳ lạ tại khu nghỉ 
dưỡng có tên Hakone Kowakien Yunessun, hiện là 
một trong những khu resort nổi tiếng nhất của nước 
Nhật. Ở đây, ngoài nhà tắm công cộng thiết kế gần 
gũi với thiên nhiên, giữa những vườn cây xanh mượt, 
còn có những điểm tắm “rượu, bia” và đủ loại kiểu 
tắm khác. Các spa chuyên dịch vụ tắm bia có các 
bồn tắm lớn mô phỏng chiếc cốc vai chứa đầy nước 
suối nóng màu bia, phảng phát mùi lúa mạch và hoa 
hublon. Không chỉ tắm bia, tận dụng các suối nước 
nóng, người ta còn mở rộng các dịch vụ tắm đặc biệt 
với hương vị cà phê, trà, rượu vang, rượu sake, và cả 
hương vị... mì, chocolate... Hấp dẫn là có nhiều kiểu 
tắm rập khuôn thời La Mã trung cổ, hoặc các kiểu 
tám cổ Thổ Nhi Ку, tắm khu vực Biển Sâu... Khu vực 





Сас cô gái tắm rượu vang 
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Du thuyên trên hô Ashi 


resort này có đến 25 địa điểm chuyên dịch vụ tắm 
các kiểu này. 

Hakone còn có công viên quốc gia là Bảo tàng 
với hơn 1.700 loài thực vật sống ở đầm lây lẫn vùng 
núi cao, và độc đáo bên cạnh là Bảo tàng Nghệ thuật 
Gốm có từ thời Јотоп đến Edo... Đặc biệt lôi cuốn 
là món đặc sản trứng luộc 6 OQwakudani. Những quả 
trứng được luộc chín từ các suối nước khoáng nóng, 
vỏ đổi thành màu đen, mùi vị lạ lạ. Không biết có 
phải du khách tin lời quảng bá mỗi quả trứng làm 
tăng tuổi thọ 7 năm hay không, chỉ biết đường như 
ai đến đây cũng đều nhanh nháu móc “аи bao” để 
được thưởng thức món trứng luộc có vẻ độc đáo này. 

Rời Owakudani, chúng tôi lênh đênh trên hồ Ashi 
chiều dài đến 20km, trên tàu du lịch cruise dáng vẻ 
loại tàu cướp biển Vikings ngày xưa, hướng nhìn về 


61 


https://tieulun.hopto.org 


йанцен Hiiu Фішбе 


phía bắc núi Phú Sĩ và khung cảnh bao quanh, giữa 
dòng nước trong xanh, quanh rừng dày đặc cây cỏ, 
hoa lá đầy màu sắc, xen lẫn nổi bật những hàng cây 
đây lá phong đỏ rực, quả là bức tranh thiên nhiên thơ 
mộng, tha hồ ngắm nghía, chụp ảnh. 

Người ta thách thức mấy ai từng mục kích đầy đú 
toàn cảnh cảnh quan núi Phú Si vốn quanh năm âm 
u, mờ ảo, ngay cả vào thời tiết đẹp nhất, quang tạnh 
nhất. Còn với chúng tôi, cho dù Phú Sĩ quanh năm 
tuyết phú, mây mưa gió bão, và cho dù khi đến đây 
thời tiết không thuận lợi, vẫn luôn nghĩ rằng, chẳng 
lẽ Phú Sĩ không có lúc nào sáng trong, thanh thoát. 
Và rõ ràng khi đến đây, chúng tôi vẫn nhìn thấy 
trung bày tràn ngập các bức ảnh núi Phú бі sáng rõ, 
йау nghệ thuật trên các cửa hàng, và mau mắn chọn 
mua ngay trong hàng trăm kiểu ảnh đẹp nhất, toàn 
cảnh và bán cảnh, để làm lưu niệm cho một chuyến 
đi đầy thú vi. 





Một hồ nước әді cầu bắc ngưng ở chân núi Phú Sĩ 
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GHÉ THÀNH PHỐ NAGOYA 
VÀ ĐẾN CÔ DO КҮОТО 


rong hành trình tiếp tục hướng về phía nam 

để đến cố đô Kyoto, chúng tôi ghé thành phố 
Nagoya, và vì đã xế chiều nên nghỉ một đêm ở thành 
phố này. Và cũng vì vậy không có nhiều cuộc đạo 
chơi, tìm hiểu thực tế, phần lớn chỉ nghe người hướng 
dẫn giới thiệu sơ nét và chủ yếu tìm hiểu thêm qua 
sách, báo, tài liệu. 


Vài nét về Nagoya 


Cách Tokyo gần 500km, thuộc vùng Chubu, trung 
Lâm đảo Honshu dọc duyên hải Thái Bình Dương, 
Nagoya là thành phố lớn thứ tư và là thành phố рһоп 
vinh thứ ba спа Nhật Bản. Cho dù cách viết, phát âm 
theo Hán tự khác nhau, nhưng người ta đều goi chung 
là “Nagoya”, có nghĩa là “Thành phố ở giữa”, bởi nó 
пат ở miền Trung giữa Tokyo và Kyoto. 

Điều ấn tượng khi chúng tôi đến đây, sát bên 
cạnh trung tâm thành phố, bao quanh là núi rừng 
giăng giăng, địa thế hiểm trở và dường như tránh 
nguy cơ động đất luôn đe dọa, nên không thấy nhiều 


63 


https://tieulun.hopto.org 


Жанцен Hitu Жие 


nhà cao cửa rộng, chỉ lác đác nhà cửa rải rác, không 
san sát, chen chúc như ở trung tâm thành phố... 

Là trung tâm công nghiệp lớn thứ ba của nước 
Nhật, sản lượng công nghiệp của Nagoya chiếm 1% 
sản lượng công nghiệp thế giới. Nagoya có rất nhiều 
ngành công nghiệp kỹ thuật cao, nổi tiếng về ôtô, hàng 
không, máy công cụ, robot công nghiệp.; và ngoài 
ngành công nghiệp dệt, đồ gia dụng, nơi đây còn là quê 
hương của công nghiệp gốm sứ lớn và uy tín của Nhật 
Bản và thế giới. 

Nagoya chính là đại bản doanh спа hãng ôtô 
Toyota nổi tiếng toàn câu, có bảo tàng và са bức tượng 
спа người khai sinh hãng - ông Sakichi Toyota, vốn 
xuất thân là thợ mộc, sau đó, trước khi là chủ hãng 
từng là người khai sinh cỗ máy dệt hiện đại đầu tiên 
của nước Nhật. Đến bảo tàng, người ta có thể thấy từ 
mẫu xe đầu tiên của hãng Toyota đến mẫu xe mới nhất 
hiện có trên thị trường. 

Thành Nagoya và đền Atsuta là hai cảnh quan 
nổi tiếng ở Nagoya. Theo các tài liệu tiếp thị, lịch 
sứ, Thành Nagoya (hay còn gọi Lâu đài Nagoya-]Jo) 
xây dựng năm 1612, bị phá hủy trong thế chiến thứ 
hai, rồi được phục hồi với 5 tầng vào năm 1959, hiện 
rất nổi tiếng với hai con cá kình (Kinno Shachihoko) 
bằng vàng dài 3m đặt trên hai đầu mái nhà, được 
xem là biểu tượng của thành phố này. 
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Thành Nagoya 


Còn đền Atsuta được xem là đền thờ trang 
nghiêm, tôn kính hàng thứ nhì ở Nhật. Nguyên 
(Һау được xây dựng năm 1935 và hiện vẫn lưu giữ ở 
đây thanh báu kiếm Кивапарі-по-Івигирі (mà theo 
truyền thuyết, được nữ thần Amaterasu Omikami 
trao cho gia đình hoàng tộc), cùng với viên ngọc 
cong và tấm gương thần, được xem là ba biểu tượng 
của hoàng gia Nhật. Tại đền có một bảo tàng nghệ 
thuật nhỏ, trưng bày hơn 4.400 bảo vật quốc gia, 
cùng với hàng vạn hiện vật khác (vốn thuộc Thần 
đạo Shinto và thuộc di tích thời Tokugawa) tồn tại 
qua 2.000 năm lịch sử. 
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Реп Ағвша 


Мароуа còn được mệnh danh là “thành phố của 
các Samurai”, “thành phố của các lâu đài”... Thành 
phố ra đời vào thời kỳ Edo, với những cuộc tranh 
giành lãnh thổ của các lãnh chúa, từng là nơi sinh 
sống và hoạt động của các chiến binh Samurai, sau 
cùng quy về một mối dưới tay tướng quân Tokugawa 
leyasy, một vị tướng được mô tả nổi tiếng khôn 
ngoan, mưu lược, tàn nhẫn mà cũng độ lượng, bao 
dung... Hiện lâu đài Owari vẫn còn được bảo tồn vốn 
là một trong ba chi nhánh của dòng họ Tokugawa 
thời Edo. Người dân ở Nagoya lúc nào cũng tự hào 
về các chiến binh Samurai, một mẫu người một thời 
được mô tả tính kiên cường trong chiến đấu, nhẫn 
nai trong rèn luyện, thông thạo kiếm thuật mà cũng 
biết say đắm vẻ đẹp các loài hoa... 
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Đến cố đô Kyoto 


Từng là kinh đô, Kyoto ngày nay là thành phố 
tỉnh ly của phú (tỉnh) Kyoto, là thành phần chính 
của vùng đô thị Kansai Nhật Bản. 

Cho dù chứng tích có từ trước thế kỷ VI không 
nhiều, nhưng qua tìm hiểu, người ta khẳng định 
loài người đã có mặt ở đây vào một vạn năm trước 
Công nguyên. Từ tên Heiankyô (Bình An kinh), trở 
thành kinh đô Nhật Bản năm 794 với tên đổi là 
Kyoto và duy trì đến thế kỷ XIX (năm 1863), cho 
đến khi Tokyo trở thành Đông kinh, Kyoto mới đổi 
tên thành Saikyo (có nghĩa là Tây kinh) trong một 
thời gian ngắn. 

Có lẽ Kyoto là điểm đến và dừng chân gây ấn 
tượng nhất đối với chúng tôi. Không những thích 
thú bởi một địa danh vốn là cố đô vẫn còn y nguyên 
nhiều di tích liên quan thời hoàng gia, mà còn quyến 
rũ bởi ở đây vẫn còn giữ được nét truyền thống, độc 
đáo một thời đã qua trên một đất nước hiện đã công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa thuộc hàng đầu thế giới. Có 
lẽ vì vậy, không ngạc nhiên khi chỉ riêng Kyoto hiện 
có đến 17 ngôi đền được UNESCO đưa vào danh sách 
Di sản thế giới... 

Thời kỳ còn là kinh đô, cho dù từng bị tàn phá 
(do nội chiến, hóa hoạn, động đất suốt 11 thế kỷ), 
Kyoto ngày nay được xem là một trong những thành 
phố được bảo tón tốt nhất nước Nhật. Kyoto là thành 
phố lớn duy nhất спа Nhật Bản vẫn hiện điện những 
công trình có từ thời trước Chiến tranh thế giới thứ 
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hai, từ Tòa thị chính truyền thống Machiya, đến các 
cung điện hoàng gia, nơi ở của các Thiên hoàng Nhật 
trong nhiều thế kỷ, biệt thự Katsura kiến trúc cầu 
kỳ nhất nước Nhật, Vườn thượng uyển Shugaku-in 
là một trong những khu vườn Nhật đẹp nhất, cùng 
với gần 2.000 ngôi đền Phật đạo, Thần đạo... Theo sử 
sách ghi chép, vào cuối Thế chiến thứ hai, Hoa Kỳ 
khi chọn ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và 
Nagasaki là tránh ném xuống Kyoto chỉ vì cảm mến 
“vẻ đẹp của thành phổ” (?!). 

Tất nhiên, chúng tôi không thể bỏ qua và đã 
chọn ghé thăm hai trong số hàng nghìn các ngôi đền 
tiêu biểu ở Kyoto là Kiyomizu dera và Kinkaku-]. 

Kiyomizu (còn được gọi là Thanh Thúy) là ngôi 
chùa xây dựng từ năm 778, chất liệu toàn gỗ từ sườn 
đến móng, tựa lưng vào vách núi rừng nổi tiếng, lâu 





Một cảnh tại dên Kiyomizu 
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đời có tên Otawa-no-taki. Vì tính chất linh thiêng 
của ngôi chùa mà ai đến đây cũng mong điều ước. 
Có ba nhánh rẽ từ một dòng thác trên cao đổ xuống 
tượng trưng cho ba điều ước: trường thọ, tình duyên, 
thành đạt. Đến đây, các bạn trẻ có thể ước muốn về 
tình duyên, ai đó có thể ước muốn sự nghiệp thành 
đạt, còn người già không gì hơn ước muốn sức khỏe, 
sống lâu. 

Biết vậy, nhưng điều đầu tiên khiến tôi thắc 
mắc, bởi vào thời điểm nước Nhật ô nhiễm phóng 
ха, sao ai đến đây cũng hứng thú cầu may, tranh 
nhau hứng vào gáo để được uống nước thiên nhiên. 
Phải chăng, người ta tự đoán chắc rằng một khi đã 
uống nước trời cho, có được các điều ước, tất không 
gi hai được mình? Rồi, cũng tự hiểu ra, ở nước Nhật, 
một khi người ta đã không cấm thì chẳng có gì đáng 
ngai cả. 

Chúng tôi cũng đã đến Kinkaku-ji. Ngôi chùa còn 
có tên Kim Сас Tự (hay phương Тау còn goi Golden 
Pavillion), có nghĩa là Chùa Gác Vàng. Điều phải nói 
ngay đây là ngôi chùa ba tầng, vách gác hai tầng trên 
dát bằng vàng thật 100% (đúng loại vàng mười hàn 
hoi) với tổng trọng lượng lên đến một tạ, vì vậy khi 
đến đây vào buổi chiều tà, nắng chiều xuyên qua sắc 
vàng càng {ба sáng, ánh lên rực rỡ, đẹp như trong 
các phim màu cổ tích. Chắc vì vàng thật nên khiến 
chẳng ai được vào bên trong chùa, mà thực ra cách 
xây dựng chẳng có lối nào cho khách vào tham quan, 
vì vậy chỉ dạo bước bên ngoài. Ngăn cách các ao nước 
trong xanh quanh đền có tên Kyoko-chi (Ao Gương), 
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và cứ vậy ngắm nhìn hoa lá, chim cá, rôi lần theo соп 
đường mòn nhỏ dẫn lên đỉnh núi. 

Vốn từng là nơi nghỉ dưỡng cúa tướng quân 
Ashikaga Yoshimitsu, tòa Kinkaku xây dựng tù năm 
1397, và cho đến cuối thế kỷ ХГХ, qua một đợt trùng 
Lu lớn, càng độc đáo hơn khi nghe nói được dát vàng 
không chỉ bên ngoài mà cả bên trong. 

Sẽ không đầy đủ nếu trong hành trình đến Kyoto 
mà không đến Nishijin, dù hiện chỉ là một quận của 
Kyoto. Và nếu cho rằng chỉ bình thường khi đến hay 
không đến, bởi Trung tâm đệt may Nishijin Ori пау 
có gì đáng phải luyến tiếc, hoặc có chăng duy nhất chỉ 
vì bị mê hoặc bởi các nàng geisha biểu diễn kimono, 
hoặc có gì phải háo hức xem trưng bày các bộ kimono 
vốn nhan nhàn trên đường phố và có thể mua tại bất 
kỳ cửa hàng nào trên đất Nhật. 





Tòa nhà Kinkakuji 
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Điều đáng phải tìm hiểu là, Nishijin từng đông 
hành với giai đoạn phát triển của Kyoto và nước 
Nhật. Nghề dệt тау ở Nishijin gắn liền hàng nghìn 
năm lịch sử với Kyoto, từ thời vùng đất này có trước 
khi trở thành kinh đô nước Nhật. Vào thế kỷ thứ V, 
thú УІ, các hậu duệ của môt gia tộc có tên Hata nhập 
cư vào khu vực này, đã đưa vào phương thức canh tác 
mới, cùng với kiến thức về ươm tơ sản xuất vải lụa. 
Vào thời kỳ Edo, Nishijin nổi tiếng nhất nước Nhật 
về kỹ nghệ ёі may tơ lụa, chỉ khu vực Kyoto mà сб 
đến 5.000 xưởng dệt, phần lớn nằm ở Nishijin. 

Sư phát triển thịnh vượng спа Nishijin và Kyoto 
đưa đến việc Hoàng đế Kanmu quyết định chuyển kinh 
đô về Kyoto. Chỉ gián đoạn sản xuất, kinh doanh một 
thời gian bởi chiến tranh, hỏa hoạn rồi lại hồi sinh, 
cho đến khi kinh đô chuyển đi nơi khác, Nishijin vẫn 
phát triển, dân dàn đến năm 1782 bắt đầu du nhập 
công nghệ phương Тау với các loại máy đệt Jacquard, 
đệt con thoi, đã làm cho nơi này thành nơi mở đầu 
giai đoạn hiện đại hóa ngành công nghiệp dệt may 
của nước Nhật. 

Trung tâm dệt may Nishijin chúng tôi đến ngày 
nay là bảo tàng viện ngành đệt may tơ tằm nước 
Nhật, cùng là trung tâm hàng đầu chuyên giới thiệu, 
kinh doanh vải, quần áo kimono truyền thống. 

Nói đến kimono thì không thể lẫn lộn với bất kỳ 
loại trang phục nào khác. Kimono, tiếng Nhật có nghĩa 
là “trang phục”, vậy mà người ta quen gọi thành loại 
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quần áo để chỉ “truyền thống” của riêng nước Nhật. 
Xem các nàng geisha biểu diễn trên sàn mà say mê, 
thích thú với dáng đi иуёп chuyển, nhẹ nhàng, ăn mặc 
loại quần áo mà ngày nay phụ nữ Nhật vẫn thích. Với 
kiểu áo choàng, ống tay rộng, khăn obi và dày thắt 
lưng eo, dü ngày nay chú yếu mặc vào các dip lễ hội, 
nhiều người vẫn thích mặc kimono ngay cả vào những 
ngày bình thường. Kể dài dòng để thấy, cho dù ở một 
đất nước hiện đại, người ta vẫn không quên bảo tôn 
nền văn hóa và bản sắc độc đáo của dân tộc mình, dễ 
gì chịu để cho mai một, mất đi... 

Không dễ gì phân biệt, trang phục kimono có 
rất nhiều loại, có cả dành cho đàn ông, trẻ em, và 
phân loại cho các tầng lớp trong xã hội. Với phụ nữ, 
khi mặc kimono loại Furisode có nghĩa còn độc thân, 
nhưng khi mặc loại Tomesode với ống tay áo ngắn 
hơn là biết đã có chồng. Có cả các loại kimono khác 
nhau đành đi đám cưới, hoặc tang lễ, hay loại Yukata 
đủ màu sắc dành mặc trong những dip lễ hội... 





Biểu diện Kimono tại Nishijin 
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OSAKA - THANH PHÓ CÓ 
VÀ TRUNG ТАМ CÔNG NGHIỆP 


ñ e Kyoto, chúng tôi tiếp tục hành trình đường bộ 
về phía tây nam, trực chỉ Osaka, nơi chiều dài 
đường bộ cách Tokyo 600km với thời gian mất khoảng 
7 tiếng đồng hồ, còn với tàu siêu tốc Shinkanshen chỉ 
hơn 2 giờ. 

Osaka vốn là thành phố thương mại của Nhật 
Bản từ thời trung cổ đến cận đại, từng là nơi tập 
trung đông đảo nhất các tầng lớp thương gia nước 
Nhật. Cho đến cuối năm 1990, sau khi các công ty 
thương mại chủ yếu lần lượt chuyển về Tokyo, Osaka 
chuyển thành trung tâm công nghiệp như hiện nay, 
và đặc biệt đảm nhiệm vai trò lịch sử vốn có là một 
hải cảng quan trọng của nước Nhật. 

Vào thời kỳ Edo (1603 - 1867), Osaka từng là 
thành phố cảng quan trọng bởi là một trong những 
hải cảng mở đầu giao lưu văn hóa, kinh tế với nhà 
Đường Trung Quốc. 

Nằm ngay cửa sông Yodo bên vịnh Osaka, tại 
vùng đất tây nam Kinki trên đảo Honshu, Osaka 
hiện là thành phố lớn thứ ba sau Tokyo và Yokohama 
trong vùng đô thị Капѕа phía tây nam nước Nhật. 
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Hải cảng Osaka - nhìn toàn cảnh 

Kansal vốn là một khu vực trung tâm về văn hóa 
và chính trị của Nhật Bản từ năm 1868, trong đó 
Kobe, Kyoto, Osaka là những thành phần trong khu 
vực trung tâm này. Với Osaka, lợi thế có được từ khi 
có sân bay quốc tế Kansai xây dựng năm 1994, đã 
biến vùng Капваі và Osaka (mệnh danh là trái tim 
của vùng) thành trạm đến đầu tiên khi khách đến 
Nhật Bản. 

Osaka từng có tên Naniwa thời còn các cung điện 
hoàng gia. Lịch sử ghi lại, người Nhật (thời này còn 
goi là người Yamata) xuất hiện đầu tiên tại cửa sông 
Yodo năm 663, và 20 năm sau (năm 683) đã lập nên 
vùng đất mới tên gọi Naniwa, ban đầu chỉ xây dựng 
các cung điện cho các vị vua trong hai thế kỷ УП, УШ. 

Năm 1496, người ta phát hiện tại lâu đài Osaka 
nhiều bản viết tay có tên “Ozaka” (thay cho tên 
Naniwa), do vậy ngày nay vùng đất này mới có tên 
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Osaka là từ cách phát âm biến đổi đôi chút giờ đã trở 
thành quen thuộc của người dân Nhật. 

Một trong những nét nổi bật của Osaka là có rất 
nhiều những đền thờ, miếu mạo, chùa chiền. Có cả 
ngôi đền tên Taiheji mà người Nhật cho từng là nơi 
dừng chân của Đức Phật và ngày nay vẫn được xem là 
1 trong 13 vùng đất Phật trên thế giới. 

Lâu đài Osaka mà chúng tôi đến tham quan vốn 
là một thành lũy từng chứng kiến bao biến cố trong 
lịch sú nước Nhật trong suốt hơn 5 thế kỷ. Từ trên 
пеп cung điện hoàng gia Naniwa cũ bị phá Һау, một 
vị Phật tử có tên Jodo Shinshu (mệnh danh nhà sư - 
chiến binh) đã cho xây ngôi chùa có tên Ishiyama 
Hongan-ji năm 1496 để làm tổng hành dinh. Năm 
1570, chùa bị Oda Nabunaga (người sau này được 
đánh giá là có công lớn thống nhất Nhật Bản) bao 
vây trong 10 năm, cuối cùng đã buộc các Phật tử phải 
rời chùa ra đi. Về sau, ngôi chùa cũng lại bị Tuyotomi 
Hideyoshi (một thú lĩnh ở tỉnh Owari) chiếm đoạt 
và san bằng để xây lâu đài. Sau cùng lại lọt vào 
tay tướng quân Tokugawa leyasu sau trận ác chiến 
Sekigahara diễn ra tháng 10-1600 tại tỉnh miền 
Trung tên Gifu (một vùng nổi tiếng sản xuất kiếm 
cho samurai). Trận chiến nổi tiếng này đã từng được 
nhà văn Mỹ James Clavell viết lại trong tiểu thuyết 
nổi tiếng “Shogun” (có dich sang tiếng Việt). 

Lâu đài Osaka ngày nay (thường được goi là thành 
Osaka bởi từng là doanh trại với tên gọi OzakaJo) 
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Lâu dài Osaka 


nằm trên khu vực Chuô-ku trở thành thành cổ nổi 
tiếng nhất của nước Nhật. Rộng hơn 1km2, với một 
nền xây dựng khoảng 6 vạn m?, tòa lâu đài hiện điện 
13 công trình kiến trúc, tất cả được xếp hạng Di sản 
Văn hóa Quốc gia của Nhật. 

Tòa tháp chính xây lại từ năm 1620 bằng loại 
đá granite lấy tại vùng biển cách hàng trăm cây số, 
xếp khớp vào nhau, có tổng cộng 5 tầng phía ngoài 
và 8 tầng phía trong, tọa trên hai bệ đá, tựa vào hai 
vách tường cũng bằng đá cao gần 30m, với hai con 
hào ngăn cách chung quanh, một lối xây dựng kiểu 
phòng thú trong chiến tranh. 

Để vào lâu đài - thành cổ, chúng tôi đi bách bộ qua 
một công viên rộng б phía tây có tên Nishinomaru, 
nơi có đây các loài hoa đua nhau khoe sắc, nổi bật 
những thảm hoa rực rỡ giữa nën trong xanh của trời 
và nước. Điều đáng tiếc, đây vốn được mệnh danh 
là công viên hoa anh đào của thành phố Osaka vốn 
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nổi tiếng là vương quốc hoa anh đào đẹp nhất so với 
bất kỳ vùng nào khác trên đất nước Nhật, mà giờ 
đây chỉ thấy các rừng cây anh đào chẳng nở đóa hoa 
nào. Cũng dễ hiểu bởi lúc này tháng 7, còn hoa anh 
đào chỉ nở vào tháng 3, tháng 4 dương lịch vào mùa 
xuân... Mà đặc điểm của anh đào, vào thời điểm hoa 
nở chẳng mấy chốc bắt đầu rơi rụng, mới ngẫm cũng 
đúng khi người ta gán cho anh đào là loại hoa “chớm 
nở sớm tàn”. Đặc biệt, vào dịp này, hoa nở dần từ 
Nam lan ra Bắc theo thời tiết ấm dân giữa các vùng 
miền, và được thông báo hàng ngày trên Đài Truyền 
hình NHK với tiết mục “Sakura zensen” như dự báo 
thời tiết hàng ngày của ta... 

Xin dừng lại một chút để kể về loài hoa được xem 
là huyền thoại và chọn làm biểu tượng này của nước 
Nhật. Cuộc đời ngắn ngủi của hoa anh đào chiếm vị trí 
rất quan trọng trong trái tim và đời sống văn hóa của 
người Nhật. Vào thời điểm hoa bắt đầu nở rộ cũng là 
lúc các nhóm bạn, gia đình người Nhật thong dong di 
bách bộ ngắm nhìn, hoặc ngồi trên chiếu dưới gốc cây 
trong vườn nhâm nhi rượu sakê đón hoa rơi như đón 
chào ngày hội; và cảm nhận những lúc như vầy người 
ta yêu nhau nhiều hơn. Với họ, năm nào hoa anh đào 
nở đẹp y như rằng năm đó vụ mùa bội thu. 

Người ta cũng thường ví hoa anh đào như các 
samurai cổ đại của nước Nhật. Cuộc đời tuy có vẻ 
phù du của hoa lại được người Nhật xem như là vĩnh 
hằng. Cũng như các samurai, bao giờ cũng kiêu hành 
trước lúc hy sinh, dù ra đi vẫn mãi tồn tại trong tâm 
Lrí người ở lại... 
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Sau đợt trùng tu năm 1997, đến пау, tòa tháp, 
lâu đài Osaka khôi phục vẻ uy nghi, tráng lệ như thời 
Edo, với hệ thống chiếu sáng về đêm càng trở nên 
lung linh, huyền áo. 

Tòa tháp có 8 mái hình đuôi cá uốn cong, mái ngói 
chạm trổ hình thù hổ báo, tất са đều đát vàng. Các 
tầng bên trong có thể sử dụng thang máy, mỗi tầng 
tái hiện một trang lịch sử thể hiện qua các hộp kính 
và màn hình laser hiện đại, sinh động. Có cả tầng lưu 
trữ tài liệu cổ về hệ thống thành quách, các kinh thư, 
binh pháp, những kỷ vật của Hideyoshi và huyền sử 
thành Osaka, có điều tuyệt đối không cho chụp ảnh... 

Chúng tôi tiếp tục chương trình tham quan đến 
Osaka Universal Studios và Tòa Thuy cung Kaiyukan. 
Rời tòa tháp, lâu đài, chúng tôi chuyển sang tàu điện 
ngầm, rẹt một thoáng, đến Tòa thủy cung Kaiyukan, 
một hồ sinh vật biển nhân tạo thuộc loại lớn nhất 
thế giới. Thiết kế như một hòn đảo nhân tạo, trên 
một diện tích gần 170ha, chứa trong 14 bể nước lớn, 





Thủy cung Kaiyukan - một cảnh bên trong 
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Osaka Universal Studio 


Tòa Thúy cung hội tu về đây 35.000 loài sinh vật 
biển. Trưng bày bên cạnh, nổi bật hình mẫu chiếc 
tàu gỗ kiểu cổ có tên Santa Maria mô phóng các loại 
tàu chở vàng bạc nổi tiếng thế kỷ XVIL... 

Còn đến Osaka Universal Studios, cũng như đã 
đến Tokyo Disneyland những ngày trước, hiện là một 
trong những công viên trung tâm giải trí thuộc loại 
lớn nhất và hiện đại nhất châu Á, tuy rằng với tôi 
thực ra đến để biết thêm hơn là tham gia, và cũng để 
kể lại sơ lược một chút với người đọc. 

Với hình thức nhượng quyền, Universal Studios ở 
Osaka tuy có tăng phần nội dung bản địa, nhưng về 
cơ bản vẫn гар khuôn các trò giải trí của Universal 
Studios ở Holywood mà chúng tôi đã có dịp vào khi 
đến Hoa Kỳ. Những trò giải trí ở đây, với những 
phương tiện hiện đại và kỹ thuật tinh xảo, không dë 
сі được chấp nhận nhượng quyền ở bất kỳ nước nào, 
vì vậy duy nhất hiện nay ở vùng châu Á cũng chỉ mới 
có Universal Studios ở Nhật Bản. 
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Mãi trò chơi khoảng 20 - 30 phút với hơn 30 
loại trò giải trí điện tử thuộc loại tạo cảm giác mạnh 
không dành cho người yếu tim như ngồi trên xe lượn 
theo các vòng cung trên bầu trời, đặc biệt dựa vào kỹ 
xảo điện ảnh, các phòng chiếu phim 3D, 4D hiện đại 
tái tạo những cuộc phiêu lưu thám hiểm vào vũ trụ 
đến “thót tim”... 

Đến đây có thể xem lại một số cảnh sôi động 
hơn khi chiếu dưới hình thức 3D, 4D các phim như 
Terminator 2, Shrek, Spiderman, Jurassic Park... 
Ngoài ra còn có thể bách bô thư giãn qua các khung 
cảnh ngoài trời, tái tạo các khu điện ảnh Holywood, 
thành phố New York, San Francisco, tái tạo hình 
ảnh trong các phim Hàm Cá Mập, Snoopy, xem trình 
diễn những show cảnh cháy nổ, rượt đuổi trên nước... 

Mua vé vào công viên không rẻ chút nào, nhưng 
ngược lại, vào giải trí bất cứ trò chơi nào đều không 
phải trả tiền, trừ một vài nơi có vé mua bổ sung đành 
cho người muốn được ưu tiên, thuận tiện nhất... 





Các cô gái Nhật múa tập thể 
trong công viên ở Universal Studios 
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RÒI SÂN BAY KANSAI, 
TAM BIÊT OSAKA 
VÀ МООСМНАТ 


ời khách san Osaka Ramada, chúng tôi ra sân 

bay Kansai để về Việt Nam, kết thúc chuyến 
viễn du ngắn ngủi tại xứ sở hoa anh đào. 

Mở đầu chuyến đến Nhật Bản tại sân bay Narita 
Tokyo tôi giới thiệu về sân bay này, chàng lẽ giờ đây 
khi rời khói đất nước này tại sân bay Kansai Osaka 
mà không nhắc gì đến nó. Hơn nữa, có lẽ sân bay 
Kansal có nhiều chuyện độc đáo hơn và đáng kể hơn 
để so sánh. 

Sân bay quốc tế Kansai còn được goi là Osaka 
Kansai. Năm 2004, sân bay tiếp nhận gần 103.000 
chuyến bay (trong đó có hơn 72.000 chuyến quốc tế) 
với tổng lượng hành khách gần 15,3 triệu lượt. Năm 
vừa rồi đón 16,7 triệu lượt. 

Người ta gán cho sân bay Kansal là một “tuyệt 
tác kiến trúc xây dựng”. Tính độc đáo của nó trước 
hết là xây dựng trên một hòn đảo nhân tạo hình khối 
chữ nhật, có tổng diện tích 511ha, cao cách đáy biển 
33m, dãy đê bao bọc dài 11km. Nối với đất liền qua 
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cây cầu sắt 2 tâng (tầng đường sắt và tầng đường 
dành cho ôtô) dài 3,7km, cao 108m. Phải mất 20 năm 
xây dựng với phí tổn 1.500 tỉ Yen (tương đương 13 tỉ 
USD). 

Để tạo móng vững chắc, người ta phải đóng môt 
triệu cọc thép đường kính 40cm vào tầng đất nhão à ANZ 
dày 20m dưới đáy biển và bên dưới nữa là tång đất So N 9% 
hồng tích dày 400m. Phải mất 3 năm thi công để tạo 
hòn đảo với việc đổ vào đây 180 triệu mét cát. Và 
mất 5 năm để tạo mặt bằng bằng cách di chuyển đến 
khối đất đá khổng lô san bằng từ hai quả núi gần đó. 


I 


ла tồi AN j: ӨТТІ 





Một cảnh bên trong sân Бау Kansai 


Khánh thành năm 1994, sân bay Капѕа là một 
khối nhà duy nhất, thực hiện theo một đề án thiết 
kế qua thi tuyển quốc tế năm 1988, theo đề xuất của 
Aéroports de Paris, cuối cùng vào tay kiến trúc sư 
Italy Renzo Piano. Với tổng thể vật liệu xây dựng 
không phải bê tông mà chỉ những giằng thép không 
rỉ gắn với kính màu nhẹ nhàng, thanh thoát, vừa 
khớp chặt với nhau, vừa độc lập không phụ thuộc kết 
cấu chung nhằm chống đổ sụp đồng loạt do nguy cơ 
động đất. Trận động đất ở Kobe 7,2 độ richter tháng 
1-1994, diễn ra trước ngày bàn giao công trình, với 
tâm động đất chỉ cách 30km, vẫn không suy suyển 
sân bay, đó là thứ thách ban đầu đáng được ghi nhận. 





Toàn cảnh sân Бау Kansai trên hòn Дао nhân tạo 
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{бп kém mới. Sân bay giữa biển khơi không vật сап 
gió nên không dễ gì máy bay cất đáp bất cứ lúc nào, 
chỉ được phép lên xuống ở mức gió không vượt quá 
13m/s, mà qua điều tra, mức gió này thường chiếm 
0,6% cả năm. Điều đáng quan tâm là sự ăn mòn vật 
liệu xây dựng, không chỉ bởi muối biển, nước biển, 
mà còn са gió biển buộc phải có hệ thống lọc muối 
ở các lỗ thông gió, hàng năm phải thay máy lọc lên 
đến hàng trăm triệu Yen. Còn phải kể, mỗi ngày đất 
lún bình quân 1mm luôn cần bù đắp dự tính phải đến 
30 - 50 năm sau mới ổn định... 


Tất nhiên, một sân bay quốc tế như ở nước Nhật 
thì mức độ tiện nghi hoàn chỉnh không chê được vào 
đâu. Và chính vì vậy hiện nó đã được bình chọn là 





Đường айп га оао sân Бау Kansai 


Có lẽ ban đâu người ta ngạc nhiên về việc sao 
nước Nhật lại xây dựng sân bay trên một hòn đảo 
nhân tạo giữa biển khơi. Dần dần mới vỡ lẽ không 
thể khác được. Nhu саи xây dựng một sân bay mới 
phục vụ cho một vùng đô thị lớn 20 triệu dân ở Kansai 
là không thể thoái thác. Mà công cuộc đô thị hóa ở 
vùng đất này đã lan ra tận các dãy núi, không còn 
mở rộng ra đâu được nữa. Chỉ còn giải pháp duy nhất 
là xây dựng trên một hòn đảo tự tao, cách xa trung 
tâm thành phố. 

Dường như nước Nhật sinh ra là để chịu đựng và 
phải chịu vượt khó đi lên. Việc xây dựng sân bay giữa 
biển khơi cũng gây lắm điều phiền toái và sinh га Một cảnh bên trong phòng đợi sân bay Kansai 
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một trong 10 sân bay phục vụ hành khách tốt nhất 
thế giới. Nhưng ở sân bay Капваі không phải không 
có rắc rối. Hành khách đương nhiên đến sảnh sân 
bay nằm ở tầng trệt, nhưng phải làm check-in tại 
tầng 4, còn để lên máy bay tại tầng 3, và để đến 
phòng đợi ở tầng này phải đi qua một hành lang dài 
1,8km, dài nhất so với tất cả các hành lang sân bay 
trên thế giới. Nói vậy chứ để đi lại cũng còn có thang 
máy, thang cuốn luôn sẵn sàng cho hành khách... 


Đã đến giờ phút rời Kansai, Osaka của nước 
Nhật để về lại Việt Nam xin tạm biệt đất nước “mặt 
Lrời moc”, xứ sở “hoa anh đào” và núi Phú Бі tráng 
lệ, hùng vĩ. 
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ĐẤT NƯỚC BACH DƯƠNG 
VÀ NHỮNG DEM TRANG 


rong hành trình du ngoạn các nước sau khi về 

hưu, lẽ ra tôi phải chọn Cộng hòa Liên bang Nga 
là nơi đến đầu tiên. Bởi, khi xưa, đất nước này còn 
có tên Liên Xô, tôi đã mơ ước được đến, đến 4бі, cho 
dù chưa một lần đến đất nước này, tôi cũng đã dành 
phần lớn thời gian để sưu tầm, tập hợp tài liệu, tư 
liệu viết nên quyển sách về Liên Xô, đặc biệt hoàn 
Lhành vào đúng địp kỷ niệm 70 năm Cách mạng xã 
hội chủ nghĩa tháng Mười năm 1987. 

Vậy mà, lần đầu tiên đặt chân lên đất nước này, 
giờ đây không còn là đất nước bao gồm 15 nước cộng 
hòa liên bang nữa, cũng không còn là thành trì xã 
hội chủ nghĩa nữa, mà phạm vi nhỏ bé hơn, cho dù 
cũng vẫn là một đất nước bao la, rộng lớn vào hàng 
bậc nhất thế giới. 

Và quan trọng hơn, cho dù không còn nhắc đến 
xã hội chủ nghĩa, nhưng có lẽ nước Nga ngày nay 
đã tìm chọn hướng đi phù hợp nhất với ý nguyện 
của nhàn dân minh, trên con đường dân chủ hóa, đa 
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dạng hóa để бп định, phát triển bền vững, phù hợp 
với trào lưu thế giới hiện nay. 

Tôi có đọc bài báo có tên “Tin vào sự trở về của 
nước Nga”, dường như tác giả mong muốn nước Nga 
trở về với ý tưởng xã hội chủ nghĩa và mong muốn 
trở về sự thân thiện Việt - Xô hiếm có ngày xưa. Tôi 
nghĩ khác: “Hãy tin vào hướng di mới спа nước Nga”. 
Mỗi nước rồi cũng phải tìm một con đường бп định, 
phát triển đúng với nguyện vọng của nhân dân mình. 

Mối quan hệ giữa các nước giờ đây không còn 
kiểu “xin - cho” như ngày xưa, cho dù giờ đây vẫn 
phải cảm ơn một đất nước đã “hào phóng” đến đỗi 
giúp đất nước khác từ cái bàn là cho đến các vũ khí, 
khí tài, góp phần để nhân dân Việt Nam kháng chiến 
chống Mỹ thắng lợi. Một kiểu quan hệ ấy, giờ đây 
nếu tồn tại chắc sẽ khó thể gọi là những quan hệ đối 
Lác “bình đẳng”, “sòng phẳng” được. 

Phải để cho mỗi đất nước tự vươn lên, phát triển. 
Mối quan hệ ngày nay là mối quan hệ của những đối 
Lác trên cơ sở bình đẳng, cùng phát triển. Cho nên, 
cùng trong chuyến đi đến nước Nga lần này, mặc dù 
có những người từng sống và học tập ở Liên Xô thời 
xã hội chủ nghĩa, cho ràng giới trẻ nước Nga bây giờ 
dường như không còn mối thân thiện tình cảm với 
người Việt Nam như ngày trước. Tôi không nghĩ vậy. 

Những ngày qua, việc đoàn chúng tôi cùng với 
phần đông những người Nga và nhiều quốc gia khác 
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cùng một chuyến đến Moskva trên chiếc máy bay 
Boeing hiện đại của hãng hàng không “Vietnam 
Airlines” cho tôi thấy mối thân thiện chẳng có gì 
thay đổi. Cô hướng dẫn viên người Nga gặp chúng 
tôi niềm nở nụ cười tươi, vui vẻ bắt tay và đưa chúng 
tôi trên chiếc xe vận tải nhẹ Hyundai từ sân bay 
Domodedovo về khách sạn. Còn có mối quan hệ nào 
hơn khi bên nào cũng tỏ ra үш vẻ, thân thiện một 
cách thật tinh và chân thành. 
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KREMLI TREN ĐÔI BOROWITSKII 
BEN ВО SONG MOSKVA 


\ất nhiên, đến thủ đô nước Nga, nơi tham quan 

đầu tiên không thể đâu khác hơn Kremli. О đó, 

khi nhắc đến, với những ai từng hiểu biết về lịch sử 

nước Nga, phải nghĩ ngay đến Điện Kremli và Quảng 

trường Đỏ là những nơi từng gây dấu ấn về những 

thành tuu và sức mạnh của một cường quốc hàng đầu 
hệ thống xã hội chú nghĩa. 

Nhiều người có thể nghĩ, Kremli chỉ là nơi đặt trụ 
sở của ban lãnh đạo cao nhất của Liên Xô trước đây 
và nước Nga ngày nay. Thực ra, Kremli là một khu 
phức hựp với các pháo dài, cung điện, nhà thờ, dãy 
tường thành và tháp canh, rộng đến 275.000m”, tọa 
trên một ngọn đồi có tên Borovitskii bên bờ trái sông 
Moskva, tại mũi đất nơi con sông Neglinnaya đổ vào, 
là một trong những vùng cổ nhất của thành phố. 

Người ta có những chứng cứ cho thấy đây là vùng 
đất có những cư đân đến đầu tiên từ thời kỳ đồ đồng 
khoảng thiên niên kỷ П trước Công nguyên. Tại nhà 
thờ Arkhangelskil, người ta còn tìm thấy di tích và 
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dán cư có từ thời kỳ đồ sắt sớm hơn từ nửa sau thiên 
niên kỷ I trước Công nguyên. 


Hiện diện từ năm 1147, Moskva được Đại công 
tước Yuri Dolgoruky mở rộng trong thế kỷ XII, đến 
năm 1264 là nơi cư ngụ dành cho các công tước 
Moskva. Những công trình quân sự đầu tiên được 
xây dựng tại khu vực này từ năm 1156 có chiều dài 
khoảng 700m, và có một pháo đài mà ban đầu các 
tường thành bằng gỗ sồi, về sau được cúng cố bàng đá 
trắng, được đặt tên Kremli từ năm 1331. Năm 1812, 
thời quân đội Napoléon Bonapartre chiếm đóng, các 
tòa nhà của Kremli đã bị đặt min phá hủy, tuy tổn 
thất không đáng kể nhưng cũng phải mất 20 năm để 
khối phục. 

Từ sau Cách mang xã hội chủ nghĩa tháng Mười, 
Kremli trở thành một trong những biểu tượng của 
chế độ mới. Các ngôi sao hồng ngoại йб rực nhìn thấy 
trên các tháp chính hiện nay từng là biểu tượng con 
đại bàng hai đầu của các chế độ trước. Qua một trong 
những cổng chính vào Kremli là Cung Kremli Quốc 
gia GKD có tên gọi “Cung Đại hội Kremli” hình khối 
chữ nhật với tường kính và đá hoa cương trắng, dáng 
дар như một phòng hòa nhạc hiện đại - nơi đã từng 
diễn ra các Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô. Cũng 
được xây dựng những năm 60, trên nën vốn của một 
nhà thờ Đấng Cứu thế bằng gỗ (xây dựng trong thập 
niên 1330), và các nhà thờ lộng lẫy thế kỷ XVI (Tu 
viện Chudov, Ти viện nữ 5tarodevichy)... 
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Kremli được UNESCO đưa vào danh sách Di sản 
Thế giới năm 1990, 5 năm sau đó trở thành bảo tàng 
ngoài trời và bắt đầu mở cửa cho khách tham quan. 

Ven theo những hành lang là môt quảng trường 
có tên боһогпауа (còn được gọi là Quảng trường 
Nhà thờ) với 6 khối kiến trúc bao quanh, được xem 
là trung Lâm của Kremli. Đáng chú ý là nhà thờ 
Uspenskii (Đức Mẹ lên trời) với mặt tiền đá trắng, 5 
mái vòm bằng vàng do kiến trúc sư người Y Aristolie 
Fioravanti thiết kế, hình thành từ năm 1479, từng là 
nhà thờ chính của Moskva dành làm lễ đăng quang 
các Nga hoàng, và mới đây nhất là nơi tổ chức lễ 
nhậm chức Tổng thống của ông Vladimir V. Putin. 
Còn nhà thờ Arkhangelskn (1508) phía đãng nam 
quảng trường là nơi hiện chôn cất trên 50 thành viên 
hoàng tộc Nga. 

Tháp chuông Ivan Меки cao 81m (266) phía 
đông bắc quảng trường mệnh danh là “Chuông Vua” 
có dấu ấn đặc biệt, bên cạnh một điểm “mốc số 
không”, được xem là trung tâm của cả thành phố 
Moskva. Ngày xưa, chính tại nhà thờ này, khi 21 quả 
chuông vang lên chính là lúc báo hiệu ашап thủ đã 
đến gần. Đó là những nhà thờ hiện đang là những cơ 
sử hoạt động của Giáo hội Chính thống Nga. 

Xoay quanh một quảng trường nối liên với Cung 
Đại hội Kremli còn có các cung điện (iranovitaya 
(1491) do Ivan ІП (Đại 46) ra lệnh xây dựng là nơi 
còn giữ các ngai vàng: Cung điện Тегетпоі một phần 
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do Ivan ІП ra lệnh xây dựng và phần lớn còn lại được 
xây dựng từ thế kỷ ХУП. 

Toàn bộ khu phức hợp nói trên là những công 
trình xây dựng lớn nhất tại Kremli. Bên trong các 
cung điện là những gian phòng xa hoa, lộng lẫy, cầu 
thang gác đỏ, những phòng chỉ dành riêng cho Sa 
hoàng... 

Cho đến nay vẫn còn nguyên bức tường thành 
gạch màu đỏ bao quanh điện Kremli theo một hình 
Lam giác chay dài 2.235m, cao 5 - 19m, dày 3,5 - 
6,5m. Xen lẫn tường thành là 20 tháp canh hình 
vuông với tháp КраввКауа (Đấng Cứu thë) cao nhất 
(71m), tháp Frolov bề thế nhất, công phu nhất do 
Vasily Ermolin xây dựng những năm 1464 - 1466, 
rồi được xây dựng lại những năm 1491 bởi một kiến 
ігіс sư từ Milano đến. 





Toàn canh Kremli nhin tit xa 
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QUANG TRƯỜNG РО 


СҰ gian nổi bật được xem là trung tâm của Moskva 
và toàn nước Nga, được UNESCO dưa vào danh sách 
Di sản Thế giới năm 1991. Quảng trường là nơi tách 
Điện Kremli (phía tây), một phần khu vực hiện là nơi 
sống và làm việc của Tổng thống Nga và là thành lũy 
của hoàng gia trước đây với khu vực thương mại phía 
đông đối diện Kitaygorod và GUM. 

Người ta thường liên tưởng màu “40” của gạch 
chung quanh quảng trường và bức tường thành, theo 
nghĩa đen là màu tượng trưng cho chủ nghĩa cộng sản. 
Chữ “Krasnaya” để chỉ quảng trường màu “đỏ” được 
gán cho từ thế kỷ ХГХ, thực ra theo tiếng Slava cổ ban 
đầu có nghĩa là “đẹp” được sử dụng từ thế kỷ ХУП. 


(С) ка trường Đỏ cùng với Kremli là một không 


Quảng trường Do trở thành quảng trường chính 
trong đời sống chính trị dưới thời chính quyền 
Xô Viết và được sử dụng làm nơi điễn ra сас cuộc 
diëu binh trong các ngày hội. Các nhà thờ Kazan, 
Iverskaya với cổng Phục sinh đã từng bị phá Һау để 
dành đường cho các loại xe quân sự tiến vào quảng 
trường, nay một phần đã được phục hồi. 
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Có hai cuộc diu hành mang tính lịch sú tại 
quảng trường này là cuộc diễu hành năm 1941 khi 
thành phố đang bị quân đội Đức bao vây, để rồi từ 
đây quân đội Xô Viết tiến thẳng ra mặt trận trực tiếp 
chiến đấu; và một cuộc diễu hành chiến thắng năm 
1945 với hàng trăm lá cờ Đức quốc xã bị ném xuống 
chân tường Lăng Lenin, cùng với những trang pháo 
tay vang dậy và những tiếng hô “Ura” trên lễ đài và 
khắp quảng trường. 

Các công trình tại khu vực này đều là những công 
trình mang tính lịch sử và toát lên những huyền 
thoại. Các đường phố chính của Moskva từ đây tóa ra 
các hướng và trở thành các quốc lộ chính bên ngoài 
thành phố. 

Đó là Lăng Lenin, nơi đặt tượng thi hài người 
sáng lập Liên Хо Vladimir Пусһі Lenin, bên cạnh 
Điện Kremli, nối liên với Viện Bảo tàng Lịch sử 
Nga ở phía bắc, nơi có quảng trường đặt bức tượng 
đồng Nguyên soái G.K. Zukov cưỡi ngựa. Nhìn từ 
xa về phía nam ẩn hiện nhà thờ chính tòa Thánh 
Basil huyền ảo có một không hai. Và Đại giáo đường 
Pokrovskii được xây dựng khoảng giữa thế kỷ XVI 
vào thời điểm nước Nga thoát khỏi 300 năm thống 
Lrị của giặc Tarta, mà người ta cho chữ “đẹp” của 
quảng trường là từ đại giáo đường này. Còn tại Đài 
kỷ niệm nổi bật duy nhất hai tượng đồng Kuzma 
Minin và Dmitry Pozharsky là để tưởng nhớ những 
người từng đưa Moskva thoát khỏi cuộc chiếm đóng 
спа người Ва Lan thời kỳ loạn lạc năm 1612... 
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VIẾNG LANG V.. LENIN 


át nhiên đến Điện Kremli và Quảng trường Dó 

cũng là để đến Lăng V.I. Lenin như hành trình 
đã định sẵn. 

Một không khí trang nghiêm kỳ lạ, với dòng 
người nối nhau đài hàng máy trăm mét, từ ngày này 
sang ngày khác, để lần lượt vào Lăng viếng thăm vị 
| lãnh ш sáng lập Liên Xô và Đáng Cộng sản Vladimir 
Quảng trường Đỏ nhìn toàn cảnh (Ảnh: Internet) Hycht Lenin. 

Thi hài của V.I. Lenin được đặt trên một bệ cao 
trong một quan tài trong suốt như pha lê dưới ánh 
đèn hông nhạt, mò áo. Ông nằm đó hai mát nhám 
hờ, vâng tráng sinh động, một tay nắm chặt, tay kia 
đặt trên ngực một cách tự nhiên. 

Cho đến nay, người ta đã lưu giữ và báo quản 
thi hài vị lãnh tụ được gần 87 năm. Vậy mà, giờ 
đây các nhà khoa học và phụ trách Lăng còn trịnh 
trọng tuyên bố thi hài vẫn được báo quản rất tốt, và 
sẽ không có chuyện gì xảy ra ít nhất trong vòng 100 
năm nữa. 

V.I. Lenin mất vào ngày 21 tháng giêng năm 
1924. Ông mất sau một thời gian bị thương rất nặng 
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do bị ám sát 4 МовКуа vào ngày 30-8-1918 cùng với 
sau một thời gian dài làm việc quá sức. 

Việc bảo quản thi hài V.L. Lenin trong Lăng là 
thể theo nguyện vọng của đông đảo nhân dân thời 
bấy giờ và được Đảng Cộng sản Liên Xô quyết định, 
theo đó mô hình như hiện nay là do kiến trúc sư 
Sizenov thiết kế trong số nhiều mô hình qua nhiều 
kiểu kiến trúc khác nhau được chọn lựa. 

Bảo quản thi hài là một việc chưa từng có với 
mức độ гш ro rất cao thời bấy giờ cuối cùng đã được 
nhà bác học Boris Zbarski quốc tịch Do Thái chuyên 
ngành hóa sinh tự nguyện đảm nhận với sự tham 
gia giúp đỡ của Giáo sư chuyên ngành giải phẫu học 
Valuabov trường Đại học Halikoe. Cho đến nay, đã 
trải qua nhiều thế hệ các nhà bác học nối tiếp nhau 
tham gia việc bảo quản thị hài Lenin. 

Có những nỗ lực và kỳ tích trong việc bảo quản 
và bảo vệ thi hài У.Т. Lenin. Сб thời khi Moskva bị 
quân Đức tấn công năm 1941 đã phải di chuyển thi 
hài Lenin ra khỏi Lăng trong điều kiện vừa phải đảm 
bảo bí mật, vừa phải kịp mang theo những phương 
tiện, thuốc men và nhân lực cần thiết để tiếp tục duy 
trì công việc bảo quản thị hài. 

Sau khi Liên Xô sụp đổ, dưới thời Tổng thống 
Elsin đã nổ ra những cuộc tranh luận dai dáng chung 
quanh việc di chuyển và xử lý thi hài Lenin. Nguồn 
tài chính cho việc bảo quản thi hài không được tiếp 
tục cung cấp, nhưng rồi việc bảo quản thi hài cũng 
vẫn được duy trì với sự tham gia tự nguyện của các 
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сап bộ, nhân viên và các nhà khoa học, сб cả con trai 
nhà bác học B. Zbarski. 

Để có nguồn tài chính, báo Sự Thật Nga đã phải 
phát động quyên góp tiền để duy trì Lăng Lenin và 
cuối cùng đã có được nguồn tài chính, và đến năm 
1993 cũng đã thành lập Quỹ từ thiện độc lập “Lăng 
V.I. Lenin” do A.S. Abramov làm Chủ tịch. 

Chỉ chấm dứt các cuộc tranh cãi khi, một năm 
sau lần nhậm chức Tổng thống đầu tiên, V.V. Putin 
đã lên tiếng bày tỏ lòng tôn kính đối với Lenin và 
phát biểu không muốn thi hài Lenin đưa đi hóa táng 
mà “cần phải bảo vệ sự yên tĩnh спа Người”. 

Rời khỏi Lăng V.I. Lenin, chúng tôi vẫn chứng 
kiến những dòng người nối nhau, càng ngày càng 
dài hơn để vào viếng Lăng, dường như chẳng bao giờ 
ngắn lại. 





L pė 


Läng V.I. Lenin 
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МНА THO CHÍNH 
TÒA THÁNH ВАЗИ. - 
_ LAU ĐÀICỔ TÍCH, 
BIÉU TUONG CUA MOSKVA 


ừ Quảng trường Đỏ nhìn xa xa về phía nam nổi 

bật khối các tòa tháp đủ màu sắc, dáng hình 
chóp củ hành, lộng lẫy, sừng sững như chốn thần 
tiên giữa nën những kiến trúc hiện đại. Đỉnh cao 
nhất nhà thờ là biểu tượng hình chữ thập giá kiểu 
dáng như quả tên lửa chọc thẳng bầu trời. 

Đến gần, toàn cảnh toát lên vẻ diëm lệ cùng 
màu sắc sặc sỡ mang đậm đặc trưng kiểu byzantine 
truyền thống dân gian Nga, mà cũng hòa hợp trường 
phái đông - tây, gắn với thời các đế chế La Mã; đặc 
biệt không nhầm lẫn với hằng hà sa số nhà thờ, lâu 
đài kiểu độc nhất gothique hoặc Hy - La cùng thời ở 
châu Âu. 

“Nhà thờ Thánh Basil” lấy tên vị linh mục Chính 
thống giáo người Nga Basil (1468 - 1552) mà hài cốt 
hiện được đặt tại một trong những tòa tháp năm rìa 
phía đông nhà thờ. Linh mục Basil là một người rất 
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có ảnh hưởng đối với người dàn Moskva thời bấy giờ, 
đặc biệt với vị Sa hoàng đầu tiên của nước Nga có 
biệt hiệu “Ivan khủng khiếp”. 

Năm 1522, “Ivan khủng khiếp” ra lệnh cho kiến 
trúc sư РовітіЕ Yakolev xây dựng một nhà thờ hoành 
tráng trên nền một nhà thờ Trinity cũ để ky niệm 
chiến thắng quân Mông Cổ. Vì chiến thắng quân 
Mông Cổ trùng hợp với ngày lễ cầu nguyện Đức Mẹ 
đồng trinh nên “Ivan khúng khiếp” quyết định đặt 
tên là “Nhà thờ của sự cầu nguyện”. 

Khởi công từ năm 1555 đến năm 1561, trải qua 
11 năm xây dựng công trình mới hoàn thành. Ban 
đầu có 8 tòa tháp cùng chung trên một nền, mỗi tòa 
tháp đánh dấu một lần đánh thắng quân Mông Cổ. 
Năm 1588, tòa tháp thứ 9 nơi chứa hài cốt Thánh 
Basil được xây dựng, từ đó đến nay nhà thờ thường 
được goi tên “Nhà thờ Thánh Basil". 

Nhà thờ có chiều cao nhất 81m bên ngoài, và 
69m bên trong. Nhà thờ đa sắc màu như hiện nay 
có từ nửa sau thế kỷ ХУШ thời trị vì của nữ hoàng 
Ekaterina П. Vào thời điểm trùng tu, người ta cho 
tháo gỡ 16 đầu nhỏ xung quanh các tháp, chỉ giữ 
lại cơ sở biểu tượng 8 cạnh, và liên kết tháp chuông 
dạng vòm với tòa nhà của nhà thờ. Màu sắc được sơn 
lại tạo nên vẻ lộng lẫy, diệu kỳ như ngày nay. 

Nhìn từ trên cao, tòa nhà như ngôi sao 8 cánh 
(8 tòa tháp уду quanh một tòa tháp chính).Không 
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phải ngẫu nhiên thiết kế hình ngôi sao 8 cánh, mà 
xuất phát từ con số có ý nghĩa tâm linh và tôn giáo. 
Người ta diễn giải, đó là con số ngày chúa Jésus phục 
sinh (theo lịch Do Thái cổ), về vương quốc thiên đàng 
được hứa hẹn vào thế kỷ thứ УШ. Bản thân ngôi sao 
8 cánh trong Thiên Chúa giáo được cho là ngôi sao 
dẫn đường ánh sáng đến với loài người. Hai hình 
vuông chồng lên nhau tạo thành ngôi sao 8 cánh 
tượng trưng cho sự bền vững... 


Trái với vẻ phô trương màu sắc kiểu dáng bên 
ngoài, прас nhiên khi chúng tôi vào bên trong nhà 
thờ khó có thể tìm thấy vẻ lộng lẫy, sắc sảo, có rất 
ít phòng dành cho linh mục; hành lang, cầu thang 
chật chội, chăng chịt các phòng cầu nguyện nhỏ hẹp. 
Tường nhà, các bức họa treo tường trang trí màu xanh 
lam như bao nhà thờ bình thường khác. Гап trùng 
tu năm 1970 phát hiện được một số trong nhiều cầu 
thang gỗ âm vào tường. Đáng chú ý chỉ có bàn thánh 
đá cẩm thạch đặc trưng kiểu dáng byzantine có từ 
thế kỷ ХУТ... 

Có vài truyền thuyết và biến cố thăng trầm về 
ngôi nhà thờ này. Truyền thuyết kể lại, rằng “Ivan 
khủng khiếp” từng cho chọc mù mắt kiến trúc sư 
Postnik Yakolev để ông không còn có thể tạo ra công 
trinh “sánh” với nhà thờ Thánh Basil. Nhà thờ cũng 
2 lần suýt tan tành không còn như ngày nay. Đó là 
vào thời Napoléon, ngây ngất trước vẻ đẹp của nhà 
thờ Thánh Basil, ông có ý định chuyển nhà thờ về 
Paris, để rồi đi đến quyết định phá sập nhà thờ sau 
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khi biết không thể nào thực hiện được ý đồ. Thế 
nhưng, một cơn mưa rào ар đến đã дар tắt đúng vào 
lúc thuốc nổ еді khắp nơi, Ша bắt đầu cháy. 

Và vào những năm 30, cũng đã có đề xuất giật sập 
nhà thờ để đảm bảo hài hòa kiến trúc chung theo quy 
hoạch lại Quảng trường Đỏ. Stalin đã đi đến quyết 
định chấp thuận sau một lần trước đó bác bó. Thế 
nhưng ngay đúng thời điểm trước lúc giật sập nhà 
thờ, nhờ sự dũng cảm của kiến trúc sư Baranovsky 
điện tín cho Stalin dọa tự cắt cổ ngay tại nhà thờ 
nên Stalin đã quyết định giữ lại nhà thờ và chỉ bỏ tù 
Baranovsky 5 năm. 

Cho đến nay, nhà thờ St. Basil vẫn là biểu tượng 
thuc sự đáng chiêm ngưỡng của Moskva và của са 
nước Nga, và cũng được đánh giá là một trong bảy ky 
quan hấp dẫn nhất của nước Nga. Tôi đã đọc được ý 
kiến sâu sắc của nhà sử học Т.Е. Zabelin về nhà thờ 
St. Basil: “Đài ky niệm được cả thế giới biết đến này, 
обі sự độc đáo của mình, đã chiếm một vi trí đặc 
biệt trong lịch sử hiến trúc nói chung, ой cùng lúc lại 
như là một đường nét tiêu biểu của chính Moskva, 
nét đặc biệt của sự súng tạo га nét riêng biệt đặc 
trưng những gì mà Moskua, như một thành phố Nga 
lâu đời bhác biệt uới các thành phố Тау Аи... Những 
khach du lịch phuong Тау оа cúc nhà nghiên cửu lịch 
sử biến trúc, uốn rất nhạy сат обі sự sáng tạo ой 
riêng hiệt, аа từ lâu dánhR ша cao dài ky niềm tuyết 
001 này của nghệ thuật Маа... 
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METRO МО5КУА - HỆ THỐNG 
GIAO THONG МСАМ TUYÊT УО, 
CONG TRINH NGHỆ ТНОАТ 
HOÀNH TRANG 


па thật như chúng tôi được giới thiệu trước trong 

chương trình du ngoạn: đến Moskva mà không 
biết gì về Metro tàu điện ngầm là thiếu sót không 
thể bù đắp. 





Nhà thờ chính tòa Thánh Basil ге đêm 


Vì vậy, cô hướng dẫn viên người Nga Elena đã 
dành cho chúng tôi cả một buổi chiều để rong гибі 
trên vài chuyến tàu điện ngầm trên một vài ga chính 
спа hệ thống tàu điện ngâm (metro) dưới lòng đất 
thành phố Moskva. Lúc này tôi mới thực sự kinh 
ngạc bởi lần đầu tiên chứng kiến một hệ thống giao 
thông công cộng tuyệt vời như thế này. 

Tôi đã từng là hành khách của một số hệ thống 
metro ở một số nước, đặc biệt là hệ thống metro 
ở Tokyo thuộc loại hiện đại và tấp nập nhất thế 
giới. Thế nhưng, phải nhìn nhận hệ thống Metro 
ở Moskva là nổi bật và độc đáo, bởi không chỉ là 
phương tiện giao thông công cộng mà còn là những 
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công trình nghệ thuật hoành tráng, mang đặc trưng 
Nga, khó tìm thấy ở đâu khác. Bởi vậy, có nhiều 
đánh giá khác nhau nhưng tựu trung đều ca ngơi đại 
loại đó là “Viện bảo tàng kỳ thú диді lòng đất”, “Mê 
cung dưới lòng đất”... 

Từ tuyến Metro đầu tiên khánh thành và đi vào 
hoạt động cách nay hơn 75 năm (vào ngày 15-5-1935) 
có chiều dài 11,2km với 13 nhà ga, ngày nay metro 
Moskva là một hệ thống tàu điện ngầm có 12 tuyến 
chính với tổng chiều dài hơn 300km qua 182 ga, hàng 
ngày chuyên chớ khoảng 8 - 9 triệu hành khách qua 
lại, và vì vậy đã được sách Guinness ghi nhận là hệ 
thông tàu điện ngầm đông đúc nhất thế giới. 

Hệ thống Metro Moskva hiện đại và tiện lợi nên 
giờ đây đã Lrở nên quen thuộc với mọi người dân thành 
phố này và hấp dẫn với đông đảo du khách. Người ta 
thống kê, cứ trung bình mỗi ngày, người Moskva ngồi 
{йи điện ngầm khoảng một tiếng rưỡi đồng hồ. Cổng 
ra vào, mở bán vé hàng ngày từ 5 giờ 30 sáng đến 1 
giờ 30 sáng hôm sau. Hành khách mua vé qua cổng 
vào bên trong khu vực tàu chạy chỉ với giá 15 Кар 
(tương đương 0,4 USD) có thể tha hồ lên tàu không 
kể tuyến đường bao xa, không kể di chuyển trên bao 
nhiêu tuyến đường, không ai kiểm soát. 

Thẻ thông minh “Transport Cards” của hệ thống 
Metro Moskva là loại thẻ có thể sử dụng suốt 365 
ngày không giới hạn lån di chuyển xuất hiện lần 
đâu tiên ở châu Âu. Điều đáng quan tâm là сас ga 
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“Mê cung” bến tàu diện прат Metro dưới lòng dät ở Moskva 


tàu điện ngầm đều dẫn đến mọi điểm tham quan nổi 
Liếng ở Moskva... 

Với một đường vòng tròn và 10 đường xuyên tâm 
sâu trong lòng đất, chỉ với bản đồ chỉ dẫn trong tay, 
іп màu sắc riêng biệt cho từng loại nhánh đường, 
người ta không khó nhận biết nơi đi và đến các ga. 
Có 9 ga tàu bus trên mặt đất dẫn đường đến tất cả 
các ga tàu ngầm. Một đường tàu ngầm được thiết kế 
di chuyển một mạch từ đầu này đến cuối đầu kia mất, 
45 phút, hành khách không phải chuyển tàu... 

Điều không thể bỏ qua là bởi không chỉ vấn đề đi 
lại thuận tiện, Metro Moskva còn là một bảo tàng kỳ 
(Һа dưới lòng đất. Rất nhiều kiến trúc sư và họa sĩ tài 
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năng nhất của nước Nga đã đóng góp cho việc thiết 
kế, trang trí các ga tàu điện ngầm, có những tên 
tuổi lừng danh như: Pavel Korin, Alecsandr Deineka, 
Vera Mukhina... Mỗi ga một phong cách kiến trúc 
riêng biệt, йау ấn tượng, tiêu biểu cho một giai đoạn 
có ý nghĩa lịch sử văn hóa cận đại, hiện đại của đất 
nước: Puskinskaya, Komsomolskaya, Park-Eultur, 
Cách mang tháng Mười, Thư viện Lenin... 

Ga nào cũng tường ốp các loại đá quý, đá hoa 
cương, cẩm thạch. Trần nhà là những bức họa khổng 
15, những hoa văn, họa tiết сб kính, hiện đại, màu 
sắc và đèn trang trí đủ kiểu, nhẹ nhàng, thanh thoát, 
chẳng khác nào những cung điện nguy nga dưới lòng 
đất, đó là những bảo tàng nghệ thuật, chứ không 
phải chỉ là công trình giao thông công cộng. 

Chúng tôi đã đi qua một số ga như “Quảng trường 
Cách mạng” nơi ấn tượng như một bảo tàng điêu 
khắc với 76 bức tượng dọc hành lang vào đường tàu, 
Novoslobodskaya với những ô kính nhiều màu sắc 
rực rỡ.. Có những ga được liệt vào hàng danh sách 
Di tích kiến trúc tầm cỡ thế giới: Kropotkinskaya, 
Mayakovskaya... 


Hệ thống Metro Moskva hiện do Doanh nghiệp 
Nhà nước Moskovsky Metropolitan làm chủ sở hữu 
và quản lý. Bà Elena kể lại lịch sử hình thành Metro 
Moskva qua nhiều giai đoạn, từ giai đoạn đầu thiết 
kế các ga khá đơn giản, chủ yếu là “bắt chước” một 
số са đã có của các nước, cho đến trước thế chiến 
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thứ hai mới bắt đầu tạo bản sắc riêng спа nước Nga. 
Thời Chiến tranh Vệ quốc cũng không ảnh hưởng 
đến phát triển, cho đến những năm 1973, 1974 phát 
triển cả các tuyến đường ngầm qua sông Moskva. Ga 
tàu điện ngầm từng là đại bản doanh của Hội đồng 
Bộ trưởng và là nơi trú ẩn các cuộc oanh kích trong 
cuộc vây hãm Moskva thu - đông năm 1941 của phát 
xít Đức... 


Theo kế hoạch đã duyệt đến năm 2020, chính 
quyền thú đô Moskva sẽ tạo dựng thêm tuyến đường 
metro mới dài 150km với 70 ga, trong đó có tuyến 
vòng tròn thứ hai dài 42km, đưa tổng chiều dài Metro 
Moskva lên 451km với 252 nhà ga. 


Kế hoạch đã được công bố cùng với xây dựng 
một “Moskva mới” mà mục tiêu tạo dựng thêm 
một quận mới ở phía nam ngoại ô thủ đô. Phó Thị 
trưởng Moskva Marat EKhusnullin cho biết, đã có 
quyết định chi hơn 100 tỉ Rúp (khoảng 3,4 tỉ USD) 
trong năm 2012 cho kế hoạch nói trên, gần gấp đôi 
so với năm 2011. 

Câu chuyện ngoài 16. Điều còn lại trong chuyến 
tham quan Metro ở Moskva vẫn còn thắc mắc chưa 
bao giờ được giải đáp của người dân Nga về một tuyến 
Metro bí mật nào đó dành riêng cho Đẳng Cộng sản 
từ nội ó thẳng đến khu biệt thự của Stalin ở ngoại б; 
và một số tuyến đường khác nằm sâu hơn dưới lòng 
đất dẫn thẳng ra sân bay không còn được sử dụng, 
nay đã xuống cấp trầm trọng... 
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Sau chuyến tham quan thành phố cổ Zagorsk 
- nơi có tu viện cùng tên và rửa tội từ dòng suối 
linh thiêng Zagorskdu, và trở lại Moskva, rôi từ 
đây, chúng tôi lao về phía tây bắc trên một tàu 


điện cao tốc để đến thành phố Saint Petersburg nơi SAIN T PE TERSB U RG 
được mệnh danh là “Thủ đô Phương bắc”, “Venice KINH DO PHƯƠNG? ВАС 
Phương bắc” của nước Nga. TUYÉT TÁC CUA NƯỚC NGA 


ất hiếm các thành phố vừa phát triển vẫn giữ 

được đặc nét сб kính như thành phố Saint 
Petersburg. Và cũng chính vì vậy, và vì ở vào vị trí 
tây bắc, nên nó được người ta đặt cho danh hiệu đáng 
nhớ: “kinh đô phương Bắc”. Và bởi sự hấp dẫn của nó 
nên mặc dù là trung tâm lớn thứ hai của nước Nga, 
nó vẫn thu hút du khách hơn trung tâm lớn nhất 
Moskva. 

Saint Petersburg năm ở vùng châu thổ sông Neva 
với chằng chịt sông nước và kênh đào, cùng với hàng 
trăm đảo nhỏ, giáp với vùng biển thuộc vịnh Phần 
Lan. Chỉ mới trải qua 300 năm, vốn là thủ phủ của 
một đế chế, giờ đây đã viết nên những trang văn hóa 
và lịch sử phong phú, sống động. Nhiều công trình 
kiến trúc ngày nay được đánh giá đặc sắc hàng đầu 
các nước châu Âu. 

Sau khi chỉ huy trận chiến chiếm lĩnh một pháo 
đài nhìn ra vịnh Phần Lan của quân đồn trú Thụy 
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Điển, vị hoàng đế đầu tiên của nước Nga Peter Đại 
đế (Peter 1) muốn xây dựng một pháo đài làm tiền 
đồn bảo vệ cửa ngõ phía tây nước Nga. Và trong 
một chuyến thị sát trên một hòn đảo có tên “Holy 
Trinity” (có tên gọi khác: Con Thỏ), giữa vùng đầm 
lầy hoang đã, tình cờ nhà vua phát hiện một vùng có 
vẻ đẹp quyến rũ và những đêm trắng lạ kỳ. 

Và ngày 27 tháng 5 năm 1703 (lịch cũ của Nga: 
16-5-1703), chỉ sau dấu thập từ hai bó có do tự tay 
vị hoàng đế cắt được xếp thành, và một mệnh lệnh 
“Thành phố phái được đặt tại đây”. Đã đánh dấu trở 
thành ngày thành lập, và vào lúc này được đặt tên 
“Saint Petersburg”. 

Vë sau có thêm ngôi nhà gỗ đầu tiên làm dinh 
thự cho hoàng đế mà người ta gọi “Ngôi nhà nhỏ của 
Peter Đại đế”. Và đúng như dự định, ban đầu người 
La xây dựng sáu pháo đài có tên chung “Peter và 
Paul” và các tên khác nhau, về sau xây thêm nhà thờ 
đổi tên “Petropavlovskaya”. Cho đến sau khi phát 
Lriển, người ta chuyển tên Saint Petersburg của khu 
vực này thành tên của thành phố mở rộng xinh đẹp, 
quyến rũ như hiện nay. Cho đến nay, còn luu giữ tại 
Bảo tàng Hermitage bản khắc in đầu tiên cùng với 
hình ảnh thành phố dưới dạng ký tự Hy Lạp tên 
khác của thành phố Petropolis... 

Ngày đầu tiên đến tham quan St. Petersburg của 
chúng tôi là tại hòn đảo này, nơi có các Pháo đài 


114 


“đt пибе bach duong vå nhng dêm trang 


Peter và Paul, nhà thờ Petropavlovskaya, các quảng 
Lrường, dinh thự, сап cứ quân sự cũ trên đảo... 

Cũng xin đề cập một chút về cái tên của thành 
phố liên quan đến hòn đảo. Chưa nói đến việc đổi 
Lhay mang tính lịch sử, cái Lên Saint Petersburg mà 
ai cũng nghĩ có nghĩa “Thành phố Thánh Peter” có 
thể lẫn lộn tên спа một trong 12 tông đồ chúa Jesus 
chăng, và ban đầu còn khó hiểu bởi được viết theo ngữ 
ат Đức “Sankt-Piter-burth”? Thực ra, vì Peter Đại đế 
có Lên thánh là Saint Peter nên việc đặt tên như vậy 
là “nhất cứ lưỡng tiện”. Cho đến khi nổ ra cuộc chiến 
với nước Đức tháng 8-1914, người ta chuyển tên cho 
thuần Nga hơn là Petrograd, rồi sau Cách mạng Xã 





Cảnh St. Petersburg nhìn từ xa qua hai ngọn hỏi dàng 
(Anh: Internet) 
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hội chú nghĩa tháng Mười đổi tên thành Leningrad, 
để rồi trở lại cái tên ban đầu như hiện nay. 

Cũng không có gì ngạc nhiên khi người ta ví 
Saint Petersburg là “Venice phương Bắc”. Nhìn vào 
bản đồ, cũng như Venice, thành phố này cũng hiện 
diện trên một vùng đất giáp biển, bên cạnh một hồ 
nước rộng lớn (hỗ Ladoga) và trong thành phố chăng 
chịt sông nước, kênh đào cùng với hàng mấy trăm 
chiếc cầu. Và tất nhiên, St. Petersburg có nhiều điểm 
giống, hấp dẫn không thua kém gì Venice. 

Ngày nay, St. Petersburg là điểm dừng chân 
không thể bỏ qua của du khách, bởi chứa đựng trong 
nó hơn 3.700 di tích lịch sử, văn hóa có giá trị, tiêu 
biểu cho nhiều trường phái, phong cách kiến trúc 
hàng đầu thế giới. Đó duy nhất trên toàn cầu là một 
“Thành phố Di sản Văn hóa” được UNESCO công 
nhận và được đánh giá là một thành phố du lịch 
hàng thứ 8 của thế giới. 

Việc công bố Saint Petersburg là thủ đô mới của 
nước Nga năm 1712 là một bước ngoặt trong quả 
trình chuyển đổi từ một đất nước thời trung cổ sang 
giai đoạn mới, góp phần đưa nước Nga trở thành môt 
đất nước hùng mạnh nhất châu Âu và cả toàn thế 
giới. Nữ thị sĩ Nga Аппа Akhmatova đã có lý khi gọi 
Saint Petersburg là “thành phố đá granite của vinh 
quang và bất hạnh”. 
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РНАОРА| 
PETER VA PAUL 


ừ xa, từ trên đảo Бі. Basil cạnh bën hai cột hải 

đăng cổ thế Ку ХГХ, hướng sang đảo Zayachiy, 
đã có thể nhìn thấy toàn cảnh khu pháo đài xen lẫn 
các côt tháp, tòa lâu đài và thanh quách sừng sững, 
ảnh màu sáng vàng rực rỡ - nơi được xem như là 
cội nguồn khai sinh của thành phố Saint Petersburg 
ngày пау. 

Những bức tường thành bao quanh vẫn còn đó, 
ban đầu bằng chất liệu đất sét, về sau chuyển dàn 
thanh đá granite, chạy dài thành hình lục giác với 
những pháo đài từng được xây dựng do đích thân 
vị hoàng dë của nước Nga quy hoạch và ra lệnh thi 
công. Đó là sáu pháo đài đầu tiên đều mang tên 
Lhánh chung của các vị vua: Peter và Paul, và tên 
của 5 cộng sự cùng tham gia giám sát xây dựng pháo 
đài: Menshikov, Gavriil Golikin, Nikita Zotov, Yuri 
Trubetskoi, Cyril Naryshin; cùng với 120 khẩu pháo 
được đặt tại các pháo đài cho đến nay. Vào thời điểm 
mở đầu xây dựng, có đến mấy chục vạn người tham 
gia lao động để làm nên vùng đất này mà trong số 
họ chẳng biết sau đó sống sót còn lại bao nhiêu. 
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Toàn củnh Pháo dài Peter và Paul nhìn từ ха 


Có lẽ cũng nhờ vậy mà từ đó cho đến nay, các 
pháo đài chưa bao giờ tham gia bất kỳ một cuộc chiến 
đấu nào, chỉ còn lưu lại trong người đân thành phố và 
du khách những ký ức đau thương nhưng cũng đáng 
{гап trọng. 

Khi chúng tôi đến đây, cô nữ hướng dẫn viên 
người Nga giới thiệu ggi biết bao biến cố đổi thay 
ở một vùng đất mang nhiều ý nghĩa lịch sử này của 
nước Nga. Một phần pháo đài bây giờ là Bảo tàng 
Lịch sử, trước đó từng được chuyển thành Đài tưởng 
niệm và mở cửa đón du khách lần đầu tiên thời 
Hoàng đế Alexander III thế kỷ XIX. Nhà thờ Thánh 
Peter và Раш (Petropavlovskaya), nhà tù Trubetskoi, 
các cổng ra vào cổ kính, nghĩa trang... 

Từ năm 1917, pháo đài trở thành một trong 
những trung tâm cách mạng lớn của thành phố.Các 
thành viên của chính phủ lâm thời tư sản bị bắt giữ 
ở Cung điện Mùa Đông trong Cách mạng tháng Mười 
đã được chuyển về đây. 
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Khởi đầu, tất са các công trình trên đảo đều 
chịu sự giám sát chặt chẽ của kiến trúc sư người Ý 
Domenico Trezzini theo lệnh của hoàng đế. Nhà thờ 
Thánh Peter và Paul bắt đầu xây dựng năm 1712, là 
nhà thờ chính và là công trình cao nhất trên đảo, 
sau 21 năm hoàn thành cũng là thời điểm Peter Đại 
đế băng hà 8 năm trước đó. Nhà thờ là công trình 
đầu tiên của thành phố, ban đầu với chất liệu gỗ, sau 
bằng đá (granite), tạo ấn tượng khác thường so với 
các nhà thờ chính thống Nga thời bấy giờ. Nổi bật 
với chóp nhà thờ cao nhất thành phố (122,5m) cùng 
biểu tượng dát vàng chạm khắc nữ thiên thần dang 
một tay và một tay giữ chặt cây thánh giá. Bức chạm 
khắc được người dân đặt tên “Angel” (Thiên thần), 
ngày nay trở thành một trong những biểu tượng của 
St. Petersburg. 
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Nhà thờ Petropaulounsbaya (bên ngoài) 
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Vào bên trong nhà thờ ta sẽ bị choáng ngợp bởi 
những ánh sáng rực từ trên tường nhà, trần nhà, 
những tranh vẽ phản ảnh theo nội dung sách thánh 
kinh; những tượng đài mạ vàng, chạm khắc tỉ mỉ sắc 
nét theo phong cách baroque đầu thế kỷ ХУШ. Ngôi 
mộ của Peter Đại đế góc đông nam nhà thờ lúc nào 
cũng đầy những bó hoa tươi. Mọi ngày đều chật ních 
người đi lễ nhà thờ và khách tham quan. 

Từ sau năm 1917 cho đến nay, nhà thờ là nơi 
chôn cất và an nghỉ của hầu hết dòng tộc, gia đình 
các hoàng đế, hoàng hậu nước Nga. Từ Peter Đại đế 
cho đến hài cốt của gia đình vị hoàng đế cuối cùng 
Nicholas П và vợ con 6 người cùng bị bắn chết tháng 
3 năm 1917 ở Yekaterinburg cũng được chuyển về cải 
táng ở nhà thờ năm 1998. 
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Nhà thờ Petropavlovskaya (bên trong) 
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Một phía pháo đài cũ có tên Y. Trubetskoi được 
chuyển thành nhà tù an ninh - chính trị khét tiếng. 
Xúc động biết bao khi dọc theo các dãy nhà tù, đọc 
thấy trong danh sách tù nhân có những công dân 
mà tên tuổi từng được nhiều người biết đến. Trớ trêu 
thay, một trong số những tù nhân đầu tiên đến đây 
lại là người con trai nổi loạn Alexei của Peter Đại 
đế chống lại cha mình. Còn có tên những nhà lãnh 
đạo khởi nghĩa Decembrist, các nhà văn nổi tiếng 
Dostoyevsky, М. Gorkiy, Nicholai Chernyshersky, và 
cả anh trai спа Lenin (Alexander V. Lenin)... 

Chúng tôi cũng đã đi qua nhiều cánh cổng xây 
dựng từ những năm 1710 vẫn còn lưu lại đầy gợi nhớ, 
tất cả đều cổ kính và đường nét kiến trúc sắc sảo. 
Cổng Petrovskye (Peter) Gate xây dựng năm 1917 - 
1918 với mái vòm vẫn còn biểu tượng hoàng gia đại 
bàng hai đầu và bên trong là bức phù điêu gợi nhớ 
cảnh “Thánh tông đồ Peter lật đổ Simon Magus” (theo 
kinh thánh) thời trận chiến nước Nga đánh thắng 
Thụy Điển. Cổng The Gate Neva ở phía nam đảo với 
phong cách kiến trúc tân cổ ggi nhớ qua cánh cổng 
này từ pháo đài - nhà tù Schilisselburg chuyển người 
tù ra sông Neva để về nơi xa xăm nào đó. 

Cổng St. John Gate là lối chính vào pháo đài từ 
Quảng trường Trinity dọc theo cây cầu xây dựng đầu 
tiên của thành phố qua eo biển Kronwersky, đằng 
sau vẫn còn nguyên vẹn cổng St. Peter Gate lâu đời 
nhất tại pháo đài để đến ngôi nhà xây dựng đầu tiên 
của hoàng đế có tên Log Cabin của Peter Đại đế năm 
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1703 пау vẫn còn lưu giữ với nhiều vật dụng cá nhân, 
đồ dùng gia đình của nhà vua... 


Сап đó là bức tượng trang trọng Peter Đại đế 
ăn mặc chỉnh të ngôi đặt hai tay trên thành ghế 
được một người Mỹ gốc Nga Mikhail Shemiakin tạo 
dựng và trao tặng. Cô hướng dẫn viên cho biết đó 
là một trong những di tích gây tranh cãi nhất ở St. 
Petersburg hàng chục năm nay. Dường như nhà điêu 
khắc muốn tạo dựng một vị hoàng đế là một nhà cải 
cách vĩ đại nhưng cũng muốn gây ấn tượng đó là con 
người độc ác và tàn nhàn, khác với tượng đài bằng 
đồng nổi tiếng Peter Đại đế hùng dũng trên lưng 
ngựa đặt ở Quảng trường Ploschad Dekabristov. 





Log Cabin của Peter I 
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Có một địa điểm trên đảo không thể không nhắc 
đến là The Mint, vốn được xây dựng đầu thế kỷ ХУШ 
và hiện là một trong hai địa điểm duy nhất của cả 
nước Nga chuyên đúc tiền xu và các huy chương, phù 
hiệu của nước Nga. О đây bốn bë tòa nhà vẫn như 
pháo đài năm xưa, im lìm, kín đáo, bao phú chàng 
chịt đây điện, một chiếc xe bọc thép trong tư thế sẵn 
sàng và tấm bảng gần đó “cấm chụp ánh”... 

Dưới thời Catherine IL các bức tường và thành 
lũy phía nam đảo nhìn ra bờ trái sông Neva được 
thay bằng đá granite đã tôn lên vẻ hùng vĩ của toàn 
cảnh pháo đài, trở thành một trong những điểm 
tham quan hấp dẫn nhất Sainte Petersburg. 

Pháo đài Peter và Раш ngày nay dường như vẫn 
còn một vai trò quan trọng trong đời sống của người 
dân là truyền thống bắn pháo vào buổi trưa đúng 12 
giờ hàng ngày, không bỏ qua một ngày nào như để 
báo giờ khắc và nhắc nhở sự hiện diện của mình, và 
quan trọng hơn để cảnh bão lụt ở một thành phố vốn 
giáp biển và chằng chịt sông nước. 
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QUANG TRƯỜNG 
TRUNG ТАМ 


rong tổng thể khu vực nhộn nhịp nhất và trở 

thành trung tâm của St. Petersburg chính là khu 
vực Quảng trường Trung tâm hiện nay. 

Đối diện với khu vực Pháo đài Thánh Peter và 
Paul được xem là cái nôi của St. Petersburg, nhìn 
qua sông Neva giờ đây là điểm thu hút nhất với các 
quảng trường, cung điện, nhà thờ nổi tiếng tầm cỡ 
thế giới. 





Admiralty nhìn ra Quảng trường Trung tâm 
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Ban đầu, chỉ có Pháo đài Admiralty хау dựng 
năm 1705 được sú dụng như trụ sở của Bộ Hải quân 
Nga và là xưởng đóng tàu; cho đến khi St. Petersburg 
chính thức được xem là thủ đô cua nước Nga năm 
1712, người ta đã xây dựng bao quanh Admiralty (lấy 
đây là trung tâm) cả một cụm công trình kiến trúc 
rộng lớn với các quảng trường hoành tráng, liên hoàn 
nhau qua một đại lộ có tên Admiralty Prospeckt. 

Từ sau những năm xây dựng lại 1806 - 1823, 
ban thân Admiralty từ một pháo đài đã trở thành 
một công trình kiến trúc “hùng vĩ” với chiều dài mặt 
tiền chính hơn 405m, chiều cao 72m. Các hàng cột 
bao gồm 28 bức tượng đài phỏng theo các truyện ngụ 
ngôn. Mái vòm tròn cùng với chóp đỉnh vươn cao với 
biểu tượng chiếc thuyền buồm giương cánh ra khơi, 
tất cả đều mạ vàng. Ngày nay nó trở thành biểu 
tượng của St. Petersburg và còn được nạm trên huy 
chương “Vì Quốc phòng Leningrad”. 

Từ trên tầng tháp của Admiralty được xem điểm 
có tầm nhìn cao nhất thời bấy giờ (thế kỷ XIX), có thể 
bao quát cả một không gian kiến trúc hoành tráng, 
bề thế với Quảng trường Cung điện (Palace Square) 
làm hạt nhân, bao quanh là các quảng trường St. 
Isaac, Senate... 

Tượng đài “Ky sĩ Đồng” (Bronze Horseman) có 
tổng chiều cao 13m nằm uy nghi trên quảng trường 
Senatskaia Ploshchad, cạnh Quảng trường Trung 
tâm. Đây là một tượng đài bằng đồng màu đen đặt 
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trên một bệ đá granite careli màu đỏ nguyên khối 
(đặt tên là Thần Sấm - Thunder Stone), khắc tạc để 
ghi nhớ Peter Đại đế - người đã có công xây dựng 
thành phố St. Petersburg. 

Toàn cảnh tượng đài là hình ảnh vị vua trên 
lưng ngựa Pony hướng về phía trước, cánh tay dang 
rộng và chỉ về phía tây con sông Neva, vó ngựa dẫm 
lên con rắn (biểu thị sự kiên quyết tiêu diệt kẻ thù 
và ước muốn cải cách..). Khắc trên bệ đá là hai phù 
điêu bằng kim loại màu lục và trắng nhạt biểu thị hai 
trận đánh thắng Poltova và Hango. 

Tượng đài nàm riêng biệt, nhìn một hướng từ 
xa như trên nën trời màu xanh lam, bao quanh là 
các khu vực nổi tiếng: Pháo đài Admiralty, lâu đài 
Mikhailovsky, Thánh đường St. Isaac, các tòa nhà cổ 
Thương viên.. Nhà điêu khắc nổi tiếng người Pháp 
Ейеппе Maurice Falconet đã tạo dựng theo lệnh спа 
Catherine vĩ đại để vị nữ hoàng bày 10 lòng tôn kính 
vị cha của mình. 

“Ky sĩ Đồng” là tên gọi chính thức của tượng đài 
lấy từ tựa bài thơ nổi tiếng của Alexander Pushkin 
viết ca ngợi tượng đài năm 1833. Ban đầu, người ta 
chuẩn bị nguyên mẫu từ trước khi vị vua băng hà 
năm 1725, phải mất hàng chục năm để tạc tượng, bệ 
và người cưỡi, xong vẫn đặt nằm trong kho, phải đến 
nửa thế kỷ sau mới xây dựng và hoàn thành dự án. 
Thunder Stone được đánh giá là một “kỳ công lịch sứ” 
khi người ta chuyển bệ đá trên đường bộ dài 6km đến 
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vinh РҺап Lan, rôi lên sà lan йёп St. Petersburg, 
bằng sức người, không động vật, máy móc nào khác. 

Lë ra còn có cả mẫu tượng đại bác hạng nhẹ bên 
cạnh tượng đài từng dẫn đến gây hiểu lầm giữa anh 
em nữ hoàng đến nỗi kết cục người anh phải ra đi 
khói nước Nga bốn năm trước khi dự án hoàn thành, 
còn khẩu đại bác cũng vắng mặt vĩnh viễn không 
hiện diện bên cạnh tượng đài. 

Đầu thế chiến thứ hai, pho tượng Peter Đại đế 
được chuyển khói bệ đá và được bảo vệ nghiêm ngặt 
suốt hai năm rưỡi thành phố bị vây hãm. Tượng đài 
“Ky sĩ Đồng” hiện được xem là biểu tượng thành phố 
бі. Petersburg như “Statue Liberty” спа New York, 
cả hai cùng được tạo ra bởi nhà điêu khắc người Pháp 
nói trên. 





Tượng dài “Ку sĩ Đồng” 


127 


https://tieulun.hopto.org 


Жанцеп Hitu Pluie 


Công viên Alexander rộng 200ha phía tây 
Quảng trường Cung điện, sau Admiralty, được xây 
dựng những năm 1872 - 1874 thời nữ hoàng Elizabeth 
Petrovna, cùng với một đại lộ cắt ngang cũng mang 
tên Admiralty (vốn cải tạo lại trên mảnh đất của cơ 
sở này trong thế kỷ ХГХ), là khu vực từng một thời 
chỉ dành riêng cho các giới thượng lưu, quý tộc dạo 
chơi, chuyện phiếm. Chính con lộ này từng được thi 
sĩ nổi tiếng A. Pushkin đưa vào văn học nước Nga 
trong một truyện thơ bất hú có tên Evgeny Onegin. 
Công viên với những cầu, hồ nước xen lẫn những 
ngon đồi nhân tạo hiện là một điểm tham quan nổi 
tiếng và khá lý tưởng với du khách. 

Khu vườn mang tên Alexander П này, do nhà 
chuyên nghiệp vườn hoa, công viên Eduard Regel 
thiết kế, khai trương năm 1874 với sự hiện diện сйа 
chính nhà vua vào dip kỷ niệm 200 năm ngày sinh 
Peter Đại đế. Về sau được khôi phục lại vẻ đẹp lộng 
lẫy vốn có đầu những năm 20 sau một thời Leningrad 


h жн 
шта 


— --- 
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Vườn Alexander 
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bị vây hãm trong thế chiến thứ hai bị hư hại nghiêm 
trọng do không kích và đạn pháo. 

Khu vườn từng một thời có tên “Vườn những người 
lao động Maxim Gorkiy” những năm 1918 - 1989. 
Từ bến tàu điện ngầm đầu đại lộ Newsky Prospeckt 
đi bộ về phía Quảng trường Cung điện là đến khu 
vườn Alexander. Khung cảnh cây xanh bóng mát của 
khu vườn thật nên thơ, quyến rũ, với một đài phun 
nước được lắp đặt năm 1880 có thể điều khiển theo 
nhịp tiếng nhạc và vũ điệu. Bên bức tường thành 
Admiralty chạm khắc những hình ảnh sinh động, 
lộng lẫy. Rải rác đây đó những tượng bán thân các 
danh nhân văn hóa vĩ đại của nước Nga: các nhà văn, 
thi sĩ Vasily Zhukovsky, Mikhail Lermontov, Nikolai 
Gogol, nhà soạn nhac Mikhail Glinka, nhà lữ hành 
Nikolai Przhevalsky... 

Thành phố còn nổi tiếng với vườn Bách thảo, 
vườn Catherine, vườn bách thú Leningrad, vườn Mùa 
Hè, vườn Mikhailovsky, vườn Tauride, công viên 
Alexandrovsky, công viên Marsovo, công viên Hàng 
hải Chiến thắng... Vườn Bách thảo (ban đầu có tên 
Apothecary) là một trong những vườn bách thảo cổ 
xưa nhất nước Nga, hiện là một trung tâm nghiên 
cứu trồng trọt sánh ngang hàng với bất kỳ khu vườn 
nào ở châu Âu. 

Nhân đây cũng nên nhắc đến St. Petersburg là 
một trong những thành phố xanh nhất trong những 
thành phố chính của nước Nga. Những con số sau 
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đây chắc sẽ gây Ап tượng: thành phố có hơn 200 
công viên và khu vườn, hơn 1.000 con đường giới hạn 
bằng cây cổ thụ, hơn 700 quảng trường xen lẫn cây 
có xanh ri, cùng với hơn 2.000һа cây xanh, ước tính 
trung bình có hơn 56m” cây xanh đầu người ở thành 
phố có 4,5 triệu dân này... 


Quảng trường Cung điện (Palace Square) là 
một quần thể rộng lớn, tuyệt đẹp hiện được xem là 
quảng trường chính спа St. Petersburg, giữa các bên 
là dãy cung điện chạy dài phía đông nam cạnh sông 
Neva, đối điện là Khải Hoàn Môn liên thông Quảng 
trường St.Isaac dẫn ra đại lộ trung tâm lớn nhất сйа 
thành phố. Giữa quảng trường sừng sững một đài kỷ 
niệm Alexander cao chót vót. 

Đầu thế kỷ XIX, Alexander I lệnh cho kiến trúc 
sư Carlo Rossi phải xây dựng tại khu vực này một tổ 
hợp các công trình như vậy để kỷ niệm năm 1812 
nước Nga chiến thắng cuộc xâm lược спа Napoléon. 





Quảng trường Cung điện (Palace Snpuare) 
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Khai Hoàn Môn nhìn ra Quảng trường Cung điện 


Khải Hoàn Môn là một công trình bë thế có 
tám cao (do hai điêu khắc gia Stepan Pimenov và 
Vasily Demuth - Malinovsky thực hiện), liên thông 
các quảng trường dẫn ra đại lộ Newsky Prospeckt. 
Đỉnh nóc có một biểu tượng đồng thể hiện thành tựu 
nghệ thuật đỉnh cao châu Âu thế kỷ ХУШ với các 
chiến binh trên xe kéo, giáo mác trên tay, cùng sáu 
chiến mã xông trận. 

Tượng đài kỷ niệm Alexander duy nhất sừng 
sững giữa Quảng trường Cung điện do kiến trúc sư 
Yuri Velten thiết kế cũng là một công trình tuyệt 
vời của nền kiến trúc và kỹ thuật nước Nga. Đó là 
một cột khối vuông cao 47,5m tạo thành từ khối đá 
nguyên granite khổng 10 màu đỏ bóng loáng cao nhất 
thế giới (nặng 1.600 tấn). Nhìn lên đỉnh chót vót 
tương đồng là một thiên thần (phỏng hình tượng 
chân dung Alexander І) nắm giữ cây thánh giá đang 
chà đạp mãng xà. 
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Chân tượng đài là một bệ đá tìm thấy ở bờ vịnh 
Phần Lan, сб tên Alexandrovskai Kalonna, trang trí 
các biểu tượng quân đội. Vào lúc chúng tôi có mặt đã 
thấy nhiều đôi trai gái chụp ảnh lưu niệm, chân tượng 
đài ngày nay trở thành nơi truyền thống chụp ảnh, 
đặt hoa ngày cưới. Ánh sáng lung linh buổi chiều hắt 
qua hiện dòng chữ khắc tiếng La tinh và Nga trên 
tượng đài: “Catherine II kính tặng Peter Г”. 

Có thể tin được chăng khi được biết cả cây cột 
khổng 16 này được dựng lên chỉ trong vòng hai giờ 
đồng hồ, không cần đến cần trục, máy móc kỹ thuật 
nào? 
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Tượng dài Alexander giữa Quảng trường Cung Điện 
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NHÀ THỜ MÁI VÒM 
LỚN NHẤT МООС NGA 


ai giáo đường St. Isaac có hình đáng như các 

thánh đường La Mã ở Roma, hay Santa Maria 
del Fiorio ở Florence, là nhà thờ lớn nhất nước Nga 
và là một trong những nhà thờ có mái vòm lớn nhất 
thế giới. 

Xây đầu thế kỷ XIX theo lệnh của Peter Đại đế, 
có chiều cao hơn 100m, nằm trên một phạm vi rộng 
10.000m”, cạnh quảng trường cùng tên trong một 
quần thể chung các quảng trường trung tâm ở St. 
Petersburg. Phải mất 40 năm (1818 - 1858) mới xây 
dựng xong, với vật liệu ban đầu là gỗ, do kiến trúc sư 
người Pháp Auguste Ricard de Montferant thiết kế. 

Nhà thờ St. Isaac quả là một bảo tàng kiến trúc 
nghệ thuật nổi tiếng của nhân loại với khoảng 3.000 
bức họa ghép đá, mái vòm dát vàng khoảng 100kg, 
đến 112 cột đá granite khổng 16 trong ngoài, một 
điển hình của kiến trúc châu Âu thế kỷ ХУШ - XIX. 

Bốn bề mặt tiền nhà thờ mang ý tưởng sâu sắc, 
các hình tượng chạm khắc tỉ mỉ, tỉnh tế phỏng theo 
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sách Phúc âm. Bên trên các cổng chính là các dòng 
chữ với các chủ đề: “Sự phục sinh của Chúa” (bên 
dưới hành lang, lan can dành đốt nến vào dip “Lễ 
Phục sinh”), “Cuộc gặp gỡ thánh Isaac với Hoàng 
đế Theodosius” (thời La Mã chấp nhận Thiên Chúa 
thành quốc đạo), “Thánh Isaac chặn đường Hoàng đế 
Valens” (để báo cái chết sắp đến với vị hoàng đế Ну 
Lạp)... cùng những đòng chữ, tranh tượng thể hiện 
lòng tôn kính của con chiên với Chúa... 

Bên trong nhà thờ rộng 4.000m? là cả một khung 
cảnh tường đá hoa cương, tranh, khám nghệ thuật 
mạ vàng và đủ các màu sắc từ trí tuệ, bàn tay của 
các họa sĩ, điêu khắc gia thuộc tầm cỡ bậc thầy nghệ 
thuật của nước Nga thời bấy giờ: Karl Bruillov, Fedor 
Bruni, Peter Basin, Vasily Shebuyev, Timoleon Karl 
von Neff... 

Ba gian làm lễ với gian chính ở giữa tưởng niệm 
Thánh Isaac, hai bên hai vị thánh: Ekaterina (tử vì 
đạo) và Alexander Nevski (trung thành với đạo, về 
sau trở thành thánh bảo hộ St. Petersburg). 

Nhà thờ bị tàn phá trong Cách mạng tháng Mười 
và bom đạn trong thế chiến thứ hai. Từ năm 1978 
chuyển thành Viện Bảo tàng “Nhà thờ St. Isaac”; 
và sau nhiều năm tu sửa đến năm 1990 lần đầu tiên 
khôi phục việc hành 16. 

Đại giáo đường St. Isaac cũng là một trong những 
điểm tham quan nổi tiếng nhất ở St. Petersburg. Du 
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khách leo vòng tròn quanh đỉnh nhà thờ ở độ cao 
43m có thể ngắm toàn cảnh thành phố. 





Đại giáo dường St. Isaac 
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CUNG ĐIỆN MÙA ĐÔNG 
VÀ ВАО TANG HERMITAGE 


| ó lẽ háo hức nhất của đoàn hành trình nước Nga 

là đến tận nơi các cung điện vốn mang đậm dấu 
ấn lịch sử không chỉ của riêng nước Nga mà còn của 
cả thế giới. 

Cung điện Mùa Đông cùng các công trình kiến 
trúc liên kë nhau từng là nơi cư ngụ của các Nga 
hoàng những năm 1763 - 1917, và là những dấu 
tích lịch sứ từng làm chấn động địa cầu của nước 
Nga mà giờ đây trở thành khu bảo tàng nổi tiếng có 
tên Hermitage. Bởi vậy, không mấy ngạc nhiên khi 
chúng tôi đến Cung điện Mùa Đông - nơi mở đầu đi 
vào bảo tàng, đã phải xếp hàng dài hàng mấy trăm 
mét dọc hành lang vào Cung điện, bên kia là con 
sông Neva buổi sáng nước chảy trong lành... 

Hermitage là một trong những bảo tàng nổi 
tiếng nhất thế giới, chỉ sau Louvre (Paris) và Vatican 
(Roma). Мат trải dài dọc một bên bờ sông Neva và 
gần như đối diện với Pháo đài Peter and Paul qua 
con sông пау; và một bên phía trong hướng ra Quảng 
Lrường Cung điện. 
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Hermitage có đến 396 phòng trưng bày với gần 
3 triệu hiện vật sưu tập có giá trị nghệ thuật hàng 
đầu thế giới, vì vậy, đừng thắc mắc khi mua vé ngoài 
cổng xong, muốn vào bên trong bắt buộc mỗi đoàn 
phải có headphone cung cấp cho từng người để tránh 
thất lạc và tránh бп ào khi thuyết minh. Người ta 
cảnh báo, để xem đủ tất cả hiện vật, chỉ với một phút 
trước một hiện vật, người xem phải mất 8 đến hàng 
chục năm. 

Không chỉ bảo tàng với các hiện vật bên trong 
là đáng để vào xem và trân trọng, bản thân các 
tòa nhà, cả bên ngoài và nội thất, cũng thực sự là 
những công trình kiến trúc tuyệt vời, độc đáo đáng 
để chiêm ngưỡng. 

Ba mặt tiền bên ngoài cung điện là lối vào sân 
chính đều thuộc hạng mục công trình Ьё thế nhất 
trên thế giới với các kiến trúc, hình tượng theo 
phương chiều ngang thể hiện “cơn bão táp của Cung 
điện Mùa Đông”. Riêng nội thất, với hơn 700 phòng, 
tất cả trang trí chất liệu gỗ, thạch cao ma vàng, trụ 
áp tường cầu kỳ, tỉnh vi, sắc sảo và cực kỳ tốn kém, 
được xây dựng theo sở thích chủ nhân. Cộng lại tất cả 
hiện đều là những di tích văn hóa, lịch sử cổ, tân với 
những tác phẩm nghệ thuật vô giá, có một không hai. 

Cung điện Mùa Đông uy nghĩ, tráng lệ, được kiến 
trúc sư В.Е. Rastrelli thiết kế, xây dựng trong 8 năm, 
theo kiểu khối vuông phong cách kiến trúc Baroque, 
hoàn thành năm 1762. Nguyễn trạng như hiện nay 
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là đã được phục chế диді tay điều khiển của kiến trúc 
sư V.P. Stasov thuộc trường phái kiến trúc cổ đại, sau 
vụ cháy hư hại nhiều năm 1837. 

Cung điện là nhân chứng của những bước ngoặt 
lịch sử của nước Nga. Từ là dinh thự của các Nga 
hoàng, chuyển sang trụ sở Chính phủ Cách mạng 
tư sản tháng 2-1917, rồi 9 tháng sau đó bùng nổ 
cuộc Cách mạng xã hội chú nghĩa tháng Mười mở 
đầu ngày 7-11-1917, sự kiện “chấn động địa cầu” mà 
nhà văn Mỹ John Reed từng cho là “Mười ngày rung 
chuyển thế giới”. 

Ban đầu Hoàng hậu Catherine II cho xây dựng 
Hermitage để lưu giữ bộ sưu tập 225 tác phẩm nghệ 
thuật mua từ các nước Tây Âu, do thương gia người 
Đức J.E. Gotszkovski bán để trả nợ ngân khó Nga. 
Thời điểm này chỉ cho quan chức triều đình vào xem. 





Cống chính оао Cung diện Mùa Đông 
từ Quảng trường Cung điện 
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Năm 1794, Hermitage mới xây xong và mở cửa có 
giới hạn cho dân chúng vào xem. Đến đầu thế kỷ 
ХХ, bộ sưu tập lên đến 600 nghìn tác phẩm và trở 
thành một trong những bộ sưu tập và hội họa có giá 
trị nhất trên thế giới. Đáng chú ý là trong những tác 
phẩm bổ sung vốn từ sở hữu cúa những nhân vật có 
(еп tuổi: Bá tước H. Bruchl (Dresden), chú nhà băng 
Kros (Paris), Huân tước Walpole (London), Hoàng 
hậu Josephine (Paris)... 


Ngày nay, Hermitage nổi tiếng với những tác 
phẩm của các danh họa: Michelangelo, Leonardo Da 
Vinci, Rubens, J. Van Dyck, Rembrandt, Poussin, 
Monet... trong đó bó sưu tâp của danh họa Rembradt 
hiên là bộ sưu tập đồ sô nhất thế giới. Từ sau năm 
1917, Bảo tàng còn có nhiều bộ sưu tập thuộc trường 
phái nghệ thuật hiện đại спа Picasso, bức họa La 
Danse của họa sĩ Matisse, Night Café của V. Van 
Gogh... Và từ thế kỷ XIX còn bổ sung thêm những di 
vật từ Hy Lạp, thành Troy, Ai Сар, La Ма. 

Lướt nhanh qua những gian phòng trong các 
cung điện - bảo tàng chẳng khác nào “cưỡi ngựa xem 
hoa”, nhưng không phải không đọng lại những ấn 
tượng về một thời lịch sử đáng ghi nhớ cúa đế chế 
Nga. Ở phòng có tên Gallery Treasure lưu giữ bộ sưu 
tập với khoảng 1.500 tác phẩm làm từ vàng có nguồn 
gốc Âu - Á, biển Đen và phương Đông, có những kỷ 
vật có niên đại từ thế kỷ УП trước Công nguyên. Hall 
Pavilion được xem là đẹp nhất là nơi lưu giữ 140.000 
di tích văn hóa, nghệ thuật phương Đông, có các đồ 
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trang sức, kỷ vật bằng kim cương rất có giá trị từ thế 
ký ХУШ.. 

Được biết Hermitage đang chuẩn bị đánh dấu kỷ 
niệm 250 năm thành lập vào năm 2014 bằng cách 
tuyên bố ngay từ bây giờ sẽ thành lập một khu vực 
trưng bày độc lập có Lên “Faberge” tại khu vực Quảng 
trường Cung điện ngay cạnh Hermitage. 

Faberge được đánh giá là hãng trang sức nổi 
tiếng nhất mọi thời đại và hiện nổi tiếng trên toàn 
thế giới, do nhà kim hoàn gốc Nga P. Carl Faberge 
thành lập hồi thế kỷ XIX. Những báu vật, trang sức 
triều phục Nga, cả đến quả trứng Phục sinh, những 
chiếc đĩa tạo ra từ đá pha lê, cho đến men sứ, kim 
cương... do Faberge sản xuất đã thất lạc từ sau cuộc 
cách mạng Nga năm 1917, rồi đây sẽ được các nhà tổ 
chức thực hiện đấu giá để thu hồi về cho bảo tàng... 





Hermitage - một 161 саи thang lên tång trên 
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Vài hình ảnh bên trong Hermitage - Cung điện Mùa Đông 
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- CUNG ĐIỆN MUA НЕ 
VÀ QUẦN THẾ PETERHOF 


hó so sánh dáy ай, chính xác, nhung ай sao 

ũng có thể thấy được sức hấp dẫn của hai cung 

điện nổi tiếng ở St. Petersburg tuy không cùng một 
Бап vẽ. 

Nếu kiến trúc và trang trí của Cung điện Mùa 
Đông là nổi bật bên trong thì Cung điện Mùa Hè 
cũng nổi bật bên trong nhưng chủ yếu lại là “khoe 
sắc” từ bên ngoài. 

Peterhof với một phần là Cung điện Mùa Hè là 
một quần thể kiến trúc liên hoàn, với khung cảnh 
bên ngoài có tên gọi chung Petrodvorets, từ trên cao 
qua các bậc thang xuống thấp, tổng thể diện tích trải 
rộng hơn 100ha, với 20 lâu đài và tiền sảnh, 7 công 
viên, vườn cảnh, với các tượng đài, thác nước, 200 đài 
phun nước, 2.000 vòi phun (lớn nhất thế giới), cùng 
các hang động lộ thiên và tự tạo bên trong, một kênh 
đào từ trung tâm cung điện chạy dài ra tận biển cả 
vinh Phần Lan. 


Lâu đài Peterhof (còn gọi là Cung điện Mùa Не) 
do đích thân Peter Đại đế phác thảo ý tưởng, và được 
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xây dựng ở các thời điểm mang dấu ấn huy hoàng 
nhất trong lịch sử các đế chế Nga, từ thời Peter 
Đại đế, trải qua các Nữ hoàng Elizabeth, Catherine 
П. Cho dù có thể không như Cung điện Mùa Đông 
nhưng nội thất ở đây cũng chẳng thua kém, cũng có 
những bộ sưu tập kiệt tác hội họa của Nga và châu 
Âu, những bức bích họa cổ điển, các phòng trang trí 
lộng lẫy, tỉnh xảo dành để các Nga hoàng làm việc 
và nghỉ ngơi vào mùa hè. 

Cũng có phần đúng khi người ta ví quần thể 
Peterhof như “Cung Versailles của nước Nga” theo 
kiểu kiến trúc La Mã cổ xưa. Bởi, đích thân Peter Đại 
đế trước đó đã đến thăm Lâu đài Versailles của nước 
Pháp, và cũng từ đó nảy sinh ý tưởng. Thế nhưng khi 
thực hiện xây dựng thì khó thể nhìn thấy sự giống 
nhau hoàn toàn của hai tổng thể kiến trúc. 





Toàn cảnh Peterhof 
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Các bản phác thảo ý tưởng ban đầu của Уі hoàng 
đế vẫn còn lưu giữ cho thấy điều đó. Peter Đại đế 
muốn xây dựng Peterhof để lưu danh hậu thế. Nhất 
là vào thời điểm này, thể hiện sự mong muốn dành 
cho một lễ hội hoành tráng, nên quy tụ hầu hết các 
bậc thầy kiến trúc châu Âu đưới tay kiến trúc sư 
Bartolomeo Rastrelli, để đánh dấu cuộc chiến tranh 
phía Bắc sắp kết thúc và tiến tới một Hiệp ước hòa 
bình Nystad sẽ điễn ra... 

Bởi vậy mà, khởi công năm 1714, từ kiến trúc 
xây dựng ban đầu và trải qua hàng mấy trăm năm, 
cho đến nay Peterhof vẫn thể hiện là một sự tổng hòa 
các kiểu kiến trúc baroque “đậm nét Nga” với phẳng 
phát các kiểu kiến trúc châu Âu (của Anh, Pháp, Y). 

Thương hoa viên với Cung điện và Đại thác nước 
(Great Cascade) là một quần thể trên cao (200m so 
với bên dưới), dù không rộng nhưng có thể tạo tầm 
nhìn bao quát không gian của cả quần thể Peterhof. 
Khung cảnh Thượng hoa viên thể hiện nghệ thuật 
kiến trúc độc đáo với hình tượng Đài phun nước 
lớn nhất có tên Sao Hải Vương (do điêu khắc gia С. 
Shveiger tạo ra từ Nuremberg những năm 1650 - 
1660) và Amphitrite miêu tả chiến thắng спа Nga 
trong chiến tranh miền Bắc (1700 - 1721). 

Từ đây, hướng tám nhìn từ cung điện ra vịnh, 
và lần từ trên cao qua các bậc thang xuống bên dưới, 
theo con kênh đào chạy đài ra biển là cả một quán 
thể kiến trúc ngoài trời nghệ thuật và đầy ấn tượng: 
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Cung điện Mùa Hè 


từ những đá điêu khắc hình mặt nạ cao 2m theo bản 
vẽ спа Mikhail Zemtsov, соп sư tứ сао to, phun nước 
ra dòng kênh Ropsha tự tạo, và rải rác những tượng 
đá cẩm thạch thế kỷ XVIII từ Ý, các tượng đài điêu 
khắc hình nhân kim loại đầy gợi cảm mạ vàng óng 
ánh đúc sẵn từ Anh, Hà Lan như diễn tả trong các 
thần thoại Hy Lạp, lẫn trong hàng trăm các vòi nước 
phun dày đặc, khắp các sân vườn, từ tây sang đông. 

Các hang động cũng được chăm chút không kém 
bên ngoài. Vào trong một hang động lớn đã thấy nổi 
bật 4 tượng đá hoa cương bán thân thể hiện 4 mùa do 
điêu khắc gia Pietro Baratta cùng các điêu khắc gia 
người Ý tạo nên từ những năm 1860.. 

Việc tao ra các đài phun nước không đơn giản mà 
là một kỳ công. Không sử dụng máy bơm nước, ban 
đầu là đào con kênh Ropsha chạy dọc từ biển vào bên 
dưới cung điện để cung cấp nước. Rồi mất 2 năm tiếp 
theo để tạo ra một hệ thống thúy lực, đầu tiên được 
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giao cho hai anh em chuyên gia Ү Giuliano Barattini 
lắp đặt, cùng với việc tham khảo các thiết kế sẵn có ở 
Tây Âu, dân dần trải rộng ra các đài và vòi phun nước 
như hiện nay. Ngày nay, cứ đến giao thời giữa trưa, 
các du khách được thướng thức những tiết mục ngoạn 
mục của các đài trước Cung điện đồng loạt phun nước 
và nhảy nhót các vũ điệu theo nhịp bài thánh ca thủy 
xướng “Hymn to the Great city” của Reinhold Glieres. 

Peterhof từng bị xâm lược và chiếm đóng trong 
nhiều năm. Chiến tranh đã làm đổ nát một phần 
Great Cascade, phải nhiều lần tổ chức hồi phục và 
{ао mới các tượng đài, mô hình, phù điêu, vòm hang 
lớn... đưới bàn tay của các điêu khắc gia nổi tiếng như 


¬ 





Từ Thượng hoa viên hướng theo kênh dào ға vinh Phần Lan 


146 


“đt тибе bach duong оі nhang dêm trang 





Các tượng dài gợi сат tac theo сас truyện thần thoại Hy Гар 


У. Simonoy, I. Ѕуогоу, V. Sokolov, Y. Zakharov... Cuối 
những năm 1940 hồi phục phục các đài phun nước, và 
đến những năm 1950 mới tạo cho Great Cascade trở 
lại vẻ đẹp lộng lẫy như hiện tai... 

Quần thể Peterhof và Cung điện Mùa Hè là một 
trong 7 địa danh hấp dẫn nhất nước Nga, được mệnh 
danh là “Thú đô thế giới спа các Đài phun nước”, và 
đã được UNESCO đưa vào danh sách Di sản Văn hóa 
của Thế giới. 

Không chỉ có vậy. Từ năm 2005, Peterhof còn 
được Chính phú Nga tặng danh hiệu “Thành phố 
Khoa học” với sự hiện diện và hoạt động của 44 cơ 
quan nghiên cứu khoa học. 
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Cung điện Mùa Hè nằm bên vịnh Phần Lan cách 
St. Petersburg khoảng 30km. Chúng tôi theo hướng 
tây đến Cung điện Mùa Hë băng à tô mà bãi đỗ bên 
cạnh lúc nào cũng nghet cứng xe và bao quanh là 
dày đặc các cửa hàng bán đồ lưu niệm. Còn có thể 
đến đây băng tàu cánh ngắm trên sông Neva, mất 
khoảng 30 phút với giá về khoảng 400 Rúp (hơn 10 
Euro), từ bến đi cạnh Cung điện Mùa Đông... 
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SONG NEVA ` 
VA NHỮNG CAY СА 


Thư các sông Seine, Danube, Hoàng Phố chảy 

- W lượn lờ trong thành phố, con sông Neva của St. 

Petersburg chảy quanh co với một nhánh chính và 

nhiều nhánh rẽ, bắt nguồn từ hỗ Ladoga, qua eo đất 
Kariela, rồi thoát ra vịnh Phần Lan. 

Con sông Neva dài 74km, có độ rộng nhất 1200m, 
và chỗ sâu nhất 24m tại chân cầu Liteinui. Người ta 
xây ở cửa sông một lớp hàng rào để ngăn chặn nước 
biển tràn vào khi có bão lũ. 

Neva có lưu lượng vận chuyển thuộc vào hàng lớn 
nhất châu Âu. Các tàu sông lớn nhất có thể qua lại dë 
dàng, thường xuyên đón đưa các tàu khách, tàu vận 
tải hàng hóa cỡ lớn. Tuyến đường thủy Volga - Baltic 
hiện là tuyến giao thông quan trọng nhất, nối liên từ 
phần xa nhất phía tây bắc của con sông này với sông 
Volga, các hồ Опера, Ladoga, ra biển Baltic. 

Së khó hiểu với ai chưa tìm hiểu sâu về nguồn 
gốc tên gọi con sông này. “Neva” theo tiếng Nga 
có nghĩa là “đầm lầy”, còn theo tiếng cổ Phần Lan 
“nevo” có nghĩa “biển”, trong khi tiếng Thụy Điển 
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“nu” là (sông) mới. Меуа có sức thu hút vào trong văn 
học nước Nga, đáng chú ý đã đưa vào nhiều bài thơ 
của nữ thi sĩ Nga nổi tiếng Anna Akhmatova. 

Cho dù con sông này không phải dài, nhưng Neva 
lại có một chiêu dài khác có ý nghĩa lớn trong lịch 
sử châu Âu. Như đã nói ở phần trước bài viết, Pháo 
đài Peter và Paul (còn có tên Petropavlovskaya) xây 
dựng năm 1703 trên đảo Zayachii (còn gọi Рао Thỏ) 
là pháo đài đầu tiên của St. Petersburg. Thế nhưng, 
theo ghi nhận lịch sử, từ trước đó trong thế kỷ ХУТ, 
ở cửa sông Neva, người Thụy Điển đã đặt một pháo 
đài có tên Niena (bị người Nga tấn công và đánh 
đuổi), và người Nga đã cho xây dựng trên bờ lach 
nhỏ dàn tới hồ Ladoga một pháo đài tên Oreshek 
(về sau đổi tên Shlisselburg) mà ngày nay có tên mới 
Petropavlovskaya. 

Tên Neva từng được đặt cho chiếc tàu chiến nhẹ 
ba cột buồm, dài 61m là chiếc tàu đầu tiên của Nga 
đi vòng quanh trái đất năm 1804 dưới sự chỉ huy của 
thiếu tá hải quân Urey Fedorovich Lianski, và cũng 
tại con sông này, một nhân vật nổi tiếng có ảnh 
hưởng lớn của hoàng tộc Romanov Rasputin đã tự 
vẫn năm 1916. 

Cùng trên bờ sông này, người Nga đã cho ra đời 
chiếc tàu chạy bằng hơi nước đầu tiên mang tên Nữ 
hoàng Elizabeth, và về sau, trong thời đại mới, đã 
cho ra đời chiếc tàu phá bằng năng lượng nguyên tử 
đầu tiên của nước Nga. 
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Trận hải chiến vang đội mùa hè năm 1240 đi 
vào lịch sử đã diễn ra tại Izhora thuộc sông Neva, cư 
dân Novgorod của nước Nga bất ngờ tiến công như 
vũ bão, đánh đuổi trước khi hải quân Thụy Điển định 
cập vào bờ chiếm cứ hồ Ladoga và thành Novgorod. 
Cư dân Novgorod, theo ghi chép sử sách, chính là 
những cư dân đầu tiên của nước Nga có mặt ở thượng 
nguồn con sông Neva từ thế kỷ XIV. 


Trong hành trình dọc sông Neva không thể 
không nhìn thấy một bảo tàng nổi sừng sững như 
một chứng nhân lịch sử. Chiếc tàu chiến có tên Rang 
Đông đã từng phát pháo mở màn cho sự kiện Cách 
mạng tháng Mười năm 1917, tiến công vào Cung điện 
Mùa Đông, lật đổ chính quyền tư sản, thành lập Nhà 
nước Xã hội chú nghĩa đầu tiên trên thế giới. 





Chiến ham - Bảo tàng Rang dông trên sông Мега 
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Chúng tôi có một chuyến du ngoạn trên tàu дос 
sông Neva ngoằn ngèo uốn lượn, đi qua những công 
trình hai bên là những tòa tháp vươn cao, tráng lệ, 
thanh thoát, xen lẫn những hàng cây cổ thụ, và luồn 
dưới gầm những cây cầu có các kiểu đáng khác lạ. 


Nhân đây cũng muốn nhắc đến việc ví St. 
Petersburg như “Venice phương Bắc” Cũng như 
Venice, St. Petersburg có đến hơn 40 chi lưu, con 
ngòi và gần 20 kênh đào nối nhau qua hơn 300 cây 
cầu lớn và tổng cộng cầu nhỏ bắc qua ao, hồ, trong 
công viên, vườn hoa, bến bãi lên đến hàng nghìn 
chiếc với tổng chiều dài vài trăm cây số. 

Thật thú vị khi tìm hiểu những cây cầu ở бі. 
Petersburg. Thành phố chính xác có 342 cây cầu 
chính, với nhiều tên tuổi đa dạng, phong phú, được 
xây dựng vào những thời điểm khác nhau, đặc biệt tên 
goi có thể theo địa lý các quốc gia như cầu Anh quốc, 
Ý, Ai cập... có tên gọi liên quan đến địa điểm như cầu 
Bưu Điện, Nhà Hát, Nhà Băng..; có tên gọi theo màu 
sắc như cầu Đỏ, Xanh Lục, Xanh Da Trời, Vàng... và 
cũng có tên gọi là những danh nhân nổi tiếng như 
cầu Peter Đại đế, Alexander Nevsky, Lomonosov... 
Mỗi cây câu có kiến trúc, kiểu đáng khác nhau, các 
hình tượng được điêu khắc tỉ mỉ, có thể đáng người 
và ngựa, hoặc nhân sư, sư tứ, quái vật... hầu hết mang 
phong cách kiến trúc cổ kính châu Âu. 

Dễ có cảm tưởng không phải đứng bên các cây 
cầu mà là bên những tác phẩm nghệ thuật điêu khắc 
tinh vi, sắc sảo mà nhiều tên gọi gợi đầy cảm xúc. 
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Hãy thứ quan sát và tìm hiểu về một số cây cầu mà 
theo kiểu so sánh Việt Nam, mỗi cầu một vẻ, tất cả 
đều “mười phân vẹn mười”. 

Cầu Trinity là một trong những cây câu cất nổi 
tiếng nhất St. Petersburg, dài 582m, khai thông năm 
1903 chào mừng thành phố 200 năm. Phong cách 
kiến trúc lộng lẫy, tráng lệ mà một phần từ tay nhà 
thiết kế Gustave Eiffel (đã từng thiết kế xây dựng 
tháp Eiffel Paris). 


Câu bắc qua sông Neva, từ Marsovo Polye đến 
Petrogradskaya Storona (phía sau Pháo đài Peter và 
Paul) với 9 nhịp cùng với hệ thống cầu mở ban đầu hai 
cánh đối xứng, hiện tại chỉ một cánh nâng rộng 43m. 

Là cây cầu dài thứ hai thành phố, nhưng Trinity 
lại được đánh giá là cầu đẹp nhất với những cột đèn 
ba chân, lan can bằng gang mà phía đưới là những cột 
đá granite, các đỉnh tạc hai đầu chim Phượng Hoàng. 





Câu Trinity qua sông Мега 
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Khánh thành cuối mùa xuân 1903, Trinity được 
Vua Nicholas II đích thân đến dự. Trinity là tên 
Thánh ban đầu, về sau trải qua bao biến cố đổi thành 
nhiều tên để rồi cuối cùng đến năm 1999 trở về với 
tên ban đầu như hiện nay. 

Cầu Nhà Băng do kiến trúc sư gốc Đức W.V. 
Traitteur thiết kế, xây dựng những năm 1825 - 1826. 
Cầu nằm vắt ngang qua con kênh Griboedova nối 
liền hai đảo Kazanski và Spaski. Được xem là cầu 
treo bộ hành đẹp nhất thành phố với lan can gang 
đúc chạm hình những lá со nhẹ nhàng, thanh thoát, 
nổi bật phía trên những tượng điêu khắc hình quái 
vật sư tử đầu chim có một không hai của thành phố. 

Một Nhà băng trước cầu có từ thời Nga hoàng, 
ngày nay không còn, mà trở thành trường Đại học 
Kinh tế Tài chính Quốc gia. 

Cầu Anichkov mang tên người kỹ sư thiết kế ra 
nó, xây dựng những năm 1780, là một trong những 
công trình kiến trúc nổi bật nhất trên đại lộ Nevsky 
Prospekt, nối liền qua sông Fontana. 

Đứng trên cầu có thể quan sát bao quát các lâu 
đài, công trình kiến trúc khác. Cầu nổi bật với bốn 
pho tượng ở các góc cầu hình “Những người luyện 
ngựa” của Pyotr Klodt, người từng tac tượng Nicholas 
I cưỡi ngựa đặt ở Quảng trường St. Isaac, và từng {ас 
pho tượng cỗ xe ngựa bốn bánh đặt trên mái cổng 
nhà hát Bolshoi ở Moskva. 
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Một góc cầu Anichkou обі tượng “Những người luyện ngựa” 


Ngày nay Anichkov là một trong những cầu nổi 
tiếng nhất thành phố bởi trở thành địa điểm chụp 
ảnh, quanh năm thu hút khách tham quan; và còn 
hấp dẫn bởi thắng cảnh và kiến trúc độc đáo mà du 
khách nhất thiết phải ghé qua. 

Vào những năm 1780, hàng loạt cầu cất bằng đá 
khác, hệt như Anichkov, được xây dựng bắc qua sông 
Fontana. 

Cầu Cung điện cũng hầu như nổi tiếng nhất 
St. Petersburg bởi nằm trước Cung điện Mùa Đông - 
Hermitage vắt ngang qua đảo Vasillievsky Ostrov 
tại Strelka. Bắt đầu xây dựng năm 1912 mà phải đến 
1939 mới hoàn thành toàn bộ. 

Vẻ đẹp của cầu là không thể tranh cãi bởi các 
nhịp cầu thép ghép với bệ móng bằng sỏi và granite, 
ban đêm lộng lẫy với hàng rào đúc gang dưới hàng 
loạt những chùm đèn chiếu sáng đây hoa mỹ... 
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đêm hè khí trời ấm áp, dưới ảnh hưởng cực quang, 
ánh sáng màu sữa trắng ngà và nhiều màu sắc lan 
{ба êm địu trong màn đêm, kéo dài đến tận gần sáng. 
Những hiện tượng như vậy rõ nét nhất từ tháng 5 
đến giữa tháng 6. 

Vào những thời điểm như vậy, người ta có thể 
nhìn rõ quang cảnh kỳ ảo khi những cầu cất bật dậy 
mở đường cho tàu bè qua lại. Vào thời điểm này, 
tàu điện ngầm cũng phải dừng hoạt động từ 12 giờ 
30 đến 5 giờ sáng. Mọi sự đi lại phải dừng, ai muốn 
cũng khó có thể dë đàng qua lại các con sông lớn vào 
những giờ này. 





Саи Cung diện cất lên vào Бап đêm cho tàu bè thông thương 


Còn nữa những cây cầu nổi tiếng không kém. 
Саи mang tên học giả nổi tiếng Mikhail Lomonosov 
dài 57,1m qua sông Fontana, cầu Xanh Da trời qua | | е S 
sông МоуКа có bề rộng gần 100m được xem là cầu | і ñ | "Ұш. 
rộng nhất thế giới, cầu Obukhovsky Lớn qua sông | | 4 абай яя 
Neva có chiều dài 2.824m được xem là cầu dài nhất Ші: + Е + 


thành phố, cầu Nụ Hôn ngày nay là nơi trai gái hò “ii ДА. | И АЙ... 
hẹn yêu đương và có một tứu quán có tên “Potselui” i si 1135665 „Мав. "т 
(Nụ Hôn) 6 bờ trái góc đường N¡icholski tại tu gia спа ` - 


một thương gia có tên Potseluev... 


Nhân đây cũng phải nhắc đến những đêm trắng, 
một hiện tượng thiên nhiên kỳ lạ ở St. Petersburg và 
vùng cực bắc nước Nga. Cách Bắc cực 6 độ nên những Đại lộ Nicholas П hoành tráng xuyên qua cầu Trinity 
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Đó cũng là thời điểm người ta không ngủ kéo 
nhau ra đường ngắm ánh sáng ban đêm huyền ảo, 
vui chơi và tổ chức các lễ hội. Sự kiện lễ hội có tên 
Sails Scarlet (được dịch là Cánh buồm đỏ thắm) được 
xem là lớn nhất và hoành tráng nhất, lôi cuốn người 
tham dự cao điểm lên đến hàng triệu. Từ cuối tháng 
Б đến giữa tháng 7, hầu như ngày nào cũng biểu diễn 
ngoài trời opera, ballet, nhạc cổ điển... với sự đóng 
góp của những ngôi sao hàng đầu спа Nga và quốc tế... 
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“АМ ХОС 
DONG LAI 


C ũng phải nói đến những gì người dân Nga, trên 
con đường xây dựng đất nước trong thanh bình 
hiện nay, đã từng vượt bao thử thách, có nhiều lúc 
tướng chừng như không thể vượt qua được. 


Trong hành trình đến nước Nga lần này cũng là 
một dịp để chúng tôi hiểu thêm về một trong những 
thử thách đó trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại 
thời Liên Xô trước đây. 

Bởi vậy, không khói xúc động và trở nên cảm 
thông hơn với nước Nga khi chúng tôi đến Bảo tàng 
Chiến tranh năm trên một ngọn đổi thoai thoải nổi 
bật ở trung tâm với một tượng đài hình tháp vuông 
vươn thẳng bầu trời, bên cạnh tượng điêu khắc người 
chiến sĩ hùng dũng tung уб ngua ra chiến trường dưới 
chân tượng đài, cùng ngon lửa vĩnh cứu bùng cháy 
Lrước khi bước vào Bảo Làng. 

Cũng với cảm xúc đọng lại khi chúng tôi đi vào 
nghĩa trang Piskariovskoye và dừng chân ở “Đài 
tưởng niệm chiến sĩ anh hùng bảo vệ Leningrad” tại 
một quảng trường cửa ngõ thủ dà Moskva. 
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Tượng dài tại Nghĩa trang PisbariousÈoye 


Nghĩa trang Piskariovskoye là một địa danh ggi 
bao ky niệm đau thương mà anh dũng của người dân 
và chiến sĩ với những ai từng nghe nói đến cuộc vây 
hãm tàn khốc Leningrad 900 ngày đêm của phát xít 
Đức trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Cả thành 
phố bị vây hãm, không đầu hàng, chấp nhận đói rét 
mùa đông khắc nghiệt, cuối cùng người dân và chiến 
sĩ Xô Viết đã phá tan vòng vây của quân thù, góp 
phần đẩy chúng ra khỏi đất nước. Nghĩa trang ngày 
nay cũng chính là một trong những nơi đã diễn ra sự 
kiện lịch sử năm xưa với khoảng nửa triệu người bị 
bao vây, phần lớn dân thường, hiện nằm vĩnh viễn ở 
186 ngôi mộ tập thể. 
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Một tượng đài giữa nghĩa trang nổi bật với hình 
tượng người phụ nữ trong gương mặt đau buồn, tưởng 
nhớ những người đã hy sinh, mà dưới tượng đài giờ 
đây là nơi để những người thân hoặc không thân thiết 
đến dàng hoa tưởng nhớ mỗi khi vào nghĩa trang mà 
được biết đường như không ngày nào vắng vẻ. 


Tại các nhà trưng bày của Bảo tàng Chiến tranh, 
chúng tôi được một chiến sĩ lão thành giới thiệu hình 
ảnh, số liệu gây ấn tượng mạnh về cuộc chiến tranh 
vệ quốc của nhân đân Liên Xô trong chiến tranh thế 
giới thứ hai, đặc biệt về cuộc vây hãm Leningrad 900 
ngày đêm, không chỉ để bảo vệ đất nước mình, mà 
về sau còn góp phần quyết định đánh bại chủ nghĩa 
phát хіі, тб ra bước ngoặt lịch sử mới và vận mệnh 
của cả nhân loại. 





„ Leningrad bị vây hãm 900 ngày аёт 
(Anh: Một cảnh mô tả trong tranh uẽ tại Bảo tàng Chiến tranh) 
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Đài tưởng niệm chiến sĩ anh hùng bảo vệ 
Leningrad bề thế, hùng vĩ hiện là một tiêu điểm 
ngay tại Quảng trường từng mang tên Chiến Thắng 
(Ploshchad Pohedy), ngày nay có tên mới là Sredney 
Rogatki Ploshchad, nàm trên con đường từ trung tâm 
Moskva ra sân bay Pulkovo. Xây dựng đầu những 
năm 1970, sau những cuộc tranh cãi, và được tuyển 
chọn cực kỳ phức tạp, để rồi cuối cùng về tay kiến trúc 
sư nghệ thuật trang trí Sergei Speransky với lên ро 
chính thức: “Ngon lửa vĩnh cửu trong ký ức chúng ta”. 

Nhìn từ xa, bao quát Đài tưởng niệm là môt công 
trình nổi với ngọn tháp cao vút trong một khối kiến 
trúc cân đối, bao quanh là những bệ khối vuông cùng 
với bên trên hình tượng chiến sĩ, nhân dân với vũ khí 
trong tay hướng về quân thù (tác giả M. Ani Eushin), 
còn trung tâm bên dưới là khối tròn với chân tháp 
bên cạnh một ngọn lửa vĩnh cứu. Tầng ngầm dưới 
mặt đất và các phòng bên trong dành triển lãm hình 
ảnh, hiện vật, và đặc biệt phòng chiếu phim luôn sẵn 
sàng phục vụ bất kỳ đoàn tham quan nào. 


Chiến dịch giải phóng Leningrad là bản anh 
hùng ca bất diệt спа nhân dân Xô Viết nên thường 
được giới thiệu cho du khách đến nước Nga. Đó là 
chiến dịch tiến công năm 1944 mở đầu cho việc giải 
phóng thành phố, tiến tới lần lượt chẳng những đánh 
bật quân thù ra khói đất nước mà còn giải phóng cho 
nhiều nước lân cân. 
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Hình tượng ша сді 
Đài tưởng niêm cúc chiến sĩ Бао uë Leningrad 


Chính Hồng quân Liên Xô là đội quân trực tiếp 
đè bẹp quân phát xít, buộc chúng đầu hàng vô điều 
kiện ngay tại sào huyệt của chúng, và vì vậy đã góp 
phần quyết định cứu loài người khỏi họa phát xít. Đổi 
lại, người dân Liên Xô cũng đã có đến 97 triệu người 
hy sinh, 1.700 thành phố và hơn 7 vạn thị trấn, làng 
mạc hoang tàn, đổ nát. 

Ở Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: 
“Tháng Tám năm 1945, thừa dip quân đội Xô Viết 
anh hùng đánh thắng bọn phát xít Đức và bọn phát 
хіі Nhật, Đảng Cộng sản Đông Dương đã lãnh đạo 
toàn dân giành chính quyền trong cả nước, đánh đổ 
phát xít Nhật và bë lü tay sai, thành lặp nước Việt 
Nam Dân chủ Công hòa...”. 
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Жанцен Hitu (Тие 


Lãnh tụ Bulgary G. Dimitrov đã từng phát biểu: 
“Việc quân đội Liên Xô tiến vào Bulgary đã giúp lật 
đổ chế độ độc tài phát xít và đảm bảo tương lai cho 
nhân dân Bulgary tự do và độc lập..”. Thời bấy giờ, 
các nhà lãnh đạo Nam Tư và nhiều nước khác cũng 
đã phát biểu tương tự... 


Đã hơn 65 năm trôi qua, ở phương Tây, một số 
người cố tình xuyên tạc, bóp méo sự thật về cuộc 
chiến đấu đầy cam go chống phát xít của nhân dân 
Liên Xô và các dân tộc tiến bộ, yêu chuộng hòa bình 
trên thế giới. Thậm chí, một số phương tiện thông 
tin còn đòi biện hộ cho chủ nghĩa quốc xã. 

Tất nhiên, những gì lịch sử ghi chép lại và sự 
thật đã diễn ra là một minh chứng hùng hồn, không 
ai có thể dễ dàng muốn “đổi trắng thay đen” được. 





Đài tưởng niệm chiến sĩ anh hùng bảo оё Leningrad 
(Anh: Internet) 
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